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QUY HOẠCH CHI TIẾT HỆ THỐNG CẢNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA                               

KHU VỰC PHÍA BẮC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

(BÁO CÁO TỔNG HỢP) 

 

MỞ ĐẦU 

I. Thông tin chung 

- Tên quy hoạch: Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Phạm vi quy hoạch:  Hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc gồm các cảng 
ĐTNĐ tại đồng bằng Bắc bộ và vùng trung du, miền núi phía Bắc. 

- Bộ chủ quản: Bộ Giao thông vận tải 

- Chủ đầu tư: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 

- Cơ quan lập quy hoạch: Công ty CPTVTKXD Giao thông thủy - TEDIWECCO 
(thuộc Tổng công ty TVTK GTVT – Bộ GTVT). 

- Cơ quan lập dự báo nhu cầu vận tải: Viện Chiến lược và phát triển GTVT  

II. Các văn bản pháp lý 

- Luật xây dựng ngày 26/11/2003; Luật giao thông đường bộ số 23/2008 ngày 
13/11/2008; Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 
24/6/2004; Luật Hàng Hải số 40/2005/QH11 ngày 27/6/2005; Luật đất đai số 
13/2003/QH11; Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH 11 ngày 29/11/2005; 
Luật đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006. 

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt 
và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KTXH; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP 
ngày 19/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 
01/7/2008 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 
định số 04/2008/NĐ-CP ngày 19/01/2008 của Chính phủ số và sửa đổi bổ sung 
một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006; 

- Quyết định số 355/2013/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt định hướng Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam. 

 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ 
GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:         /GTT-QLKT Hà Nội, ngày      tháng      năm 2013 
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- Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012 - 
2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển 
dâng. 

- Quyết định số 1259/2011/QĐ-TTg, ngày 26/7/2011 của Thủ tướng chính phủ 
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 1741/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 của Bộ GTVT phê duyệt quy 
hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1) đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030. 

- Quyết định số 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2008 của Bộ GTVT phê duyệt 
Điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường 
thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020. 

- Quyết định số 323/QĐ-BGTVT ngày 27/01/2006 của Bộ GTVT về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thuỷ nội địa khu vực phía Bắc 
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

- Quyết định số 639/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2006 của Bộ GTVT về việc phê 
duyệt Quy hoạch phát triển đội tầu vận tải thuỷ nội địa đến năm 2010 và định 
hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 31/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 của Bộ GTVT về việc 
ban hành Ban hành tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa, tiêu chuẩn bến 
thuỷ nội địa. 

- Thông tư 36/2012/TT-BGTVT ngày 13/9/2012 của Bộ GTVT quy định cấp kỹ 
thuật đường thủy nội địa. 

- Thông tư 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ GTVT của Bộ GTVT về 
việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa. 

- Quyết định số 3615/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2010 của Bộ GTVT giao nhiệm 
vụ “lập quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc 
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 171/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2012 của Bộ GTVT phê duyệt 
nhiệm vụ, dự toán kinh phí “lập quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy 
nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 của Bộ GTVT phê duyệt điều 
chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt 
Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Hợp đồng kinh tế số 16/2012/GTT ngày 15/11/2012 giữa Cục Đường thủy nội 
địa Việt Nam và Công ty CPTVTKXD Giao thông thủy về việc lập Quy hoạch 
chi tiết Hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2030. 

- Thông báo số 171/TB-BGTVT ngày 25/3/2013 của Bộ GTVT về Kết luận của 

Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về các đề án quy hoạch ngành Đường 
thủy nội địa;  
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- Biên bản hội nghị thẩm định Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực 

phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Các văn bản liên quan khác 

III. Nội dung, trình tự - Phương pháp nghiên cứu quy hoạch 

III.1  Nội dung, trình tự nghiên cứu quy hoạch 

- Thu thập tài liệu, điều tra cơ bản, khảo sát, nghiên cứu điều kiện tự nhiên, 
kinh tế xã hội, GTVT, tài nguyên môi trường liên quan.  

- Tổng hợp các kết quả nghiên cứu liên quan đến việc lập quy hoạch hệ thống 
Cảng; trên cơ sở đó tiến hành phân tích, đánh giá các yếu tố và điều kiện phát triển và 
dự báo tác động của chúng đến quy hoạch liên quan.   

- Nghiên cứu các tác động của các yếu tố đến quá trình phát triển của ngành 
đường thủy nội địa, phát triển hệ thống cảng đường thủy nội địa, đội tầu vận tải.  

Đánh giá và dự báo các yếu tố và nguồn lực phát triển, các yếu tố tiến bộ khoa 
học kỹ thuật của thế giới và các yếu tố phát triển kinh tế - xã hội khác tác động đến 
quy hoạch phát triển của ngành đường thủy nội địa nói chung và của hệ thống cảng 
đường thủy nội địa trong tương lai. 

- Xác định vị trí, vai trò của GTVT thủy và hệ thống cảng đường thủy nội địa 
đối với khu vực. Nghiên cứu các quan điểm chỉ đạo và một số chỉ tiêu vĩ mô, định 
hướng về phát triển ngành, phát triển cảng đường thủy nội địa; cung cấp các thông tin, 
báo cáo các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố liên quan, làm cơ sở phục vụ 
lập quy hoạch cảng, đồng thời thu nhận thông tin phản hồi để điều chỉnh, bổ sung quy 
hoạch. 

- Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch hệ thống cảng đường thủy nội 
địa. Dựa vào các mục tiêu đặt ra của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, 
vùng, yếu tố thị trường trong và ngoài nước, nhu cầu vận tải, khả năng các nguồn lực 
để xây dựng quan điểm, mục tiêu phát triển cho các năm mốc của thời kỳ quy hoạch.  

- Nghiên cứu các giải pháp chủ yếu và điều kiện đảm bảo thực hiện quy hoạch 
xây dựng. Xác định công nghệ, quy mô, nhu cầu sử dụng đất dành cho cảng, mạng 
lưới giao thông đi đến cảng. Các giải pháp thực hiện. 

- Tổng hợp, lập báo cáo quy hoạch trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê 
duyệt. 

III.2  Phương pháp nghiên cứu  

- Điều tra, phân tích hiện trạng, nghiên cứu quá trình phát triển của ngành 
đường thuỷ nội địa nói chung và hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc nói riêng 
cũng như mối quan hệ với các ngành liên quan để tìm được nguyên nhân, bản chất các 
yếu tố tạo nên những thay đổi trong ngành, trong hệ thống. 

- Dự báo nhu cầu vận tải được coi là bài toán cơ sở quan trọng hàng đầu, để xây 
dựng mục tiêu và cụ thể hoá mục tiêu phát triển trong các phương án quy hoạch. Đặc 
biệt là sự phù hợp của dự báo hàng hóa, hành khách qua cảng trong cơ chế thị trường. 
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- Khả năng vốn đầu tư được coi là vấn đề quan trọng, là yếu tố tác động tích 
cực tạo nên các tình thế dịch chuyển, sự cân nhắc lựa chọn khả thi các dự án ưu tiên 
trong từng giai đoạn quy hoạch. 

- Kết hợp giữa phương pháp chuyên gia và phương pháp thống kê, các kết quả 
tính toán để rút ra các nhận định, giải pháp quy hoạch thực hiện phù hợp với cơ chế thị 
trường, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống cảng trong mạng lưới 
GTVT thuỷ nội địa trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.  

- Kế thừa và điều chỉnh, bổ sung phù hợp các nội dung quy hoạch ở giai đoạn 
trước. Tận dụng tối đa kinh nghiệm của các cán bộ chuyên gia đã công tác lâu năm 
trong ngành đường thủy nội địa (về các lĩnh vực quản lý Nhà nước, lĩnh vực dự báo - 
Tư vấn đầu tư, quản lý sản xuất kinh doanh vận tải thủy, các doanh nghiệp cảng). 

- Áp dụng, chọn lọc kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước, cơ sở hạ 
tầng cảng, quản lý sản xuất kinh doanh cảng và vận tải thủy bộ của các nước có vận tải 
thuỷ phát triển trên thế giới. 

IV. Tài liệu cơ sở, tham khảo 

- Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 

- Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quy hoạch rà soát, Điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao 
thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2030 do công ty 
CPTVTKXD Giao thông thủy lập năm 2012 – 2013. 

- Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thuỷ nội địa khu vực phía Bắc đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020 do Cty tư vấn xây dựng công trình thủy 1 lập 
năm 2005. 

- Quy hoạch phát triển đội tầu vận tải thuỷ nội địa đến năm 2010 và định hướng đến 
năm 2030. 

- Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đến năm 2030. 

- Quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT thuỷ Đồng bằng Bắc bộ giai đoạn đến năm 
2010 – do Công ty tư vấn xây dựng đường thuỷ lập năm 1997. 

- Quy hoạch phát triển GTVT đường thuỷ nội địa các tỉnh phía Bắc đến năm 2020 – 
do Công ty tư vấn xây dựng đường thuỷ lập năm 2006. 

- Nghiên cứu hệ thống giao thông thuỷ nội địa sông Hồng do Đoàn tư vấn JICA lập 
năm 2002. (Báo cáo cuối kỳ – tháng 9/2003) 

- Quy hoạch chi tiết giao thông đô thị Hà nội – 2012 (Tổng công ty tư vấn thiết kế 
GTVT - Bộ GTVT thực hiện, TEDI WECCO thực hiện hợp phần cảng - đường 
thủy). 

- Dự án phát triển giao thông đồng bằng Bắc Bộ do tư vấn Haskoning – Smec – 
Trung tâm Vapo lập năm 2008. 
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- Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội do các chuyên 
gia Hàn Quốc lập năm 2005 – 2010. 

- Số liệu thống kê, các kết quả điều tra cơ bản, khảo sát và hệ thống số liệu, tài liệu 
liên quan.  

- Nghiên cứu toàn diện về phát triển bền vững hệ thống GTVT ở Việt Nam 
(VITRANSS2) 

- Quy hoạch phát triển GTVT, GTVT Đường thủy nội địa của các tỉnh, thành phố 
khu vực phía Bắc và các tỉnh Bắc Trung bộ. 

- Các tiến bộ khoa học công nghệ về công trình cảng trong nước và quốc tế. 

- Các đề án, quy hoạch, dự án đầu tư liên quan khác. 
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BẢN ĐỒ VỊ TRÍ KHU VỰC PHÍA BẮC VÀ MỐI LIÊN HỆ VÙNG 
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG QUỐC GIA VIỆT NAM                                       

ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 
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PHẦN I 

HIỆN TRẠNG GTVT VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH                
HỆ THỐNG CẢNG ĐTNĐ KHU VỰC PHÍA BẮC 

 

I.   Tóm lược hiện trạng GTVT khu vực phía Bắc 

I.1 Tổng quan mạng lưới GTVT khu vực phía Bắc 

Mạng lưới giao thông vận tải khu vực phía Bắc là mạng lưới liên hoàn phục vụ 
cho cả vùng núi, trung du, đồng bằng sông Hồng. Mạng lưới này có đủ các phương 
thức vận tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, hàng không, 
đường ống. 

Trong vận tải hàng hoá nội địa khu vực phía Bắc chủ yếu do các ngành vận tải 
Bộ - Thuỷ - Sắt đảm nhiệm. 

 

 

Hình 2.1. Bản đồ mạng lưới giao thông khu vực phía Bắc 

I.2 Đường bộ 

Mạng lưới quốc lộ, tỉnh lộ khu vực phía Bắc hầu hết nối từ thủ đô Hà Nội đến 
tất cả các tỉnh theo cấu trúc hình giải quạt, cùng với các trục ngang Đông Tây, các 
vành đai. Mạng lưới đường huyện, xã cũng đang được hình thành và phát triển nhanh. 
Hệ thống đường bộ chính tại khu vực phía Bắc bao gồm các quốc lộ, nối liền các vùng, 
các tỉnh, đi đến các cửa khẩu quốc tế với Trung Quốc, CHDCND Lào.  
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• Quốc lộ 1: từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đi qua các tỉnh, thành phố Bắc 
Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, đi qua các tỉnh duyên hải 
miền Trung tới Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh … và kết thúc tại Cà Mau.  

• Quốc lộ 2: từ Hà Nội qua các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai. 

• Quốc lộ 3: từ Hà Nội qua các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng. 

• Quốc lộ 4: Từ Quảng Ninh theo hướng tây và được chia thành từng đoạn đường 
4A, 4B, 4C, 4D. Qua Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai. 

• Quốc lộ 5: Từ Hà Nội qua Hưng Yên, Hải Dương và kết thúc tại Hải Phòng 

• Quốc lộ 6: Từ Hà Nội theo hướng tây bắc, qua Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. 

• Quốc lộ 10: Từ Ninh Bình qua Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. 

• Quốc lộ 18: Từ Hà Nội qua Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh. 

• Quốc lộ 32: Từ Hà Nội qua thị xã Sơn Tây, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. 

Tình hình chung của mạng lưới đường bộ khu vực phía Bắc: 

- Năng lực của các tuyến đường chưa đủ khả năng đáp ứng được nhu cầu vận tải 
trước mắt và lâu dài. Các dự án nâng cấp, hiện đại hóa trên các tuyến chủ yếu đang và 
sẽ được triển khai. 

- Mật độ giao thông trên mạng lưới, nhất là các đoạn tuyến nối trực tiếp với thủ đô 
Hà Nội đang tăng nhanh và thường gây ách tắc ở cửa ngõ vào các đô thị lớn. 

- Chất lượng kết cấu mặt đường chưa đáp ứng được cho xe có tải trọng lớn. 

- Đang hình thành các hành lang cao tốc: Nội Bài - Lào Cai; Giẽ - Ninh Bình; Hà 
Nội – Hải Phòng 

I.3 Đường sắt 

- Hệ thống đường sắt gồm 5 tuyến chính: 2 tuyến lên biên giới Trung Quốc (tuyến 
Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - Lạng Sơn), 2 tuyến ra vùng duyên hải (Hà Nội - Hải 
Phòng và Lưu Xá - Kép - Quảng Ninh - Cái Lân), một tuyến vào phía Nam (tuyến Hà 
Nội - TP. HCM). 

- Đường sắt đang tồn tại các bất cậplớn, về khổ đường khác nhau (khổ tiêu chuẩn 
và khổ hẹp), nâng cấp chất lượng nhiều cầu và chất lượng hệ thống đường. Các tuyến 
mới xây dựng có tiêu chuẩn kỹ thuật cao như Lưu Xá - Kép - Hạ Long thì không đủ 
hàng hoá và hành khách để vận chuyển. Các tuyến cũ khác đã và đang xuống cấp chưa 
đủ kinh phí để duy tu bảo dưỡng đầy đủ. 

- Đầu máy toa xe, thông tin tín hiệu cùng các cơ sở vật chất kỹ thuật khác đã được 
đầu tư nâng cấp, cải tạo từng phần. Chất lượng phục vụ vận tải đã tăng lên, song nhìn 
chung mới chỉ tập trung ở tuyến Bắc - Nam và tuyến Hà Nội - Hải Phòng. 

 - Hà Nội là đầu mối giao thông của năm tuyến đường sắt trong nước và một tuyến 
liên vận sang Trung Quốc. Vận tải đường sắt hiện có sức cạnh tranh kém hơn đường 
bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là 
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hạ tầng kỹ thuật còn lạc hậu (khổ đường hẹp với loại ray cũ và chưa có đường đôi; 
đường sắt chưa có hành lang riêng, tình hình giao cắt với đường bộ phức tạp). 

I.4 Cảng biển 

Theo quyết định số 05/2011/QĐ-TTg ngày 24/01/2011 của Thủ tướng chính 
phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc 
được quy hoạch như sau: 

- Cảng Hải Phòng: Cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế (loại IA) có các khu 
chức năng: 

+ Khu cảng Lạch Huyện: sẽ là khu bến chính của cảng Hải Phòng, chủ yếu làm 
hàng container xuất nhập khẩu trên tuyến biển xa cho tàu container sức chở 4.000 – 
6.000 TEUs, trọng tải đến 100.000 DWT. Kết cấu hạ tầng, công nghệ bốc xếp quản lý 
khai thác đồng bộ hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Có đầu mối logistic trong các KCN 
và dịch vụ cảng biển liền kề. Trọng điểm đầu tư bao gồm cầu bến, hệ thống kỹ thuật 
hạ tầng kết nối mạng giao thông quốc gia và khu công nghiệp dịch vụ hậu cảng. Công 
suất quy hoạch 20,8 – 38,8 triệu tấn/năm.  

+ Khu cảng Đình Vũ: chủ yếu làm hàng tổng hợp, hàng container cho tàu trọng tải 
20.000 – 30.000 DWT. Có bến chuyên dùng phục vụ các cơ sở sản xuất, dịch vụ của 
khu công nghiệp Đình Vũ. Công xuất quy hoạch 18 – 20 triệu tấn/năm. 

+ Khu cảng Sông Cấm: chức năng chính là tổng hợp vùng, cho tàu trọng tải 5.000 
– 10.000 DWT và không phát triển mở rộng; từng bước di dời và chuyển đổi công 
năng, duy trì công suất 5 – 6 triệu tấn/năm. Các bến chủ yếu là Chùa Vẽ, Vật Cách. 

+ Khu sông Chanh (Yên Hưng – tỉnh Quảng Ninh): chức năng chính là cảng 
chuyên dùng cho khu công nghiệp Yên Hưng – đầm Nhà Mạc, phục vụ đóng sửa tàu 
biển, công nghiệp sản phẩm dầu (tại hòn Quả Muỗm). Công xuất quy hoạch 10 – 15 
triệu tấn/năm.    

Các bến chuyên dùng và vệ tinh khác: phục vụ trực tiếp cho cơ sở công nghiệp – 
dịch vụ, ven sông và bến địa phương cho phương tiện nhỏ khác trong vùng (kể cả 
Diêm Điền - tỉnh Thái Bình, Hải Thịnh – tỉnh Nam Định). Phát triển phù hợp với quy 
hoạch xây dựng chung, có vai trò là các bến vệ tinh của cảng Hải Phòng. 

- Cảng Hòn Gai – Quảng Ninh: Cảng tổng hợp quốc gia đầu mối khu vực, bao 
gồm khu bến tổng hợp, container Cái Lân và các bến chuyên dùng vệ tinh khác. 

+ Khu Cái Lân: chủ yếu làm hàng container, kết hợp hàng tổng hợp, cho tàu trọng 
tải đến 50.000 DWT, cỡ tầu container đến 3.000 TEUs. Hoàn thiện khu bến này cùng 
với đầu mối logistics sau cảng là trọng tâm đầu tư trong giai đoạn quy hoạch. Công 
suất quy hoạch 15 – 18 triệu tấn/năm.  

+ Các bến chuyên dùng vệ tinh: bến chuyên dùng dầu B12, từng bước di dời, 
chuyển đổi công năng. Bến chuyên dùng của các nhà máy xi măng, nhiệt điện giữ quy 
mô hiện nay, đầu tư chiều sâu để nâng năng lực, hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới môi 
trường. Bến chuyên dùng phục vụ công nghiệp đóng sửa tàu biển và Khu công nghiệp 
Cái Lân, Việt Hưng, phát triển từng bước phù hợp với quy hoạch xây dựng chung đảm 
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nhận chức năng vệ tinh của khu bến Cái Lân. Xây dựng đồng bộ bến khách Hòn Gai 
để đảm nhận chức năng đầu mối khách du lịch quốc tế và tuyến khách Bắc – Nam. 

- Cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh: chức năng chính là chuyên dùng có bến tổng hợp 
container phục vụ chủ yếu cho công nghiệp khai thác than của Tập đoàn Than khoáng 
sản Việt Nam. Cửa Ông là khu bến chính tiếp nhận tàu 50.000 – 70.000 DWT tại cầu 
bến, 120.000 DWT tại khu chuyển tải. Bến Nam Cầu Trắng, xi măng Cẩm Phả đầu tư 
chiều sâu, không phát triển mở rộng đảm nhận vai trò vệ tinh của cảng. Xây dựng đạt 
công suất 25 – 27 triệu tấn/năm. 

- Cảng Hải Hà – Quảng Ninh: từng bước triển khai xây dựng cảng chuyên dùng 
gắn với khu công nghiệp. Giai đoạn đầu là cảng chuyên dùng có bến tổng hợp cho tàu 
50.000 – 80.000 DWT. Về tiềm năng lâu dài có thể phát triển thành cảng tổng hợp đầu 
mối khu vực kết hợp làm hàng quá cảnh cho vùng Nam Trung Quốc. 

- Cảng Vạn Gia – Quảng Ninh: cảng tổng hợp địa phương, cửa ngõ giao lưu bằng 
đường biển của thành phố cửa khẩu Móng Cái. Gồm khu chuyển tải cho tàu đến 
10.000 DWT và các bến vệ tinh cho phương tiện nhỏ tại Dân Tiến và dọc sông Ka 
Long. Xây dựng đạt công suất 3,5 – 4,5 triệu tấn/năm.  

- Cảng Mũi Chùa, Vạn Hoa – Quảng Ninh: cảng địa phương cho tàu 3.000 - 5.000 
DWT. Bến Mũi Chùa chuyên dùng cho công nghiệp hoá chất mỏ, kết hợp hàng tổng 
hợp cho Cao Bằng, Lạng Sơn. Bến Vạn Hoa tổng hợp phục vụ trực tiếp cho khu kinh 
tế Vân Đồn. Xây dựng đạt công suất 2 – 2,5 triệu tấn/năm.  

- Luồng vào cảng: đầu tư nạo vét đoạn ngoài khu bến Lạch Huyện cho tàu 100.000 
DWT, tàu container 6.000 TEU với chuẩn tắc phù hợp yêu cầu cảng cửa ngõ quốc tế. 
Đoạn trong vào khu bến sông Chanh cho tàu 30.000 – 50.000 DWT, khu bến Đình Vũ 
cho tàu 20.000 – 30.000 DWT (vơi mớn), khu bến sông Cấm cho tàu 10.000 DWT. 

- Cảng cạn: Hình thành 5 cảng cạn tại khu vực và hành lang kinh tế phục vụ hàng 
hoá thông qua cảng Hải Phòng và cảng Quảng Ninh. 

+ Khu vực kinh tế ven biển: gồm các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh 
Bình, Tây Hà Nội, Hoà Bình; thông qua khoảng 630.000 TEU/năm.  

+ Hành lang kinh tế Hà Nội – Lào Cai: gồm các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, 
Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang; thông qua 720.000 TEU/năm.  

+ Hành lang kinh tế Hà Nội – Lạng Sơn: gồm các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc 
Giang, Bắc Ninh; thông qua 550.000 TEU/năm.  

+ Khu vực kinh tế Tây Bắc Hà Nội: gồm các tỉnh, thành phố Hà Nội, Phú Thọ, 
Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; thông qua 380.000 TEU/năm.   

+ Khu vực kinh tế Đông Nam Hà Nội: gồm các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, 
Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Cạn; thông qua 1.300.000 TEU/năm.  
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Hình 2.2a: Quy hoạch vị trí cảng biển khu vực phía Bắc đến năm 2030 (Nhóm 1) 

 

 

 
Hình 2.2b: Vị trí các cảng biển khu vực Hải Phòng 

 



TE
DI
W
EC
CO

-20
13
-

     TEDI WECCO 

  
Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
BÁO CÁO TỔNG HỢP 

                                                                        I - 6                                    

I.5 Hàng không 

Hàng không miền Bắc có sân bay chính Nội Bài, Cát Bi, sân bay Na Sản (Sơn 
La), Điện Biên (TP Điện Biên)... Trong thời gian tới sẽ xây dựng thêm sân bay tại Lào 
Cai, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). 

Ngành hàng không chủ yếu vận chuyển hành khách và hàng hóa thương mại. 

I.6 Đường thủy nội địa 

I.6.1 Mạng lưới đường thủy khu vực phía Bắc 

Khu vực phía Bắc có trên 4.500 km sông kênh đang khai thác vận tải, trong đó 
Trung ương hiện quản lý 2663,9 km. Mạng lưới sông kênh có mật độ lớn, chảy qua 
hầu hết các trung tâm kinh tế, đô thị, các khu công nghiệp, nối liền các cảng sông, 
cảng biển, thông ra biển theo nhiều cửa sông tạo thành hệ thống vận tải thuỷ thuận lợi. 

 Mạng lưới sông Bắc bộ được hình thành bởi hai hệ thống sông chính là hệ 
thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình, hai hệ thống sông được nối kết với nhau 
bởi sông Đuống, sông Luộc. Hiện đã có các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La, Thác Bà, 
Tuyên Quang và đang tiếp tục xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ điện Lai Châu, 
Huội Quảng, Bản Chát (sông Đà) ở thượng nguồn hình thành các hồ chứa nước dài 
hàng trăm km, là các đường vận tải thủy rất thuận lợi. 

I.6.2 Các tuyến vận tải thuỷ  

a) Các tuyến vận tải thủy chính 

Đã hình thành các tuyến vận tải chính gắn kết với GTVT thủ đô Hà Nội gồm: 

(1) Tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội - Việt trì qua sông Đuống: 
Phương tiện lớn nhất là đoàn xà lan 200 tấn x 4, tầu đẩy 135 CV; 600 tấn x 2, tàu đẩy 
190 CV, tầu tự hành đến 800 tấn. Mật độ vận tải bình quân 30 - 35 triệu tấn/năm.  

(2) Tuyến Hải Phòng -  Hà Nội  qua sông Luộc: Phương tiện lớn nhất là đoàn 
xà lan 400 tấn x 2, tàu đẩy 135 - 150 CV, tầu tự hành 400 tấn. Mật độ vận tải bình 
quân 12 - 15 triệu tấn/năm. 

(3) Tuyến Hà Nội - Lạch Giang: Khai thác cho tàu sông biển 1000 tấn bốc xếp 
ở cảng Hà Nội, Khuyến Lương, phục vụ tuyến vận tải ven biển Bắc - Trung - Nam. 
Hiện tại khai thác phổ biến là tàu sông biển (400 – 600) tấn. Mật độ vận tải bình quân 
khoảng 0,5 triệu tấn/năm. 

(4) Tuyến Cửa Đáy – Ninh Bình: Tuyến đi qua cửa Đáy. Phương tiện vào cảng 
làm hàng là tàu sông biển trọng tải (600 – 3000) tấn, các sà lan sông biển trọng tải 600 
– 1200 tấn. Mật độ vận tải bình quân 1,2 -:- 1,5 triệu tấn/năm. 

b) Các tuyến nhánh có nhu cầu vận chuyển tương đối lớn 

- Tuyến Phả Lại – cảng Đa Phúc: đi qua sông Cầu, sông Công. Phương tiện phổ 
biến là tàu sông trọng tải 100 – 300 tấn. Mật độ vận tải bình quân 1,2 -:- 1,5 triệu 
tấn/năm. 

- Tuyến sông Đà - hồ Hoà Bình (đến Sơn La) dài 265 km phục vụ cho xây vùng 
Tây bắc và phục vụ vận chuyển hàng hoá xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La. 
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- Tuyến sông Cầu, sông Thương phục vụ cho khu vực Đáp Cầu, Á Lữ thuộc các 
tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Mật độ vận tải bình quân (2 – 3) triệu tấn/năm 

- Tuyến sông Trà Lý phục vụ cho thị xã Thái Bình. Mật độ vận tải bình quân 
(1,5 – 2,0) triệu tấn/năm 

- Tuyến Ninh Bình – Thanh Hóa: từ cảng Ninh Bình đến cảng Lệ Môn (đi theo 
sông Đáy, kênh Yên Mô, kênh Nga Sơn, sông Lèn, sông Mã). Mật độ vận tải bình 
quân (1,5 – 2,0) triệu tấn/năm 

c) Các tuyến tiềm năng đang được lập dự án đầu tư 

- Tuyến sông Thao (từ Việt Trì đến Lào Cai) dài 288 km vận chuyển cho vùng 
trung du miền núi phía Bắc, đặc biệt là tiềm năng vận chuyển cho nhà máy Lân Lâm 
Thao, Apatit Lào Cai, vận chuyển hàng quá cảnh của khu vực Vân Nam Trung Quốc. 

- Tuyến sông Lô Gâm phục vụ cho thành phố Việt Trì, các tỉnh Vĩnh Phúc, 
Tuyên Quang, kết nối với vùng hồ thuỷ điện Na Hang.  

- Tuyến Vạn Gia – Ka Long: phục vụ cho khu vực Móng Cái, khu cửa khẩu 
giao thương với Trung Quốc. 

d) Quy hoạch các tuyến vận tải thủy  

Theo quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 của Bộ GTVT phê duyệt 
điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT Đường thủy nội địa Việt Nam đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2030, các tuyến vận tải thủy được quy hoạch như 
sau:  

- Tuyến Quảng Ninh - Ninh Bình (qua sông Đào Hải Phòng, sông Luộc): Từ 
cửa Lục đến cảng Ninh Phúc; cấp II, dài khoảng 264,0 km. 

- Tuyến Cửa Đáy - Ninh Bình: Từ cửa Đáy đến cảng Ninh Phúc; cấp I, dài 
khoảng 72 km.  

- Tuyến cảng Hà Nội đến cửa Lạch Giang (cửa sông Ninh Cơ); cấp I, dài 
khoảng 196 km. 

- Tuyến Hải Phòng - Hà Nội (qua sông Đuống): Từ cảng Hải Phòng đến cảng 
Hà Nội; cấp II, dài khoảng 154,5 km. 

- Tuyến Hà Nội - Việt Trì - Lào Cai: Từ cảng Hà Nội đến ngã ba Nậm Thi 
(thành phố Lào Cai); cấp II-III-IV, dài khoảng 365,5km. 

 Đoạn cảng Hà Nội - cảng Việt Trì: Cấp II, dài khoảng 74 km. 

 Đoạn cảng Việt Trì - cảng Yên Bái: Cấp III, dài khoảng 125 km. 

 Đoạn cảng Yên Bái - ngã ba Nậm Thi (thành phố Lào Cai); cấp IV, dài khoảng 
166 km. 

- Tuyến Việt Trì - Hoà Bình: Từ cảng Việt Trì đến cảng Hòa Bình; cấp III, dài 
khoảng 74 km. 

- Tuyến Quảng Ninh - Ninh Bình (qua cửa Lạch Giang): Từ cửa Lục đến cảng 
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Ninh Phúc, cấp đặc biệt, dài khoảng 178,5 km. 

- Tuyến Việt Trì  - Tuyên Quang - Na Hang; cấp III-IV, dài khoảng 186 km. 

 Đoạn cảng Việt Trì đến ngã ba Lô Gâm: Cấp III, dài 115 km. 

 Đoạn Ngã ba Lô Gâm đến hạ lưu đập thủy điện Tuyên Quang: Cấp IV, dài 
khoảng 71 km. 

- Tuyến Phả Lại - Đa Phúc: Từ cảng Phả Lại đến cảng Đa Phúc; cấp III, dài 
khoảng 86 km. 

- Tuyến Phả Lại - Á Lữ: Từ cảng Phả Lại đến cảng Á Lữ; cấp III, dài khoảng 35 
km. 

- Tuyến Ninh Bình - Thanh Hoá: Từ cảng Ninh Phúc đến cảng Lễ Môn; cấp III, 
dài khoảng 129 km. 

- Tuyến Vạn Gia - Ka Long (trên sông Ka Long): Từ cảng Vạn Gia đến bến Ka 
Long (thành phố Móng Cái); cấp III, dài khoảng 17 km. 

- Tuyến vùng hồ thủy điện Hòa Bình: Từ cảng Ba cấp đến cảng Bản Két; cấp I-
II, dài khoảng 203 km. 

 Đoạn từ cảng Ba Cấp đến cảng Tạ Hộc: Cấp I, dài khoảng 165 km. 

 Đoạn từ cảng Tạ Hộc đến cảng Bản Két: Cấp II, dài khoảng 38 km. 

- Tuyến vùng hồ thủy điện Sơn La: Từ đập thủy điện Sơn La đến hạ lưu đập 
thủy điện Lai Châu; cấp III, dài khoảng 175 km.  

- Tuyến vùng hồ thủy điện Lai Châu: Từ đập thủy điện Lai Châu lên thượng 
lưu; cấp III, dài khoảng 64 km. 

- Tuyến vùng hồ thủy điện Thác Bà: Từ đập thủy điện Thác Bà đến Cẩm Nhân; 
cấp I, dài khoảng 50 km. 

- Tuyến vùng thủy điện Tuyên Quang: Từ đập thủy điện Tuyên Quang lên 
thượng lưu; cấp III, dài khoảng 16 km. 

  - Các tuyến ven biển:  

  Từng bước phát triển các tuyến ven biển để khai thác lợi thế tự nhiên của đất 
nước. Trước mắt, khai thác vận tải phù hợp với thông số kỹ thuật luồng cửa sông trong 
điều kiện hiện trạng.  

  Về lâu dài, cải tạo, chỉnh trị các luồng cửa sông đảm bảo có độ sâu chạy tàu 
tương đồng với cấp kỹ thuật của luồng tàu trong sông; tiến tới xây dựng hoàn chỉnh hệ 
thống luồng cửa sông đáp ứng nhu cầu vận tải ven biển. 
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Hình 2.3a - Các tuyến vận tải thủy chính và hệ thống cảng ĐTNĐ                                     

khu vực đồng bằng Bắc bộ 

 
Hình 2.3b Các tuyến vận tải thủy chính và hệ thống cảng khu vực Tây Bắc 



TE
DI
W
EC
CO

-20
13
-

     TEDI WECCO 

  
Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
BÁO CÁO TỔNG HỢP 

                                                                        I - 10                                    

I.6.3 Đội tầu vận tải 

a) Tàu hàng 

+ Chủng loại phương tiện phong phú, nhiều tàu có công suất, trọng tải lớn, có 
tính năng kỹ thuật cao, đa dạng về kích cỡ phù hợp tình hình luồng lạch các vùng. 

+ Phương tiện thông dụng vận tải trên các tuyến chính là tự hành từ (200 – 600) 
tấn, đoàn xà lan đẩy 800 - 1.200 tấn. Một số ít đoàn sà lan đẩy từ (1.600 - 2.000) tấn 
với tàu đẩy (185 – 350) CV và sà lan tự hành (600 – 800) tấn hoạt động ở những tuyến 
thuận lợi. 

+ Tàu sông biển: hoạt động trên các tuyến ven biển Bắc – Nam, trọng tải phổ 
biến từ (400 – 1.000) tấn.  

            

            Tàu sông biển 1.000 tấn                                      Tàu tự hành 200 tấn 

            

 

 

            

Tàu đẩy 135CV 

Công dụng: Ðẩy, kéo 800 tấn 

Tàu đẩy 185CV 

Công dụng: Ðẩy, kéo 1.200 tấn 

Tàu đẩy 275CV 

Công dụng: Ðẩy, kéo 1.600 tấn 

Tàu đẩy 350CV 

Công dụng: Ðẩy, kéo 2.000 tấn 
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b) Tàu khách  

Tàu khách hiện chỉ hoạt động chủ yếu  ở các tuyến Hải Phòng - Hạ Long, Hạ 
Long - Móng Cái, Hải Phòng - Cát Bà, tuyến du lịch sông Hồng, vùng hồ Hòa Bình, 
hồ Thác Bà. 

Tầu khách phổ biến là tàu vỏ gỗ từ 50 - 120 ghế. Các tàu khách tuyến Hải 
Phòng – Cát Bà bằng vỏ thép và vỏ compozit có sức chở 200 đến 250 ghế. 

 

                    

              Tàu Mekong Hoàng Yến                             Tàu Catba Island 
            Tuyến Hải Phòng – Cát Bà                             Tuyến Hải Phòng – Cát Bà     
Loại tàu: Cao tốc cánh ngầm 200 chỗ              Loại tàu: cao tốc cánh ngầm 220 chỗ 

 

              
Tàu du lịch Vịnh Hạ Long 120 chỗ                   Tàu du lịch Vịnh Hạ Long 200 chỗ 

             (loại không nghỉ đêm)                                        (loại nghỉ đêm trên vịnh) 

 

               
Tàu du lịch sông Hồng 120 chỗ                      Tàu du lịch Hồ Thác Bà 50 chỗ 
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Bảng 1.1 - Kích thước kỹ thuật phương tiện vận tải thuỷ phía Bắc 

T
T 

Loại phương tiện Tên tàu 
thiết kế 

Kích thước kỹ thuật (m) 

Lmax Bmax H Tmin Tmax Smax 

I Sà lan sông 

100T - 150T 

200T 

250T - 300T 

400T 

600T 

  

30,2 

36 

 

41,5 

57 

 

6,4 

7,0 

 

11,2 

12,2 

 

1,45 

  

1,0 

1,15 

 

1,25 

1,45 

 

II Tàu sông tự hành 

100 - 200T 

250 - 300T 

600 T 

  

32 

40 

46,6 

 

7,7 

8,25 

8,25 

   

1,6 

1,8 

2,75 

 

2,5 

2,5 

3,5 

III Tàu kéo, đẩy 

135CV 

150CV 

270CV 

  

18 

19,6 

20 

 

4 

3,7 

6,0 

   

1,4 

1,4 

1,5 

 

IV Tàu sông biển 

200T 

400T 

650T 

1000T 

2000T 

3000T 

5000T 

 

 

 

 

 

Ba Đình 

H80 

Tràng An 

 

36,35 

48,50 

51,5 

80,75 

87 

92 

120 

 

7,0 

8,2 

9,0 

10,5 

12 

14 

16 

 

2,5 

4,1 

4,0 

4,5 

6,5 

7,85 

8,2 

 

0,9 

1,47 

1,2 

1,15 

1,8 

2,2 

2,4 

 

1,95 

2,8 

3,0 

3 - 3,2 

4,75 

5,5 

5,9 

 

9,75 

12 

14 

19 

22 

26,6 

28 

 

Chú thích: 

 - Lmax : Chiều dài tàu lớn nhất. 

 - Bmax : Chiều rộng tàu lớn nhất. 

 - H : Chiều cao mạn. 

 - Tmax : Mớn nước tàu lớn nhất khi đầy tải. 

 - Tmin : Mớn nước nhỏ nhất khi không tải,  

 - Smax : Chiều cao cột lớn nhất khi tàu không tải. 
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I.6.4 Cơ cấu hàng hoá và nguồn hàng vận tải 

Vận tải thủy ở khu vực đồng bằng Bắc bộ hiện chiếm tỷ trọng (20 – 22)% trong 

toàn ngành. Cơ cấu hàng hoá và nguồn hàng vận tải gồm: 

- Than: chủ yếu lấy từ Quảng Ninh (Hồng Gai), một phần nhỏ ở Mạo Khê. 

- Vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi):  

+ Cát vàng, sỏi chủ yếu lấy từ sông Lô, sông Cầu Cầm (Mạo Khê) 

+ Cát đen khai thác trực tiếp từ sông Hồng và một số sông khác, bốc xếp chủ 

yếu qua các cảng bến dọc sông Hồng và sông Đuống , ngoài ra còn bốc xếp tại các 

bến thủy nôi địa ở hầu hết trên các sông kênh có khai thác vận tải thủy. 

+ Đá xây dựng từ các mỏ đá Phi Liệt, Tràng Kênh, Ninh Bình (Kiệm Khê), mỏ 

Chẹ (Hà Nội). 

- Vật liệu cung cấp cho các nhà máy công nghiệp: 

+ Apatit: vận chuyển từ các mỏ Apatit thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai. Do đường 

thủy sông Thao chưa được cải tạo nên hiện đang phải vận chuyển bằng đường sắt và 

đường bộ, chuyển tiếp quặng và chế biến tinh quặng một phần tại cảng Việt Trì, sau 

đó vận tải bằng đường thủy ra khu vực cảng biển Hải Phòng để xuất đi miền Nam, 

vận chuyển đến nhà máy sản xuất phân đạm DAP Đình Vũ. 

+ Bột đá Văn Phú: khai thác tại Yên Bái, hiện chở bằng đường sắt, hoặc 

chuyển tiếp qua cảng Việt Trì ra cảng biển Hải Phòng để xuất đi miền Nam, Thái Lan. 

+ Quặng sắt: khai thác tại mỏ Quý Xa thuộc tỉnh Lào Cai (giáp Yên Bái), phục 

vụ cho khu công nghiệp luyện kim. Đây là mỏ sắt lớn thứ hai của Việt Nam.  

- Hàng vận tải xuất nhập liên tỉnh: đã bắt đầu có mối giao lưu thông qua các 

cảng của địa phương và các cảng ven biển Bắc - Trung - Nam. 

- Hàng nhập ngoại: gồm khá nhiều loại hàng, chủ yếu lấy từ cảng Hải Phòng, 

Quảng Ninh (Cái Lân). 

Theo cơ cấu hàng hoá phân loại để phục vụ cho nghiên cứu đội tàu và quy 

hoạch các cảng có thể phân theo tỷ lệ: 

+ Hàng rời (than, cát, đá sỏi ...)   65 - 70% 

+ Hàng bao (lương thực, phân bón, ximăng) 15 - 20% 

+ Hàng kim khí (sắt thép, thiết bị)   8 - 12% 

+ Hàng kiện và hàng khác    1 - 5% 
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I.6.5 Lực lượng vận tải 

* Trung ương: 

Do các công ty vận tải thực hiện. Đây là lực lượng chủ lực của vận tải sông 

phía Bắc. Các đơn vị chính gồm: 

+ Công ty vận tải sông I (Hà Nội) 

+ Công ty vận tải sông II (Quảng Ninh) 

+ Công ty vận tải sông III (Hải Phòng) 

+ Công ty vận tải sông IV (Hải Phòng) 

+ Công ty vận tải Thuỷ Bắc (278 - Tôn Đức Thắng) 

+ Liên Hiệp Vận Tải Biển Pha Sông (80 - Trần Hưng Đạo) 

Các công ty vận tải trước đây thuộc Cục Đường thủy nội địa hiện chuyển sang 

Tổng công ty vận tải thủy (Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm).  

Ngoài ra có các cảng chính, nhà máy cơ khí cũng tham gia kinh doanh vận tải, 

đáng kể là Công ty Vận tải và xếp dỡ đường thuỷ Nội địa (Ninh bình). 

* Địa phương:  

Do các Sở Giao Thông vận tải quản lý, xu hướng phát triển lực lượng này 

không đồng đều. Lực lượng vận tải địa phương ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, 

Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ phát triển khá nhanh, đóng mới khá nhiều phương 

tiện. 

* Lực lượng vận tải tư nhân:  

Lực lượng vận tải này do các Sở Giao Thông vận tải quản lý. Trong các năm 

gần đây lực lượng này phát triển khá nhiều về số lượng. Phương tiện trọng tải đa 

dạng, từ tàu xi măng lưới thép (50 – 100) tấn đến các xà lan (200 – 600) tấn (cả tự 

hành và xà lan đẩy).  

Các phương tiện cũ nát đã hư hỏng, tự loại bỏ gần hết. Tuy nhiên vẫn còn tình 

trạng chở quá tải, phương tiện chạy đêm không có đèn, chạy tận dụng ... nên rất khó 

kiểm soát và thiếu an toàn. 

I.6.6 Cơ khí sửa chữa, đóng mới phương tiện thuỷ 

Mạng lưới cơ khí thủy khu vực phía Bắc hiện có chia theo ba lĩnh vực: 

* Cơ khí tàu biển có 3 cơ sở lớn là Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng, Nhà 

máy đóng tàu Hạ Long, Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng. Ngoài ra có một số cơ sở 
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khác: Nam Triệu, Sông Cấm, Bến Kiền, NM đóng mới tàu Hải Phòng. 

* Cơ khí tàu sông Trung ương hình thành theo các khu vực: 

+ Khu vực Hải Phòng: CK 82, X81, X100, CK 69 

+ Khu vực Quảng Ninh gồm: Nhà máy đóng tàu Hạ Long. 

+ Khu vực Mạo Khê: Xí nghiệp X200, Nhà máy Đại tu tàu sông I, Xí nghiệp 

sửa chữa tàu sông Mạo Khê, Thượng Trà. 

+ Khu vực Vĩnh Phú: Nhà máy đóng tàu sông Lô. 

+ Khu vực Hà Nội: Nhà máy đại tu tàu sông II. 

+ Khu vực Ninh Bình: Xí nghiệp CK 71. 

* Cơ khí thuỷ địa phương: Chủ yếu của Hợp tác xã và tư nhân, tập trung ở khu 

vực Hải Phòng. 

Cơ chế thị trường cạnh tranh bắt buộc các doanh nghiệp vận tải phải loại bỏ 

các phương tiện cũ nát, hay hư hỏng đột xuất, máy động lực cũ tốn nhiên liệu để thay 

thế bằng các phương tiện có tính năng kỹ thuật mới, có năng suất, chất lượng cao hơn 

để giảm giá thành vận tải. Do vậy lượng phương tiện đóng mới những năm gần đây 

có gia tăng. 

Cơ khí đường thủy nội địa hiện hữu nhiều về số lượng nhưng ở trong tình trạng 

hết sức phân tán, thiếu thốn, lạc hậu. Cũng như các doanh nghiệp vận tải, các doanh 

nghiệp cơ khí cũng đang hết sức khó khăn trong vấn đề vốn đầu tư và cạnh tranh.  

Cơ khí đường thủy nội địa không có khả năng đầu tư lớn, thay đổi dây chuyền 

công nghệ đóng các tàu lớn, nhất là tàu sông biển. Nguồn việc chủ yếu là sửa chữa, 

đóng mới phương tiện vận tải sông. Do vậy hướng phát triển theo cơ chế thị trường, 

phụ thuộc vào thị trường vận tải. 

I.7 Tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong ngành GTVT 

Trong giai đoạn qua do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thắt chặt tài 

chính, kiềm chế lạm phát của Chính phủ, vốn đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông gặp nhiều khó khăn nhất là trong năm 2011, 2012; nhiều dự án bị điều chỉnh kế 

hoạch, giãn tiến độ hoặc tạm dừng; ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, có tính cấp 

bách, vốn đối ứng cho các dự án ODA. 

Vốn đầu tư cho ngành giao thông 3 năm (2009-2011) khoảng 181.324 tỷ đồng, 

bình quân 60.441 tỷ đồng/năm, trong đó vốn TW chiếm 61% vốn địa phương chiếm 

39% (các dự án vốn TW thì NSNN chiếm 35,6%; TPCP 40,0% và ngoài NS 24,3%). 

Tỷ lệ đầu tư cho ngành GTVT so với GDP trong giai đoạn 2009 đến 2011 đạt 
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bình quân cả nước là 3,1% (cao hơn giai đoạn 2000 đến 2006 đạt bình quân cả nước 

là 2,8%). 

Vốn đầu tư cho KCHTGT các dự án do Trung ương quản lý 3 năm (2009- 

2011) là 110.576 tỷ đồng, bình quân 36.859 tỷ đồng/năm;  

Trong đó đường bộ chiếm 91,9% tổng vốn đầu tư toàn ngành GTVT, đường 

sắt chiếm 3,4%, đường thủy nội địa chỉ chiếm 0,5%, đường biển chiếm 2,1% và 

hàng không chiếm 2,0%. 

- Trong những năm qua, công tác đầu tư còn dàn trải, thiếu đồng bộ, thiếu trọng 

tâm trọng điểm, đầu tư mất cân đối giữa các ngành đã góp phần làm cho vận 

tải phát triển chưa hợp lý, mất cân đối.  

- Chuyên ngành đường bộ đã được tập trung ưu tiên đầu tư quá nhiều, đường 

thủy nội địa được đầu tư rất ít. Do vậy, ngành đường thuỷ không có điều kiện 

để phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có của hệ thống sông kênh tự nhiên vốn rất 

thuận lợi.  

- Sự tập trung quá tải vào đường bộ đã và đang gây ra tình hình căng thẳng về tai 

nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. 

- Vốn đầu tư cho hệ thống cảng ĐTND càng đặc biệt hạn chế nên rất khó khăn 

trong đầu tư phát triển mở rộng và hiện đại hóa thiết bị bốc xếp. 

Bảng 1.2 Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông                                                                       

Bộ GTVT quản lý giai đoạn 2009-2011 
Đơn vị: tỷ đồng 

Năm Cộng 

ngành 

Đường bộ Đường 

sắt 

Đường thủy  
nội địa 

Đường 

biển 

Hàng 

không 

2009 36.102 33.184 1.244 187 765 722 

2010 39372 36.189 1.357 204 834 787 

2011 35.102 32.265 1.210 182 744 702 

Cộng 110.57 101.638 3.810 573 2.343 2.211 

Tỷ lệ 100% 91,9% 3,4% 0,5% 2,1% 2,0% 

Nguồn: Vụ KHĐT Bộ GTVT và tổng hợp của tư vấn 
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II   Tóm tắt nội dung Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía 
Bắc đã được duyệt theo 323/QĐ-BGTVT và điều chỉnh theo QĐ 13/2008 

Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020 được Bộ GTVT phê duyệt theo Quyết định số 
323/QĐ-BGTVT ngày 27/01/2006, đã được điều chỉnh bổ sung trong Quy hoạch tổng 
thể phát triển GTVT đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 (được Bộ GTVT phê 
duyệt bằng Quyết định số 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2008).  

Hệ thống cảng ĐTNĐ đã quy hoạch bao gồm: 

- Cảng hàng hóa: 

1) Hệ thống cảng đầu mối 

Bao gồm: cụm cảng Hà Nội, cảng Khuyến Lương (sông Hồng), cảng Việt Trì 
(sông Lô), cụm cảng Ninh Bình (sông Đáy), cụm cảng Hòa Bình (sông Đà), cảng Đa 
Phúc (sông Công). 

+ Khu vực Hà Nội: Cảng Hà Nội được nghiên cứu chuyển đổi công năng theo 
hướng chủ yếu phục vụ du lịch, kết hợp bốc dỡ hàng sạch. Bổ sung cảng Phù Đổng 
chuyên bốc xếp container.  

+ Khu vực Nam Định, cảng Nam Định sẽ được chuyển đổi công năng thành cảng 
hành khách và hàng sạch, cảng bốc dỡ hàng hóa di dời ra vị trí mới phù hợp.  

Quy mô xây dựng các cảng này đáp ứng cho tàu hàng bách hóa, tầu hàng rời 
trọng tải 200 DWT – 2.000 DWT. 

2) Hệ thống cảng địa phương 

Quy mô xây dựng các cảng này đáp ứng cho tàu hàng bách hóa, tầu hàng rời 
trọng tải 100 DWT – 1.000 DWT. Yêu cầu về quy hoạch: cảng địa phương với chức 
năng là cảng vệ tinh của các cảng đầu mối. 

3) Hệ thống cảng chuyên dùng 

+ Hệ thống cảng chuyên dùng bao gồm: Nhóm cảng xuất than, nhóm cảng xuất 
nhập xăng dầu, nhóm cảng của các nhà máy xi măng, nhà máy điện, nhà máy giấy, nhà 
máy đường và các nhà máy khác. 

+ Quy mô xây dựng hệ thống các cảng này đáp ứng cho tàu hàng bách hóa, tầu 
hàng rời trọng tải 200 DWT – 1.000 DWT.  

+ Yêu cầu về quy hoạch: quy hoạch cảng chuyên dùng với nhiệm vụ chủ yếu là 
nhập nguyên vật liệu cho nhà máy và xuất thành phẩm hoặc bán thành phẩm ra thị 
trường, ngoài ra còn cung cấp hàng cho các cảng thủy nội địa và cảng biển. 

- Cảng khách: 

Gồm các cảng ở các tỉnh, thành phố lớn có tiềm năng, nhu cầu phát triển vận tải 
khách thủy: Cảng Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Cát Bà, Hạ Long. 

Chi tiết các thông số đã quy hoạch được thể hiện trong các bảng dưới đây.             
(Chi tiết xem trong quyết định phê duyệt đính kèm báo cáo quy hoạch). 
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Bảng 1.3 - Danh mục các cảng đường thủy nội địa 
(Kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06/ 8/2008 của Bộ GTVT) 

TT Tên cảng 
Tỉnh, 

Thành phố 

Theo 323/QĐ-
BGTVT 

Điều chỉnh, bổ 
sung 

QĐ13/2008/ 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

Công suất 
Cỡ tàu 

lớn nhất 
Công 
suất 

I Cảng hàng hoá  (T) 
(103 

T/năm) 
(T) 

(103 
T/năm) 

a. 
Điều chỉnh quy mô 
một số cảng đầu mối 

     

1 Cảng Hà Nội Hà Nội 1.000 1.200 1.000 500 

2 Cảng  Khuyến Lương Hà Nội 1.000 1.225 1.000 1.680 

3 Cảng Việt Trì Phú Thọ 400 1.250 600 2.500 ÷ 
3.000 

4 Cảng Ninh Bình Ninh Bình 1.000 1.570 1.000 
2.500 

5 Cảng Ninh Phúc Ninh Bình 1.000 2.430 3.000 

6 Cảng Hoà Bình Hoà Bình 200 550 300 550 

7 Cảng Đa Phúc Thái Nguyên 400 300 300 700 

b. 
Bổ sung QH các 
cảng địa phương 

     

1 Cảng Phù Đổng Hà Nội 400 2.300 600 1.100 

2 Cảng Chèm Hà Nội 400 400 400 400 

3 
Cảng Bắc HN                
(XD mới) 

Hà Nội 1.000 4.500 400 2.000 

4 Cảng Chu Phan Vĩnh Phúc 200 510 200 800 

5 Cảng Đức Bác Vĩnh Phúc   200 500 

6 Cảng Vĩnh Thịnh Vĩnh Phúc   400 500 

7 Cảng Như Thụy Vĩnh Phúc   400 500 

8 Cảng Hưng Yên Hưng Yên   1.000 350 

9 Cảng Triều Dương Hưng Yên 150 200 400 300 

10 Cảng Mễ Sở Hưng Yên   1.000 350 

11 Cảng Sơn Tây Hà Tây 300 400 300 400 

12 Cảng Hồng Vân Hà Tây 400 350 400 300 

13 
Cảng Nam Định             
(XD mới) 

Nam Định 400 350 1.000 1.000 

14 
Cảng Tân Đệ                     
(XD mới) 

Thái Bình 1.000 250 1.000 200 

15 Cảng Thái Bình Thái Bình   500 
500 
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TT Tên cảng 
Tỉnh, 

Thành phố 

Theo 323/QĐ-
BGTVT 

Điều chỉnh, bổ 
sung 

QĐ13/2008/ 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

Công suất 
Cỡ tàu 

lớn nhất 
Công 
suất 

16 
Cảng Như Trác               
(XD mới) 

Hà Nam   600 200 

17 Cảng Cầu Yên Ninh Bình   400 200 

18 Cảng Đáp Cầu Bắc Ninh 200 500 200 500 

19 Cảng A Lữ Bắc Giang 200 650 200 600 

20 Cảng Đức Long Bắc Ninh   200 300 

21 Cảng Bến Hồ Bắc Ninh   200 300 

22 Cảng Kênh Vàng Bắc Ninh   200 300 

23 Cảng Cống Câu Hải Dương 600 460 600 500 

24 Cảng Sở Dầu Hải Phòng 600 1.500 600 1.500 

25 
Cảng Lục Cẩu                
(XD mới) 

Lào Cai   200 120 

26 Cảng Văn Phú Yên Bái 200 150 200 200 

27 Cảng Ngọc Tháp Phú Thọ   200 150 

28 Cảng An Đạo Phú Thọ   200 800 

29 Cảng Tuyên Quang T. Quang 200 200 200 300 

30 Cảng Tạ Bú Sơn La 200 150 200 200 

31 Cảng Tạ Hộc Sơn La 200 200 200 200 

32 Cảng Vạn Yên Sơn La 200 200 200 150 

33 Cảng Ba Cấp Hoà Bình   200 250 

34 Cảng Bến Ngọc Hoà Bình   200 300 

II Cảng khách  Ghế 103 HK/n Ghế 
103 

HK/n 

a. 
Điều chỉnh quy mô 
một số cảng 

     

1 Cảng Hà Nội Hà Nội 100 1.000 100 322 

2 Cảng Hải Phòng H. Phòng 150  150-200 500 

b. 
Bổ sung QH các 
cảng 

     

1 Cảng Hưng Yên Hưng Yên   100 100 

2 Cảng Thái Bình Thái Bình   150-200 100 

3 Cảng Cát Bà Quảng Ninh   150-200 200 

4 Cảng Hạ Long Quảng  Ninh   150-200 400 
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Bảng 1.4 Danh mục các cảng chuyên dụng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020  

(kèm theo Quyết định số 323 /QĐ-BGTVT ngày 27/01/2006) 

TT Tên cảng Vị trí 
Khối lượng các năm (1.000 Tấn) 

2001 2010 2020 

Cảng xuất than 

A Khu vực Cẩm Phả Quảng Ninh 500 4.000 6.000 

1 Cảng than Cửa Ông   500 1.000 1.000 

2 Cụm cảng than Mông Dương     1.000 2.000 

3 Cụm cảng Km 6     2.000 3.000 

B Khu vực Hòn Gai Quảng Ninh 1.850 3.500 4.000 

4 Cảng Cọc 5   500     

5 Cụm cảng Nam Cầu Trắng   300 1500 2000 

6 Cụm cảng Diễn Vọng   1.050 2000 2000 

C Khu vực Uông Bí Quảng Ninh 1.000 2.000 2.000 

7 Cảng Điền Công   1.000 2.000 2.000 

D Các bến rót than khác Quảng Ninh 350 500 500 

Cảng xăng dầu phía Bắc 

  Tổng lượng hàng thông qua      897 1.700 

8 Cảng Đức Giang Hà Nội   269 530 

9 Cảng Bắc Giang Bắc Giang   100 200 

10 Cảng Hải Hưng Hải Dương   58 120 

11 Cảng Thái Bình Thái Bình   120 200 

12 Cảng Hà Nam Nam Định   150 250 

13 Cảng Ninh Bình Ninh Bình   100 200 

14 Cảng Hải Phòng Hải Phòng   100 200 

15 Các cảng khác         

Cảng của các nhà máy 

  Tổng lượng hàng thông qua   7.319 17.900 21.560 

16 Cảng NM nhiệt điện Phả Lại Quảng Ninh 1.998 3.000 3.000 

17 Cảng NMNĐ Hải Phòng Hải Phòng   900 1.500 

18 Cảng NM XM Hoàng Thạch Hải Dương 2.900 2.900 2.900 

19 Cảng NM ximăng ChinhFong Hải Phòng 1.350 2.700 2.700 

20 Cảng NM ximăng Bút Sơn Hà Nam 671 1.000 2.000 
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TT Tên cảng Vị trí 
Khối lượng các năm (1.000 Tấn) 

2001 2010 2020 

21 Cảng NM ximăng Phúc Sơn Hải Dương   1.500 1.500 

22 Cảng NM ximăng Tam Điệp Ninh Bình   800 800 

23 Cảng NM ximăng Hải Phòng Hải Phòng   1.400 1.400 

24 Cảng NM ximăng Hạ Long Quảng Ninh   2.000 4.000 

25 Cảng NM nhiệt điện N. Bình Ninh Bình 400 400 400 

26 Cảng NM giấy Bãi Bằng Việt Trì   300 600 

27 Cảng NM đường Vạn Điểm Hà Tây   60 60 

28 Cảng NM kính Đáp Cầu Bắc Ninh   150 300 

29 Cảng NM thủy điện Sơn La Sơn La   500 50 

30 Cảng NM Z113 Tuyên Quang   70 100 

31 Cảng Barit Tuyên Quang   70 100 

32 Cảng NM ximăng Tân Hòa Tuyên Quang   150 150 
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III  Hiện trạng hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc 

III.1 Mạng lưới cảng ĐTNĐ 

Hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc phần lớn được xây dựng từ những năm 
80-90 của thế kỷ trước. Theo số liệu thống kê của cảng vụ, khu vực phía Bắc tính đến 
cuối năm 2011 hiện có 1.240 cảng, bến thuỷ nội địa (trong đó 1.037 cảng bến thuỷ nội 
địa đã được cấp phép).  

Nhìn chung chất lượng dịch vụ cảng còn nhiều hạn chế cả về chất lượng, quy 
mô năng lực của hệ thống hạ tầng và trình độ công nghệ khai thác. Tuy nhiên, mạng 
lưới cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đã được hình thành, xây dựng tại các 
vị trí khá thuận lợi cho giao lưu trung chuyển hàng hoá.  

Sau nhiều năm khai thác, khu vực phía Bắc đã hình thành các nhóm hệ thống 
cảng có đặc điểm sau: 

� Cảng hàng hóa:   

Đã hình thành các cụm cảng chính có vai trò đầu mối cho vùng: 

1. Cụm cảng Hà Nội:  

Gồm cảng chính có vai trò đầu mối Hà Nội, Khuyến Lương, các cảng khác gồm 
Sơn Tây, Chèm, Hồng Vân... phục vụ cho thủ đô Hà Nội và các vùng phụ cận. Cảng 
Hà Nội, Khuyến Lương tiếp nhận tầu sông biển 1000 tấn.  

2. Cụm cảng Ninh Bình:  

Gồm cảng đầu mối Ninh Phúc, Ninh Bình, phục vụ cho khu vực và Bắc Thanh 
Hoá, tiếp nhận tầu sông biển 3000 tấn.   

3. Cảng Việt Trì:  

Phục vụ cho các tỉnh vùng Việt Bắc và khả năng chuyển tiếp hàng quá cảnh vùng 
Tây Nam Trung Quốc qua sông Thao. 

4. Cụm cảng Hoà Bình:  

Gồm cảng chính Hoà Bình (hạ lưu) và các cảng trên hồ Hoà Bình như cảng Ba 
Cấp, Bích Hạ, Vạn Yên, Tạ Hộc, Tạ Bú phục vụ cho vùng Tây Bắc và phục vụ cho 
xây dựng các nhà máy thuỷ điện Sơn La, Lai Châu. 

5. Cụm cảng Hà Bắc:  

Gồm cảng Đáp Cầu, Á Lữ, cảng nhà máy kính Đáp Cầu, cảng nhà máy Đạm Hà 
Bắc,... 

6. Cụm cảng Đa Phúc:  

Gồm các bến dọc theo hai bên bờ sông Công và khu vực gần ngã ba sông Cầu 
phục vụ cho vùng phía bắc Hà Nội, các KCN tỉnh Thái Nguyên và vùng phụ cận. 

Ngoài các cụm cảng chính nêu trên, còn có nhiều cảng hàng hóa khác và rất 
nhiều bến thủy nội địa. Các cảng này phát triển nhanh, hình thành trên tất cả các tuyến 
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sông có khả năng khai thác vận tải thủy, mật độ bến thủy nội địa tập trung dọc các 
tuyến vận tải chính, chủ yếu là các bến vật liệu xây dựng của địa phương... 

� Cảng chuyên dùng: 

Các cảng chuyên dùng có lượng hàng thông qua khá lớn và ổn định, có công nghệ 
bốc xếp tương đối hiện đại như cảng Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, cảng nhà máy xi 
măng Hoàng Thạch, Chinh Phong, Phúc Sơn, cảng Điện than Uông Bí, cảng nhà máy 
Đạm Ninh Bình … 

� Cảng bến khách: 

Cảng bến khách chưa được chú trọng đầu tư, cơ sở phục vụ yếu kém, tàu vận 
tải khách tốc độ chậm, thiếu tiện nghi khiến cho một số bến bị giải thể, hoặc lượng 
khách bị giảm sút.  

Hiện tại chỉ có các bến khách thuỷ khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh có điều 
kiện đầu tư do duy trì được lượng khách. Trong đó, các cảng khách du lịch vịnh Hạ 
Long có lượng khách lớn, gia tăng theo thời gian. Đặc biệt là cảng khách Tuần Châu 
hiện là cảng duy nhất đáp ứng được yêu cầu tiếp nhận tầu nước ngoài, có cơ sở hạ 
tầng, dịch vụ khá hoàn chỉnh. 

Các bến khách tại vùng hồ Hòa Bình, hồ Thác Bà chủ yếu phục vụ hành khách 
đi lại kết hợp vận chuyển hàng hóa nhỏ và phục vụ du lịch. Bến khách thuỷ Hà Nội 
hiện chủ yếu phục vụ khách du lịch đường thuỷ sông Hồng. 

Các cảng khách khác nhìn chung cơ sở hạ tầng, thiết bị và dịch vụ tại cảng còn 
yếu kém, chưa đáp ứng được nhu cầu và tiềm năng của vận tải khách thủy nội địa. 

Bảng 1.5 Lượng hàng thông qua một số cảng chính ĐTNĐ khu vực phía Bắc 
 

TT Tên cảng Loại hàng 
chủ yếu 

Lượng hàng thông qua             
(1000 tấn) 

2008 2009 2010 2011 

I Cảng hàng hóa chính      

1 Hà Nội Than, XM, ≠ 709 831 701 588 

2 Khuyến Lương Than, XM, ≠ - - 540 480 

3 Việt Trì Than, XM, ≠ 1.184 1.412 1.493 1.570 

4 Ninh Bình  Than, XM, ≠ 442 381 338 370 

5 Ninh Phúc  Các loại 1.024 731 1.250 1.540 

6 Hòa Bình  Than, VLXD 325 279 320 185 

II Cảng hàng hóa khác      

1 Chèm Than, VLXD - - 220 306 

2 Sơn Tây  Than, XM, ≠ 142 147 244 220 

3 Hồng Vân  Than, VLXD 26 37 38 55 
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TT Tên cảng Loại hàng 
chủ yếu 

Lượng hàng thông qua             
(1000 tấn) 

2008 2009 2010 2011 

4 Triều Dương VLXD, ≠ 20 20 23 28 

5 Nam Định Than, VLXD 77 59 89 80 

6 Thái Bình  Than, VLXD 220 208 374 306 

7 Đáp Cầu  VLXD, ≠ 55 89 107 88 

8 A Lữ  Than, VLXD 336 355 406 430 

9 Cống Câu VLXD, ≠ 99 110 116 320 

10 An Đạo (bãi Bằng)  284 278 271 20 

11 Ba Cấp VLXD, ≠ 73 133 80 67 

III Cảng chuyên dùng      

1 N/m nhiệt điện NB Than, ≠ 583 554 559  

2 Khe Dây (Công ty 
Đông Bắc) 

Than 1.329 1.289 1.152  

3 Cty kho vận cảng Cẩm 
Phả 

Than 1.462 1.784 1.998  

4 Cầu 20, CT than Cẩm 
Phả 

Than 1.676 1.826 2.091  

5 Mông Dương Than  152 111 139  

6 Cụm cảng Km 6 Làng 
Khánh) 

Than 3.799 4.244 3.960  

7 Cty CBKD than Đông 
Bắc  

Than 741 900 1.020  

8 Cảng tuyển than Hòn 
Gai 

Than 2.259 2.568 3.089  

9 Xăng dầu B12 Xăng dầu 4.000 4.100 4.500  

10 Diễn Vọng (Cái Lân) Than 375 290 304  

11 Điền Công Than  389 6.003 5.193  

12 Phúc Sơn (Hải Dương) XM, phụ gia 1.198 2.330 2.343  

13 Nhiệt điện Phả Lại Than   2.250  

14 XM Hải Phòng XM, ≠ 1.165 1.392 1.188  

15 Hoàng Thạch XM, phụ gia 499 3.301 2.943  

16 Chinhfong XM, ≠ 3.320 3.357 3.617  

- Ghi chú: Lượng hàng theo số liệu của cảng vụ và điều tra của tư vấn. 
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III.2 Hiện trạng hệ thống cảng hàng hóa 

III.2.1 Hiện trạng các cảng chính 

•••• Cảng Hà Nội: 

Cảng Hà Nội nằm ở hữu sông Hồng, phía Đông Nam thành phố Hà Nội, được 
chính phủ duyệt NVTK xây dựng từ năm 1974 với công suất thiết kế 1,2 triệu tấn năm. 
Hàng qua cảng chủ yếu gồm: lương thực, xi măng, phân bón, than, sắt thép, thiết bị, 
đá, cát, sỏi. Các công trình đã được xây dựng gồm: 

- Cầu tàu cầu dẫn BTCT số 1,2,3 nối liền, phục vụ khu hàng bao, chiều dài cầu 
tàu 197,5m, chiều rộng 11m, cầu dẫn rộng 4,5m, dài 24m, cao độ mặt cầu tàu +11,5m. 

- Cầu tàu cầu dẫn BTCT 4, 5, 6 dài 167m, rộng 11m phục vụ khu hàng rời. 

- Cầu tàu số 8 phục vụ khu hàng rời dài 40m, rộng 20m, cao độ mặt cầu tàu 
+9m, kết cấu cầu tàu cầu dẫn BTCT. 

- 6 mố BTCT đặt cần trục xếp dỡ hàng rời. 

- Xưởng cơ khí 781m2; Kho hàng bao 6.380m2; Bãi hàng bao và hàng rời 
60.000m2; Nhà cân ôtô 97m2. 

- Nhà văn phòng và trung tâm điều độ 1.370m2. 

Thiết bị bốc xếp trước bến giai đoạn trước năm 2000 hầu hết là các thiết bị cũ, 
lạc hậu, đều nằm trong tình trạng phải sửa chữa. 

Luồng vào cảng trước đây bị bồi lấp nghiêm trọng, hàng hóa qua cảng bị giảm 
sút, lượng hàng qua cảng năm 1990 chỉ bằng 64% năm 1988. Những năm gần đây 
luồng vào cảng đã được cải tạo, hàng ximăng và than đã tăng lên nhiều, cảng bắt đầu 
tạo lại sự thu hút với khách hàng. Lượng hàng thông qua các năm gần đây đạt trên 
700.000 tấn/năm. 

Năm 1994 - 1996 cảng đã được đầu tư xây dựng thêm một số hạng mục về 
đường trong và ngoài cảng, xây dựng tường chắn bãi hàng rời, hệ thống thoát nước, kè 
bờ. Cải tạo cầu tàu B2, T4 bốc xếp hàng rời, khu văn phòng. Năm 1996 xây dựng bến 
số 7 (dạng cầu tầu BTCT bệ cọc cao liền bờ) có khả năng tiếp nhận tàu SB 1000 tấn 

Năm 1996, cảng được chuyển từ Cục đường sông Việt nam về trực thuộc Tổng 
Công đường sông miền Bắc. Năm 1997 - 1998 Bộ GTVT, Cục Đường sông, các tổ 
chức, công ty nước ngoài đã có đề án nghiên cứu, tiếp xúc, đặt vấn đề xây dựng 
phương án vận chuyển, bốc xếp hàng container và tổ chức dịch vụ đầu mối container 
tại cảng song do có nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được. 

Năm 2009 Cảng đã lắp đặt mới 3 cần cẩu Pooctích đi vào sản xuất đạt hiệu quả 
cao. Đồng thời đã hoàn thành gói thầu số 01 con đường trước bến với kinh phí gần 6 tỷ 
đồng, đang khẩn trương hoàn thành gói thầu số 02 đoạn đường khu vực phía Bắc với 
tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, đoạn đường phía Nam do thành phố đầu tư.   

- Theo dự án Cải tạo Giao thông thuỷ sông Hồng khu vực Hà Nội, cảng Hà Nội 
được quy hoạch có thêm chức năng là cảng khách thuỷ. Trong dự án đã bố trí quy 
hoạch xây dựng thêm các bến mới (gồm khu bến khách thuỷ kết hợp du lịch sông 
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Hồng), khu nhà ga hành khách, xây dựng tuyến kè bờ để đảm bảo ổn định đường bờ và 
tạo cảnh quan đô thị. Đồng thời với chức năng mới là cảng khách, cảng đã giảm bớt 
lượng hàng rời, đặc biệt là bỏ hẳn việc bốc xếp hàng than ở cảng để đảm bảo giảm ô 
nhiễm môi trường, đồng thời giảm ách tắc giao thông trong nội đô. 

 
TT H¹ng môc §¬n vÞ Khèi l−îng Kinh phÝ              

(1.000 ®ång) 
A Giai ®o¹n 1976 ®Õn 1994    

 Tæng sè   2.278.601 

I X©y l¾p   2.195.394 
II thiÕt bÞ   7.207 
III KTCB kh¸c   76.000 
B Giai ®o¹n 1995 -:- kÕt thóc    

 Tæng sè   15.147.720 

I X©y l¾p   14.241.850 

1 BÕn sè 7  m 50 5.816.085 
2 KÌ bê m 418 4.438.200 
3 §−êng sau bÕn + b8i  m2 13.179 3.128.844 
4 Neo 5T khu ®îi tÇu md 6 6.000 
5 CÊp tho¸t n−íc   70.000 
6 §iÖn h¹ thÕ  1 322.723 
7 §−êng tr−íc bÕn md 205 460.000 
II KTCB kh¸c   905.870 

Tæng sè (toµn bé)   17.426.320 

 X©y l¾p   16.437.240 
 thiÕt bÞ   7.207 
 KTCB kh¸c   981.870 

 

Do vị trí nằm ngoài đê nên việc triển khai đầu tư, nâng cấp các công trình gặp 
nhiều khó khăn khi xin thủ tục cấp phép. Các đơn vị SXKD, vận tải, bốc xếp tiếp tục 
đối mặt với giá đầu vào tăng cao. Hơn thế nữa, giữa tháng 4 năm 2011, Nhà nước áp 
khung thuế đất tăng gần 4 lần so với năm 2010 (khoảng 6 tỷ đồng) làm đảo lộn toàn bộ 
kế hoạch giá thành của Cảng. Ngoài ra, cảng còn phải khắc phục ảnh hưởng do xây 
dựng cầu Vĩnh Tuy đi cắt qua mặt bằng cảng. Năm 2008, cảng Hà Nội được Bộ GTVT 
phê duyệt điều chỉnh phân khu chức năng cảng Hà Nội đến năm 2020, bao gồm:  

 + Khu cầu bến: gồm 06 bến, tổng chiều dài 318 m. 

 + Khu đất làm mặt bằng kho, bãi, dịch vụ thương mại (trong đó có 1,5 ha là khu 
hành lang an toàn của cầu Vĩnh Tuy). 

 + Khu phục vụ thương mại; Các hạng mục khác (khu văn phòng, nhà điều hành, 
các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh của cảng, cổng cảng, điện nước, cây xanh, 
hành lang bảo vệ đê). 
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            Cảng Hà Nội (khu bến hàng bao)        Cảng Hà Nội (Khu du lịch đang XD)    

            
  Cầu tầu hạ lưu cầu Vĩnh Tuy    Bốc cát đen tại bến 

            
          

Khu nhà chi cục Hải quan      Kho bãi giáp đường trước bến 
 

            
        Cổng phía Nam cảng Hà Nội                               Cổng cảng phía Bắc  
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•••• Cảng Khuyến Lương: 

Là cảng pha sông biển được xây dựng năm 1993, nằm ở bờ hữu sông Hồng, 
cách hạ lưu phà Khuyến Lương 100m. Cảng có chiều dài khu nước 870m, chiều rộng 
trung bình 170m. 

- Công trình cảng gồm một cầu tàu BTCT liền bờ dài 84m và một số mố cầu 
rộng 7,8m. Tổng diện tích kho kín: 900m2, tổng diện tích bãi chứa 2.400m2. 

- Thiết bị bốc xếp - vận chuyển gồm: cần trục bánh xích, bánh hơi các loại, và 
một số đầu kéo ôtô, rơ moóc. 

Cảng Khuyến Lương có khả năng tiếp nhận tàu biển pha sông đến cỡ 400 - 
1000 tấn xếp dỡ hàng. Công suất thiết kế của cảng giai đoạn 1 là 500.000 tấn/năm, 
nhưng hiện tại cảng chưa hoàn thiện. Hàng hoá qua cảng chủ yếu gồm than, xi măng, 
sắt thép, đá cát sỏi, lượng hàng thông qua những năm gần đây đạt trên 700.000 tấn. 

Giai đoạn từ năm 2000 - 2005, XNLH Vận tải biển pha sông tiến hành thực 
hiện các bước sắp xếp lại, hoạt động SXKD chuyển hướng hoàn toàn từ vận tải pha 
sông biển sang vận tải ven biển và vận tải biển xa. Với bước phát triển mới hết sức 
ngoạn mục, XNLH Vận tải biển pha sông đổi mới hoàn toàn và đổi tên thành Công ty 
Hàng hải Đông Đô.  

Năm 2005, trước khi Công ty Hàng hải Đông Đô triển khai cổ phần hóa, Bộ 
GTVT đã quyết định tách chuyển nguyên trạng cảng Khuyến Lương đơn vị hạch toán 
phụ thuộc Công ty Hàng hải Đông Đô về làm đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc 
Vinalines.  

Ngày 30/6/2010, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có 
Quyết định số 402/QĐ- HĐQT phê duyệt chuyển cảng Khuyến Lương đơn vị thành 
viên hạch toán phụ thuộc Vinalines thành Công ty TNHH một thành viên cảng Khuyến 
Lương.  

Năm 2010, sản lượng hàng thông qua Cảng đạt hơn 540 nghìn tấn;  

Năm 2012, sản lượng hàng thông qua Cảng đạt hơn 350 nghìn tấn. Hiện tại khu 
nước cảng đang bị bồi cạn, đường ra vào cảng bị quá tải, xuống cấp nghiêm trọng. 

 

             
Cầu tầu 1000 DWT     Thiết bị bốc xếp trên bến 
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            Đường vào cảng Khuyến Lương                              Kho bãi cảng  

 

•••• Cụm cảng Ninh Bình (gồm cảng Ninh Bình và Ninh Phúc): 

* Cảng Ninh Bình: 

Cảng Ninh Bình nằm ở bờ hữu sông Đáy về phía hạ lưu cầu Non nước 100m. 

Cảng có 3 cầu tàu BTCT. Tổng diện tích kho kín 900m2, diện tích bãi chứa 
hàng 9.000m2, đã bỏ bến nổi. 

Thiết bị bốc xếp - vận chuyển gồm: 8 cần trục các loại, 19 chiếc ôtô, 4 máy ủi - 
gạt, 1 băng tải, có tuyến đường sắt vào cảng. 

Hàng hoá thông qua cảng khá đa dạng chủ yếu là than, clanke, đá, cát, sỏi. 
Công suất thiết kế của cảng Ninh Bình là 550.000 tấn/năm. Thực tế hàng thông qua 
cảng Ninh Bình xấp xỉ đạt theo thiết kế từ 350.000 đến 400.000 tấn/năm.  

             
              Đường vào cảng                          Thiết bị bốc xếp trên bến 

               
Kho bãi cảng Ninh Bình 
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* Cảng Ninh Phúc: 

Cảng Ninh Phúc hiện là cảng sông có quy mô lớn nhất miền Bắc đồng thời là 
một trong những cảng nội địa lớn nhất Việt Nam. Cảng đảm bảo nhận tàu cỡ 1000- 
3000 DWT cập bến, công suất quy hoạch đạt 2,5 triệu tấn/năm. 

Cảng Ninh Phúc được Nhà nước duyệt đầu tư xây dựng từ năm 1993, cách cảng 
Ninh Bình 1,5km về phía hạ lưu, bên bờ hữu sông Đáy. Phía thượng lưu tiếp giáp với 
nhà máy cơ khí Quang Trung, phía hạ lưu tiếp giáp với âu tầu thuộc xí nghiệp sửa 
chữa phương tiện thủy bộ. Lượng hàng thông qua cảng theo PAI - LCKTKT năm 2000 
là 1,58 triệu tấn/năm, năm 2010 là 2,9 triệu tấn/năm. Quy mô công trình theo quy 
hoạch đến năm 2020 gồm: 

+ 5 bến (399,2m) cho tàu 1.000 tấn, 1 bến (42,8m) cho tàu 600 tấn. 

+ 4 kho kín 3.600m2, bãi cứng 20.000m2, bãi thường 16.850m2. 

+ Đường giao thông gồm đường nội cảng 1.650m, đường ngoài cảng 650m. 

 Thiết bị xếp dỡ gồm: 6 cần trục cổng sức nâng 10 tấn, 4 cần trục cổng sức nâng 
5 tấn, băng tải 180m, ngoạm 1,5 - 2,5m3 - 10 chiếc, các loại xe ủi, xúc lật, ôtô, cẩu ôtô 
25 chiếc. Ngoài ra còn có đội tàu phục vụ và các công trình kiến trúc khác. 

Hiện tại cảng Ninh Phúc nằm dưới sự quản lý và khai thác bởi Công ty cổ phần 
vận tải, xếp dỡ đường thủy nội địa. Hiện tại cảng Ninh Phúc có 3 cầu cảng với tổng 
chiều dài là 262m. Hiện tại và tương lai đây vẫn sẽ là cảng chính của tỉnh Ninh Bình.  

Gần đây, các nhà máy xi măng Duyên Hà, The Vissai … đưa dây chuyền sản 
xuất thứ hai vào hoạt động tạo ra lượng hàng hoá vận chuyển tăng lên. Năm 2010, 
lượng hàng thông qua cảng đã đạt 1.350.000 tấn, bốc xếp được gần 1.500.000 tấn hàng 
hoá. Ngoài các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bốc xếp, vận tải, chế biến than, cơ khí 
đóng tàu… Công ty đã phát triển thêm lĩnh vực xây dựng cơ bản. ở lĩnh vực bốc xếp 
và vận tải, Công ty còn có một đội xe loại 25-30 tấn, vận chuyển hàng theo đường bộ 
đáp ứng yêu cầu của khách hàng.   

Trong lĩnh vực cơ khí đóng tàu, mặc dù bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, 
nhưng công ty đang thực hiện đầu tư nâng cấp xưởng cả về quy mô lẫn trang thiết bị 
nhằm khai thác tốt hướng sản xuất này. Hiện tại, Công ty đang đóng các loại tàu thuỷ 
có trọng tải từ 1.000-1.500 tấn cho các khách hàng ở trong và ngoài tỉnh.  

Hiện nay, ngân hàng thế giới đang đầu tư cho Cảng gần 3,2 triệu USD để nâng 
cấp cơ sở hạ tầng (Dự án WB6 – Hợp phần A3.) 

                 
                     Cảng Ninh Phúc                                    Kho bãi cảng 
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Thiết bị bốc xếp trên bến cảng Ninh Phúc 

•••• Cảng Việt Trì: 

Cảng Việt Trì nằm ở bờ hữu sông Lô, cách hạ lưu cầu Việt Trì 200m. Chiều dài 
cảng theo mép sông 800m, được Chính Phủ phê duyệt xxây dựng từ năm 1980.  

Các công trình đã được đầu tư xây dựng gồm: 

- Cầu tàu bến than BTCT dài 80m, rộng 22m, trên đặt cẩu portique bốc than từ 
xà lan lên băng chuyền đưa vào bãi; 4 bến cầu tàu dạng mố trụ, mỗi bến dài 20m để 
phục vụ cho các loại phương tiện nhỏ đến bốc xếp hàng, trên bến đặt các cẩu bánh hơi 
hoặc bánh xích. 

- Năm 1994 - 1995 cảng đã cải tạo xây dựng hệ thống cầu tàu BTCT dài 160m, 
3.800m2 kho kín, 26.500m2 bãi có tường bao, 80m đường triền, gần 1000m đường sắt, 
tôn nền bãi của cảng từ +14m lên +16m. 

Năm 2008 Chính phủ cho phép Công ty TNHH một thành viên APatít Việt 
Nam xuất khẩu hàng Apatít cho thị trường các nước: Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Niu Di 
Lân ... Với khối lượng 500.000 tấn/năm. 

Năm 2009, cảng Việt Trì đã phục vụ vận chuyển giao nhận than cho Tập đoàn 
Prime, Catalan, Xi măng Sông Thao, Nhà máy giấy Bãi Bằng, lưu huỳnh Supe Lâm 
Thao...  

Cảng Việt Trì là nhà thầu chính thức của Công ty TNHH một thành viên Apatít 
làm nhiệm vụ bốc xếp, vận chuyển hàng hóa từ Lào Cai trung chuyển qua Cảng Việt 
Trì, bốc xếp xuống phương tiện vận chuyển hàng hóa ra biển, xếp lên tàu , vận chuyển 
hàng hóa đi các nước khu vực và trên thế giới.  

Hàng hoá thông qua cảng phần lớn là than, đá, cát, sỏi, phân bón, sắt thép. 
Công suất thiết kế của cảng Việt Trì là 800.000 tấn/năm, lượng hàng thông qua các  
năm gần đây đạt trên 1.000.000 tấn/năm. 

 Tổng diện tích cảng vào khoảng 22 ha và cơ sở vật chất của cảng hiện có 3 cầu 
tàu BTCT, 2 cầu cảng có kết cấu bản BTCT kết hợp móng cọc thép và 5 mố tạm nằm 
dọc sông Lô với chiều dài khoảng 1000m, có 4 bãi chứa hàng và 4 kho hàng kín nhưng 
do không có kinh phí duy tu sửa chữa nên các kho bị hư hỏng nặng trong đó có hai 
kho hầu như không sử dụng được nữa.  

Hệ thống đường bê tông trong cảng hiện nay bị xuống cấp nghiêm trọng, tình 
trạng bụi, bùn đọng trên mặt đường, nước thải chảy trực tiếp xuống sông Lô gây ô 
nhiễm nặng. Khu nước trước bến với chiều rộng quy định 45m từ mép bến ra phía 
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luồng tàu thường phải nạo vét duy tu hàng năm khoảng 10.000÷20.000m3 để đạt độ 
sâu 2,2÷2,5m.  

Thiết bị bốc xếp chủ yếu có các cẩu di động, cầu trục hàng nặng trên các cầu 
tàu BTCT, các cẩu thủy lực, các máy xúc tại bãi và đứng trên các mố tạm để bốc hàng 
từ sà lan hoặc từ bãi lên ô tô trong mùa nước kiệt. Hàng năm có khoảng 1100 tàu, chủ 
yếu là loại sà lan tự hành 400÷500T cập cảng Việt Trì. Năng suất tối đa của cảng Việt 
Trì vào khoảng 4.000 tấn/ngày 

Tổng diện tích của Cảng hiện nay là 160.840 m2. Trong đó: khu vực dùng để 
sản xuất kinh doanh (bốc xếp, kho bãi để hàng) là 156.330 m2; khu sửa chữa cơ khí và 
đóng tàu là 4.510 m2. Hiện tại với khối lượng hàng hóa quá lớn không đủ để chứa 
hàng, đơn vị phải tận dụng việc lấp ao hồ, đường bêtông để làm bãi chứa; chiều dài 
trước bến ngắn không đủ để mở rộng các bến cầu tàu xếp dỡ hàng hóa. Với tốc độ phát 
triển kinh tế mạnh của các tỉnh phía Bắc và lượng hàng hóa thông qua tăng nhanh thì 
với diện tích và chiều dài bến như hiện nay đã làm Cảng trở nên quá tải.  

Năng lực của Cảng ngày càng phát triển đã đáp ứng được yêu cầu phát triển 
phục vụ kinh tế và thực sự đã trở thành Cảng khu vực Tây Bắc kể cả hiện tại và tương 
lai. Hiện nay, ngân hàng thế giới đang đầu tư cho Cảng gần 5,1 triệu USD để nâng cấp 
cơ sở hạ tầng (Dự án WB6 – Hợp phần A3) 

 

          

Khu nước và bến cấp tầu cảng Việt Trì 

 

         
Thiết bị bốc xếp trên bến cảng Việt Trì 
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•••• Cụm Cảng Hòa Bình: 

Cụm cảng Hòa bình gồm:  

+ Cảng hạ lưu đập thuỷ điện Hoà Bình (cảng Bến Ngọc) bên bờ phải cách đập 
thuỷ điện Hoà Bình 5km.  

+ Cảng Thịnh Minh bên bờ trái cách đập 3km.  

+ Cảng Ba Cấp ở thượng lưu đập thuỷ điện Hoà Bình ở km 0 bên phải.  

+ Cảng Bích Hạ ở thượng lưu đập bến trái tại km 0,5.  

+ Xưởng đóng mới và sửa chữa phương tiện thuỷ tại cảng Ba Cấp và các bến 
khách thuỷ điện hồ Hoà Bình - Sơn La.  

Cảng Hoà Bình (Bến Ngọc) là cảng chính, nằm bên bờ hữu sông Đà, cách thị xã 
Hoà Bình 5km về phía hạ lưu, có chiều dài theo bờ sông 1000m. Đường quốc lộ 6 cũ 
trở thành đường nội bộ cảng, đường quốc lộ 6 mới chạy ra phía ngoài.  

Các bến mố đã bị hư hỏng, hiện chỉ sử dụng bến nghiêng và cần cẩu trên phao 
nổi xếp dỡ hàng. Tổng diện tích kho chứa hàng 3.320m2. Cảng đã được đầu tư xây 
dựng 2 bến cầu tầu và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Cảng Hoà Bình cùng với cảng 
Ba Cấp, Bích Hạ, Tạ Hộc, Tạ Bú trở thành hệ thống cảng khá hoàn chỉnh phục vụ bốc 
xếp hàng cho thuỷ điện Sơn la.  

Cảng Hoà Bình bốc xếp các loại hàng hoá và chuyển tải phục vụ cho nhà máy 
điện Hoà Bình và tiếp chuyển cho tỉnh Lai Châu và Sơn La. Lượng hàng thông qua 
cảng có gia tăng nhanh từ 80.000 tấn năm 1993 lên 350.000 tấn năm 2008. 

 

              
Bến hàng rời và bến hàng bao - Cảng Hòa Bình (Bến Ngọc 

              
Bến khách kết hợp hàng hóa trên Cảng Bích Hạ 
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• Cụm cảng Đa Phúc: 

 Cụm cảng Đa Phúc trên sông Công, nằm ở sát hạ lưu cầu Đa Phúc, và thượng 
lưu cầu đường sắt (đường sắt Thái Nguyên - Yên Viên - Hà Nội ), cách ngã ba sông 
Cầu 2 km về thượng lưu. Hiện tại có hai khu vực bến đang khai thác. 

 - Khu bến phía bờ tả : 

 Nằm trên địa phận Thái Nguyên, thuộc Công ty vận tải Thái Nguyên quản lý 
khai thác. Chiều dài khu bến dọc sông  400 m, chiều rộng 150 - 200m.  

 Công trình bến chính dạng bến tường đứng chiều dài 50 m, kết cấu tường xây 
đá hộc bê tông cốt thép, phía thượng hạ lưu có kè lát đá hộc. Ngoài ra có tận dụng 
thêm phần bến tự nhiên phía hạ lưu để bốc xếp. Bãi chứa hàng khá rộng, đã được xây 
tường rào, hiện có một số kho và nhà ở tạm.  

 Bốc xếp chủ yếu dùng nhân lực thủ công, có một cẩu bánh lốp bốc cát sỏi, than. 
Hàng hoá qua cảng khá đa dạng gồm: xi măng, cát sỏi, than, vật tư nông nghiệp. 
Lượng hàng theo số liệu điều tra ước khoảng 70 - 100 ngàn tấn năm.  

 - Khu bến phía bờ hữu : 

 Thuộc địa phận Hà Nội, do tư nhân khai thác. Vị trí bến nằm sát hạ lưu cầu Đa 
Phúc, kéo dài về hạ lưu gần đến cầu đường sắt, chiều dài dọc theo sông khoảng 500 m, 
chiều rộng từ mép sông đến sát phía sau các tường nhà dân khoảng 100m. 

 Khu bến này hiện chỉ chuyên bốc cát vàng, sỏi, chuyển tải bằng các xe tải 
đường bộ đến các điểm tiêu thụ phía bắc Hà Nội, các công trình đang xây dựng tại khu 
vực Sóc Sơn, Nội Bài. Bốc xếp chủ yếu dùng nhân lực thủ công, có một số cẩu bánh 
xích, bánh lốp lắp gầu ngoạm bốc cát sỏi. Lượng hàng thông qua khá lớn, theo ước 
tính khoảng 100 - 150 ngàn tấn năm. 

Các bến đều của tư nhân, tận dụng điều kiện tự nhiên để khai thác, chưa có đầu 
tư xây dựng công trình bến bãi, tình trạng lấn chiếm lòng sông khá nghiêm trọng. 
Lòng sông trước đây rộng khoảng 100 - 120 m, do bị lấn chiếm hiện chỉ còn rộng 
khoảng 35 - 50m , các tàu thuyền tại các thời điểm bốc xếp cao điểm đậu đỗ kín gần 
hết lòng sông. 

  

               
Các bến bốc xếp khu vực hạ lưu cầu Đa Phúc 
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II.2.2  Hiện trạng các cảng, bến thủy nội địa khác 

Cảng địa phương và các bến lẻ trong những năm gần đây khá nhộn nhịp với các 
hoạt động phục vụ nhu cầu xây dựng cơ bản và cung cấp vật tư nông nghiệp, giao lưu, 
xuất nhập hàng hoá của các tỉnh. Các bến lẻ, cảng địa phương chủ yếu là bốc xếp thủ 
công, khối lượng nhỏ, phân tán, bến cập tầu chủ yếu là công trình tạm, bến tự nhiên. 

Các cảng - bến địa phương chính có lượng hàng thông qua (100-300) ngàn 
tấn/năm có thể kể đến gồm: 

•••• Cảng Nam Định: 

Là cảng pha sông biển, nằm ở bờ hữu sông Đào Nam Định, thuộc thành phố 
Nam Định. Chiều dài 1.000m, chiều rộng 200m. 

Các công trình cảng gồm 1 cầu tàu hàng bao dài 268m bằng BTCT và 3 mốc 
cầu bốc hàng. Tổng diện tích kho kín: 2.600m2. Tổng diện tích bãi chứa 15.000m2. 

Cảng Nam Định trước đây được đầu tư khá nhiều thiết bị song hiện tại các thiết 
bị đã cũ, lạc hậu, bị phân tán. 

Cảng Nam Định được thiết kế công suất 800.000 tấn/năm, có khả năng tiếp 
nhận tàu biển pha sông cỡ đến 1000tấn và sà lan LASH. Vùng hấp dẫn của cảng bị 
giảm sút, thiếu hàng cho tàu pha sông biển. Hàng hoá thông qua cảng hiện chỉ phục vụ 
cho nội vùng và thành phố Nam Định. 

                 

Cổng cảng và nhà điều hành                         Thiết bị trên bến Cảng Nam Định 

 

•••• Cảng Hà Bắc: gồm cảng Á Lữ và cảng Đáp Cầu. 

- Cảng Á Lữ: nằm ở bờ tả sông Thương về phía hạ lưu cầu Bắc Giang 500m, 
chiều dài theo bờ sông 1000m. 

Công trình bến bãi gồm 1 bến mố BTCT chiều dài 13m, 3 mố tạm kết cấu bằng 
rọc ray, 1 cầu tàu BTCT dài 40m đặt băng chuyền, diện tích kho kín 1.440m2, tổng 
diện tích bãi 5.000m2 (cả phần trong đê). 

Cảng Á Lữ phục vụ cho thị xã Bắc Giang và tiếp chuyển hàng cho Bắc Thái, 
Cao Bằng, chủ yếu thông qua cảng là than, lương thực, phân bón, ximăng, vật liệu xây 
dựng. 

Công suất thiết kế cảng: 400.000 tấn/năm. Nhưng thực tế hàng thông qua ít, 
năm nhiều nhất thông qua 96.000 tấn. 
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Hình 1. Nhà điều hành cảng              Hình 2. Thiết bị bốc xếp trên bãi 

       

Hình 3. Kho bãi cảng Á Lữ 

- Cảng Đáp Cầu: 

Nằm ở bờ hữu sông Cầu, sát quốc lộ 1 và đường sắt Hà Nội - Bắc Giang. Cảng 
có chiều dài theo bờ sông 150m. 

Công trình bến bãi gồm 1 bến mốc cọc, 1 bến nổi, 3 kho kín, 500m2 bãi. 

Thiết bị bốc xếp chính có 2 cấn cẩu, 1 đường băng chuyền di động, có đường 
sắt khổ 1435 vào cảng và nối với ga Thị Cầu. 

Hàng hoá qua cảng gồm than, phân bón, lương thực, cát... phục vụ cho thị xã 
Bắc Ninh, nhà máy kính Đáp Cầu và các vùng lân cận. 

Công suất thiết kế của cảng: 200.000 tấn/năm, nhưng những năm qua chỉ đạt 
được 40.000 đến 60.000 tấn/năm. 

•••• Cảng Sơn Tây (sông Hồng - Hà Nội): 

 Cảng Sơn Tây nằm ở phía Bắc thành phố Sơn Tây, bên bờ hữu sông Hồng, cách 
hạ lưu phà Vĩnh Thịnh khoảng 2,5 km.  

Về đường bộ, cảng Sơn Tây nối trực tiếp với mạng quốc lộ và tỉnh lộ của toàn 
vùng thông qua quốc lộ 32, trong tương lai sẽ xây dựng cầu Vĩnh Thịnh nên rất thuận 
lợi cho việc phát triển cảng đầu mối của khu vực phía Tây Hà Nội và các tỉnh phụ cận. 

 Về đường thủy, cảng Sơn Tây nằm trên tuyến vận tải thủy Quảng Ninh – Hải 
phòng – Việt Trì (qua sông Hồng, sông Đuống) ; tuyến Việt Trì – Hà Nội – Thái Bình 
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(qua sông Luộc) ; tuyến Việt Trì – Hà Nội - Ninh Bình (qua sông Hồng, sông Đào 
Nam Định, sông Đáy) là các tuyến vận tải chính, có mật độ vận tải lớn của miền Bắc. 

Tổng diện tích khu đất cảng có thể sử dụng khoảng 45.000 m2, mặt bằng khu 
bốc xếp hàng tương đối bằng phẳng. Khi có báo động lụt cấp III thì phần mép nước 
ngoài cảng bị ngập, cảng ngừng hoạt động. Chiều rộng sông Hồng khu vực cảng 
khoảng 700m. Chiều rộng khu đất trung bình 200 m. 

Khu cảng nằm ở đoạn sông thẳng chuyển tiếp giữa hai đỉnh cong nên tuyến 
mép bến khá thẳng, có đường bờ và độ sâu ổn định, độ sâu mùa kiệt khu nước trước 
bến bình quân đạt trên 4 m. 

 - Công trình bến: gồm 02 bến mố cố định đặt 2 cẩu pooc tích. Cao trình đỉnh 
mố +13,40 m. Khoảng cách giữa hai mố là 125 m. 01 mố tạm bằng vây cọc ray rọ đá, 
phía trên đặt cẩu bánh xích EDK. 

 - Hệ thống kho bãi: có 02 kho, diện tích mỗi kho 1200 m2. Bãi hàng (kể cả bãi 
cứng và bãi mềm) diện tích khoảng 10.000 m2.  

 - Trạm cân xe 5 tấn. 

 - Trang thiết bị xếp dỡ: 02 cẩu pooc tích sức nâng 2 tấn, tầm với max 17m; 01 
cẩu bánh xích EDK sức nâng 16 tấn; Một số máy xúc, băng tải phục vụ bốc xếp hàng 
rời 

 - Hoạt động sản xuất của cảng: Do cảng nằm gần thành phố Sơn Tây và gắn 
liền với mạng giao thông đường bộ trong vùng nên cảng có vùng hấp dẫn tiềm năng 
rất lớn. Tuy nhiên do chưa được đầu tư hoàn chỉnh nên chất lượng dịch vụ cảng còn 
thấp, chưa tổ chức được các dịch vụ vận tải đa phương thức để tạo lập các nguồn hàng 
mới.  

Lượng hàng thông qua cảng bình quân các năm gần đây khoảng (200.000 -:- 
250.000) tấn/năm. Cảng Sơn Tây hiện thuộc Công ty cảng Hà Tây, đang trong quá 
trình cổ phần hóa. Hàng hóa thông qua cảng hiện chủ yếu là: 

+ Than phục vụ cho nhà máy xi măng Sài Sơn, các cơ sở công nghiệp địa 
phương và dân sinh, sét cao lanh. 

+ Phân bón phục vụ nông nghiệp. 

+ Cát sỏi phục vụ xây dựng  

               

Khu cổng vào cảng Sơn Tây 
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Bến mố tạm và các thiết bị bốc xếp cảng Sơn Tây 

                    

Kho bãi cảng Sơn Tây 

•••• Cảng Chèm (sông Hồng - Hà Nội): 

Cảng Chèm nằm ở phía Bắc thành phố Hà Nội, bên bờ hữu sông Hồng, cách 
thượng lưu cầu Thăng Long khoảng 2,0 km. Về đường bộ, cảng Chèm sẽ được nối với 
đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, mạng quốc lộ và tỉnh lộ của toàn vùng thông qua 
quốc lộ 32. 

 Cảng Chèm nằm trên tuyến vận tải thủy Quảng Ninh – Hải phòng – Việt Trì 
(qua sông Hồng, sông Đuống); tuyến Việt Trì – Hà Nội – Thái Bình (qua sông Luộc) ; 
tuyến Việt Trì – Hà Nội - Ninh Bình (qua sông Hồng, sông Đào Nam Định, sông Đáy) 
là các tuyến vận tải chính, có mật độ vận tải lớn của miền Bắc. 

 - Công trình bến: gồm 6 bến kiên cố bê tông cốt thép, tổng chiều dài 250m. 

 - Hệ thống kho bãi: Bãi hàng gồm 3500 m2 bãi cứng và 4680 m2 bãi mềm.  

 - Trang thiết bị xếp dỡ: Hầu hết là cẩu bánh xích, băng tải. 

 - Hoạt động sản xuất của cảng: Cảng Chèm hiện thuộc Tổng công ty xây dựng 
Sông Hồng. Hàng hóa thông qua cảng hiện chủ yếu là cát sỏi, đá 1x2 và xi măng bao. 
Lượng hàng thông qua cảng bình quân các năm gần đây khoảng (200.000 -:- 250.000) 
tấn/năm. Cảng Sơn Tây hiện thuộc Công ty cảng Hà Tây, đang trong quá trình cổ phần 
hóa. Hàng hóa thông qua cảng hiện chủ yếu là: 

 + Cát vàng  450.000 ÷ 470.000 m3/năm 

 + Đá 1x2    50.000 ÷ 200.000 m3/năm 

 + Xi măng bao   50.000 ÷ 100.000 T/năm 
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            Khu cổng vào cảng Chèm                                        Kho bãi cảng 

                                     

Bến tạm và thiết bị bốc xếp cảng Chèm 

 

•••• Cảng Thượng Cát (sông Hồng - Hà Nội): 

 Cảng Thượng Cát nằm ở phía Bắc thành phố Hà Nội, bên bờ hữu sông Hồng, 
cách thượng lưu cầu Thăng Long khoảng 6,0 km.  

Về đường bộ, cảng Thượng Cát nối với đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, mạng 
quốc lộ và tỉnh lộ của toàn vùng thông qua quốc lộ 32. 

 Cảng Chèm nằm trên tuyến vận tải thủy Quảng Ninh – Hải phòng – Việt Trì 
(qua sông Hồng, sông Đuống); tuyến Việt Trì – Hà Nội – Thái Bình (qua sông Luộc) ; 
tuyến Việt Trì – Hà Nội - Ninh Bình (qua sông Hồng, sông Đào Nam Định, sông Đáy) 
là các tuyến vận tải chính, có mật độ vận tải lớn của miền Bắc. 

Khu cảng nằm ở đoạn sông cong, tuyến mép bến lõm và độ sâu trước bến lớn. 

 - Công trình bến: gồm 11 mố tạm với kết cấu thô sơ bằng vây cọc gỗ rọ đá, phía 
trên đặt cẩu bánh xích. 

 - Trang thiết bị xếp dỡ: Hầu hết là máy xúc, băng tải phục vụ bốc xếp hàng cát. 

 - Hoạt động sản xuất của cảng: Cảng Thượng Cát gồm hai khu bến thuộc quản 
lý của hai thôn Đông Ba và Thượng Cát. Lượng hàng thông qua cảng bình quân các 
năm gần đây khoảng 500.000 -:- 600.000 m3/năm. Loại hàng chủ yếu của Cảng là cát 
vàng sông Lô, cùng một lượng nhỏ không đáng kể xi măng bao, đá 1x2 và than theo 
nhu cầu thời vụ của các doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ dân quanh vùng. 
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Thiết bị bốc xếp cảng Thượng Cát 

                                        

Bãi chứa hàng chủ yếu là bãi tự nhiên                                          

 

•••• Cảng Hồng Vân (sông Hồng - Hà Nội): 

 Cảng Hồng Vân nằm ở phía Nam thành phố Hà Nội, bên bờ hữu sông Hồng, 
cách hạ lưu cầu Thanh Trì khoảng 17 km. Về đường bộ, cảng Hồng Vân nối trực tiếp 
với đê sông Hồng, tỉnh lộ 71 và quốc lộ 1. Về đường thủy, cảng Hồng Vân nằm trên 
tuyến vận tải thủy Việt Trì – Hà Nội - Ninh Bình (qua sông Hồng, sông Đào Nam 
Định, sông Đáy) là tuyến vận tải chính, có mật độ vận tải lớn của miền Bắc. 

Chiều rộng sông Hồng khu vực cảng khoảng 560m. Chiều rộng khu đất trung 
bình 250 m. Khu cảng nằm ở đoạn sông thẳng chuyển tiếp giữa hai đỉnh cong nên 
tuyến mép bến khá thẳng, có đường bờ và độ sâu khá ổn định. 

 - Công trình bến: gồm 03 cầu tàu.  

 - Trang thiết bị xếp dỡ: 01 cẩu pooc tích sức nâng 2 tấn, tầm với max 17m; 01 
cẩu bánh xích; Một số máy xúc, băng tải phục vụ bốc xếp hàng rời. 

 - Hoạt động sản xuất của cảng: Lượng hàng thông qua cảng bình quân hàng 
năm 120.000 tấn/năm, năm cao điểm đạt 150.000 tấn/năm. Bình quân có khoảng 250 
tàu lớn nhỏ ra vào cảng mỗi năm. Hàng hóa thông qua cảng hiện chủ yếu là than, cát 
vàng, kali và xi măng bao. 
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Thiết bị bốc xếp và Kho bãi cảng Hồng vân 

 

•••• Cảng Mễ Sở (sông Hồng – Hưng Yên): 

Cảng Mễ Sở dự kiến được xây dựng tại khu đất của phà Yên Lệnh cũ, thuộc 
phường Lê Hồng Phong, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, cách hạ lưu cầu Yên 
Lệnh 1,9 km. Hiện cảng này mới chủ yếu tận dụng bến bãi tự nhiên để bốc cát sỏi. 

 

             
Hiện trạng bến bãi tự nhiên và khu nước cảng Mễ Sở 

•••• Cảng Tân Đệ (sông Hồng - Thái Bình): 

Cảng Tân Đệ thuộc bờ hữu sông Hồng, nằm cách hạ lưu cầu Tân Đệ 300 m. 
Hiện tại cảng đã dừng hoạt động và cho các doanh nghiệp ngoài thuê mặt bằng. Trên 
mặt bằng cảng hiện có một bến nhập xăng dầu Petrolimex quy mô nhỏ, một bến phục 
vụ bốc rót vật liệu xây dựng (cát đá). 

                 
Bến nhập vật liệu xây dựng  cảng Tân Đệ 
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•••• Cảng Đức Giang (sông Đuống - Hà Nội): 

Cảng Đức Giang nằm ở thị Trấn Đức Giang - Gia lâm – Hà Nội, bên bờ hữu 
sông Đuống. Các loại hàng chính bốc xếp qua cảng than, xi măng, cát. Lượng hàng 
các năm gần đây từ (0,3 – 0,5) triệu tấn/năm.  

Các công trình, thiết bị bốc xếp chính gồm: 

 + Một bến cầu tầu dạng cầu dẫn và trụ mố kết hợp bằng bê tông cốt thép, và 
một đường nghiêng xuống bến dài 200m, chạy dọc theo bờ sông xuống sát trụ mố. Kết 
cấu đường bê tông, phía ngoài có hàng cọc thép và bê tông tạo thành tường đứng. 
Thiết bị dung cần trục bánh xích để bốc hàng bao.  

 + Bãi hàng rời gồm bãi than và bãi cát sỏi hiện sử dụng bãi tự nhiên, trên bãi có 
sử dụng cần trục bánh xích và cần trục bánh lốp. 

         
              Bản đồ vị trí cảng Đức Giang                       Thiết bị bốc xếp cảng Đức Giang 

 

•••• Cảng Bến Hồ (sông Đuống - Bắc Ninh): 

Cảng Bến Hồ thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cảng nằm ở bờ tả sông 
Đuống, cách thượng lưu cầu Hồ 760m. 

Loại hàng qua cảng chủ yếu là vật liệu xây dựng và than. Thiết bị trên cảng 
gồm một số cần trục bánh xích và băng tải di động. 

 

             

Thiết bị trên bến, bãi cảng Bến Hồ 
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Kho bãi cảng Bến Hồ 

•••• Cảng Triều Dương (sông Luộc – Hưng Yên): 

 Cảng Triều Dương nằm ở phía Đông thành phố Hưng Yên, bên bờ tả sông 
Luộc, cách hạ lưu cầu Triều Dương khoảng 500 m. Về đường bộ, cảng Triều Dương 
nối với quốc lộ 39 qua một đoạn đường đê dài 700m, phục vụ nhu cầu của cả hai tỉnh 
Hưng Yên và Thái Bình. Về đường thủy, cảng Triều Dương nằm trên tuyến vận tải 
thủy Quảng Ninh - Ninh Bình (qua sông Đào, sông Luộc)  là tuyến vận tải chính, có 
mật độ vận tải lớn của miền Bắc. 

Tổng diện tích khu đất cảng có thể sử dụng khoảng 100.000 m2, mặt bằng các 
khu bốc xếp hàng còn trong tình trạng lồi lõm, nhiều cao độ bốc xếp khác nhau. Chiều 
rộng sông Luộc khu vực cảng khoảng 130m. Chiều rộng khu đất trung bình 185 m. 

Khu cảng nằm ở đoạn sông thẳng chuyển tiếp giữa hai đỉnh cong nên tuyến 
mép bến khá thẳng, có đường bờ và độ sâu ổn định. 

 - Công trình bến: gồm 01 bến cầu tàu đặt 1 cẩu pooc tích; 01 mố cố định bằng 
kết cấu đá hộc xây; 01 mố tạm bằng vây cọc ray rọ đá, nối dài bằng kết cấu thép; 02 
mố tạm bằng vây cọc ray rọ đá, phía trên đặt cẩu bánh xích EDK. 

 - Hệ thống kho bãi: Hiệng Cảng chưa hoàn thiện hệ thống kho, các mặt hàng 
bao kiện xuất trực tiếp từ ô tô lên tàu. Bãi hàng (kể cả bãi cứng và bãi mềm) diện tích 
khoảng 80.000 m2.  

 - Trang thiết bị xếp dỡ: 01 cẩu pooc tích sức nâng 5 tấn, tầm với max 17m; 01 
cẩu bánh xích EDK sức nâng 16 tấn; Ngoài ra có một số máy xúc, băng tải phục vụ 
bốc xếp hàng rời. 

 - Hoạt động sản xuất của cảng: Do cảng nằm gần thành phố Hưng Yên, tại khu 
vực giáp ranh hai tỉnh Hưng Yên – Thái Bình và gắn liền với mạng giao thông đường 
bộ quốc gia nên cảng có vùng hấp dẫn tiềm năng khá lớn. Tuy nhiên, do hệ thống bến 
bãi còn sơ sài nên chất lượng dịch vụ cảng còn thấp, các dịch vụ vận tải chưa đáp ứng 
được nhu cầu thu hút các nguồn hàng mới.  

Lượng hàng thông qua cảng bình quân các năm gần đây khoảng (20.000 -:- 
23.000) tấn/năm. Hàng hóa thông qua cảng hiện chủ yếu là: 

+ Than phục vụ cho các cơ sở công nghiệp địa phương và dân sinh. 

+ Xi măng bao, cát sỏi phục vụ xây dựng. 
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Thiết bị bốc xếp - Kho bãi cảng Triều Dương 

•••• Cảng Thị xã Thái Bình (sông Trà Lý - Thái Bình): 

Cảng thị xã Thái Bình thuộc bờ hữu sông Hồng, cách thượng lưu cầu Tân Đệ 
3.0 km. Tổng chiều dài tuyến mép bến khoảng 1 km. 

Loại hàng qua cảng chủ yếu là vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi và xi măng bao) 
và than.  

                
 

                
Thiết bị bốc xếp - Kho bãi cảng Thị xã Thái Bình 
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•••• Cảng Cống Câu (Hải Dương): 

Cảng Cống Câu thuộc địa phận xã Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 
Cảng nằm bên bờ hữu sông Thái Bình, cách cầu Phú Lương 5.2km về phía hạ lưu. 
Cảng Cống Câu nối với tỉnh lộ 191. 

Tổng diện tích khu đất cảng có thể sử dụng khoảng 60.000 m2. Chiều rộng sông Thái 
Bình tại khu vực cảng khoảng 170m. Chiều rộng khu đất trung bình 86 m. 

 - Công trình bến: gồm 06 bến mố cố định trong đó 4 bến đặt 4 cẩu pooc tích. 

- Hệ thống kho bãi: có 01 kho tạm. Bãi chứa diện tích khoảng 20.000 m2.  

 - Trạm cân xe 25 tấn. 

 - Trang thiết bị xếp dỡ: 04 cẩu pooc tích sức nâng 3-5 tấn, công suất 3000 
T/ngày thuộc quản lý của Cảng. Ngoài ra còn có nhiều thiết bị bốc xếp trên bãi do tư 
nhân đầu tư. 

 - Hoạt động sản xuất của cảng: Lượng hàng thông qua cảng theo quy hoạch đến 
năm 2020 là 500.000 T/năm, tuy nhiên bình quân các năm gần đây chỉ đạt khoảng 
(99.000 -:- 116.000) tấn/năm, cá biệt năm 2012 lượng hàng thông qua cảng Cống Câu 
chỉ đạt 30.000 T/năm. Lượng hàng thông qua thấp do lượng cung ít, đồng thời phải san 
sẻ cho các bến tạm ven sông dày đặc trên tuyến.. Hàng hóa thông qua cảng hiện chủ 
yếu là than và vật liệu xây dựng. 

 

           

                     Hình 1. Trạm cân 25T                                Hình 2. Nhà kho                               

           

                 Hình 3. Bãi chứa hàng rời                        Hình 4. Thiết bị trên bến 
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•••• Cảng Sở Dầu (Hải Phòng): 

Cảng Sở Dầu thuộc địa phận phường Sở Dầu, thành phố Hải Phòng. Cảng nằm bên bờ 
hữu sông Cửa Cấm, ngay phía trên thượng lưu cầu Bính. Cảng Sở Dầu nối trực tiếp 
với mạng quốc lộ và tỉnh lộ của toàn vùng thông qua quốc lộ 5.  

Cảng được xây dựng từ năm 2007, công suất bình quân 70.000 tấn/năm. Loại hàng 
phổ biến là hàng bao kiện. Cảng có 2 bến cầu tàu bê tông cốt thép, tổng chiều dài 
115m, đáp ứng tàu 3000T pha sông biển ra vào làm hàng thuận tiện. Thiết bị bốc xếp 
trên bến chủ yếu là cẩu bánh xích. 

          
     Hình 1. Mặt bằng khu vực Cảng Sở Dầu                 Hình 2. Khu bến cảng  

           
Hình 3. Kho bãi chứa hàng 

- Cảng Cầu Yên (sông Vạc – Ninh Bình): 

Cảng Cầu Yên thuộc phường Ninh Phong thành phố Ninh Bình, thượng lưu cầu Yên, 
ngã ba sông Vạc.  

Cảng Cầu Yên có quy mô nhỏ, nhập than phục vụ nhu cầu của Quân đội kết hợp cho 
vùng. Luồng tuyến cũng như tĩnh không cầu chỉ đảm bảo cho tàu nhỏ hoạt động. Hiện 
cảng có 01 cầu bến, 01 băng chuyền di động, 01 máy xúc, 01 máy cẩu.  

              

Bến nhập than cảng Cầu yên                             Thiết bị bốc xếp                                              
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III.3 Hiện trạng cảng chuyên dùng 

III.3.1 Các cảng chuyên dùng do các Bộ - Ngành khác quản lý 

 a) Cảng thuộc Bộ công thương 

 - Cảng nhà máy nhiệt điện Phả Lại: 

 Là cảng chuyên bốc than cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại nằm bên bờ tả sông 
Thái Bình, phía trên phà Phả Lại. 

 Cảng có 262m bến cầu tàu, 4 cần cẩu chân đế Kirốp sức nâng 5 tấn, chiều rộng 
chân đế 10,5m và băng tải B=1,2m với phễu rót chuyển than từ sà lan đưa vào bãi 
chính. 

 Những năm trước đây cảng còn xếp dỡ một số loại hàng kim khí, thiết bị khác. 
Lượng than lớn nhất thông qua cảng đạt nếu cộng cả dây chuyền II mới xây dựng đạt 
trên 2.000.000 tấn/năm. 

 
Bản đồ vị trí Cảng nhà máy nhiệt điện Phả Lại trên sông Thái Bình 

 

    

Thiết bị chuyên dụng bốc than vào nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 
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- Cảng nhà máy điện Uông Bí: 

 Là cảng chuyên dụng của nhà máy điện Uông Bí, nằm bên bờ hữu sông Uông 
cạnh cầu Uông Bí. Hiện tại chỉ có 1 mố cầu, trên mố đặt 1 cẩu bánh xích DEK 251 và 
1 đường băng tải rộng 0,8 m để tải than đưa vào nhà máy. 

 Luồng từ sông Đá Bạch qua sông Uông vào cảng hẹp và cạn, khi triều xuống độ 
sâu chỉ còn 1,0m, có đoạn sông bán kính cong nhỏ R = 100 m. Đoạn sát bến dưới đáy 
là đá chưa được cải tạo nên các đoàn sà lan vào xếp dỡ than khó khăn. 

- Cảng Điền Công: 

 Là cảng xuất than ở mỏ than Vàng Danh, cung cấp than cho nhà máy điện Uông 
Bí và nhà máy điện Phả Lại, nằm bên bờ tả sông Đá Bạch. Cảng có 2 dây chuyền xếp 
dỡ: 

 + Dây chuyền xuất đưa than từ toa xe xuống bãi, tại bãi dùng xe ủi, băng cào 
đưa ra băng tải rót xuống sà lan. 

 + Dây chuyền nhập dùng cần cẩu ngoạm bốc lên băng cào chuyển sang băng 
chuyền rộng 0,8m rót vào toa xe hoặc lên bãi. 

 Công trình bến gồm 2 mố xuất than, hai cầu tàu nhập than, mỗi cầu tàu có chiều 
dài 82 m. Có 2 tuyến đường sắt vào cảng, 1 tuyến khổ 1 mét và 1 tuyến khổ B = 1.435 
mm. Khả năng thông qua của cảng đạt 300.000 tấn đến 500.000 tấn/năm. 

                

 

 b) Cảng chuyên dụng thuộc Bộ Xây Dựng 

 - Cảng nhà máy ximăng Hoàng Thạch:  

 Vị trí cảng nằm trên sông Mạo Khê, nối với sông Đá Bạch, sông Chanh ra 
Quảng Ninh. 

 - Công trình bến gồm 1 bến cầu tàu BTCT dài 100m để nhập than, 1 cầu tàu dài 
20m để nhập dầu, 1 bến cầu tàu xuất xi măng bao. 

 - Thiết bị xếp dỡ chính gồm 1 cần trục cột sức nâng 10 tấn để nhập than, 1 
đường băng chuyền dài 320 m xuất xi măng bao, 1 dây chuyền kín để xuất xi măng rời 
và 1 máng rót ximăng. 

 Năm 1995 - 1996 nhà máy xi măng Hoàng Thạch đã xây dựng xong dây chuyền 
sản xuất xi măng II. Công suất tăng lên 2 triệu tấn/năm, hiện đã xây dựng thêm bến 
xuất xi măng bao. 
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 - Cảng nhà máy ximăng Chinh Phong:  

 Nằm bên bờ hữu sông Giá, cách phà Rừng gần 3 km. Cảng được xây dựng từ 
năm 1994 có thể đáp ứng cho tàu pha sông biển 5000tấn vào lấy xi măng. 

 

                

          Cảng xuất xi măng ChinhFong                             Cảng nhập nguyên liệu 
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 - Cảng nhà máy xi măng Hải Phòng:  

 Nhà máy Xi măng Hải Phòng, được người Pháp khởi công xây dựng ngày 
25/12/1899 trên vùng đất ngã ba Sông Cấm và Kênh đào Hạ Lý, là nhà máy sản xuất 
xi măng đầu tiên tại Việt Nam và Đông Dương. Cảng chuyên dùng của nhà máy chủ 
yếu phục vụ xuất xi măng cho các xà lan và tàu sông và nhập nguyên vật liệu xây 
dựng. 

 Hiện nay đang xây dựng nhà máy xi măng Hải Phòng mới với công suất 1,4 
triệu tấn/năm thuộc khu vực Tràng Kênh (nằm cạnh sông Bạch Đằng), thuộc huyện 
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

 
Bản đồ vị trí Nhà máy xi măng Hải Phòng mới 

- Cảng NM xi măng Phúc Sơn:  
Vị trí cảng nằm ở ngã ba sông Phi Liệt, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh 

Hải Dương. 

+ Lượng hàng thông qua cảng:  Năm 2010 là 1.500.000T 

+ Nguồn hàng: Xi măng và Clinke sản xuất từ Nhà máy xi măng Phúc Sơn 

 

 

Bản đồ mặt bằng cảng Nhà máy xi măng Phúc Sơn 
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c) Cảng thuộc các nhà máy quản lý 

 Ngoài các cảng chuyên dùng chính, còn có một số cảng thuộc các nhà máy trực 
tiếp quản lý gồm: 

 - Cảng nhà máy kính Đáp Cầu: 

             

      Mặt bằng khu vực cảng Đáp Cầu                         Nhà máy kính nổi Đáp Cầu 

             

Bến và thiết bị cảng kính nổi Đáp Cầu 

 - Cảng nhà máy gỗ dán Cầu Đuống: 

 Vị trí tại km 8+ 200, phía bờ hữu sông Đuống, thuộc Nhà máy gỗ dán Cầu 
đuống quản lý. Nhà máy nằm sâu phía trong, phía ngoài sông chỉ có 1 bến bốc xếp gỗ 
từ dưới sông lên trên bãi để tạm. Sau đó gỗ được đưa vào bãi trong nhà máy để phân 
loại và đưa vào các phân xưởng chế biến. 

 Công trình bến có dạng dầm cầu trục trên hệ thống dầm cột thép, phía mép sông 
có hai trụ bê tông cốt thép, trên có cột dàn thép đỡ phần công xon của dầm cầu trục. 

 Dạng công trình bến này có thể cho phép bốc gỗ trực tiếp từ dưới sông (nếu là 
gỗ vận chuyển dạng thả bè) hoặc kết hợp bốc một số loại hàng hoá khác từ các phương 
tiện thuỷ và ngược lại để phục vụ cho nhu cầu sản xuất của nhà máy. Phía thượng hạ 
lưu bến có kè bảo vệ bờ bằng đá hộc lát khan. 

 Hoạt động bốc xếp của Nhà máy không thường xuyên mà theo từng đợt trong 
năm và theo nhu cầu sản xuất, tiêu thụ hàng năm, hiện chưa có được số liệu thống kê 
cụ thể. 
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 Ngoài các cảng nêu trên còn có một số cảng khác như: 

 - Cảng nhà máy giấy Bãi Bằng (cảng An Đạo) 

 - Cảng nhà máy phân đạm Hà Bắc. 

 - Cảng nhà máy đường Vạn Điểm. 

 - Cảng nhà máy đạm Ninh Bình. 

 - Cảng của các nhà máy sửa chữa đóng mới phương tiện thủy. 

d) Cảng chuyên dùng thuộc quân đội quản lý 

- Cảng Dụ Nghĩa:  

Nằm bên bờ hữu sông Kinh môn, cách ngã ba Nống khoảng 9 km.  

Cảng có bến nghiêng, hiện tại tàu sông biển 400 tấn có thể ra vào. Lượng hàng 
thông qua nhỏ từ (3 – 4) ngàn tấn/năm. 

- Cảng Quân Khu 3:  

Nằm ở bờ hữu, km27 sông Lạch Tray do quân khu 3 quản lý, có 1 bến cầu tàu 
BTCT. Lượng hàng thông qua bình quân từ (50 – 70) ngàn tấn/năm. 
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III.4 Hiện trạng cảng - bến khách 

 •••• Cảng tàu khách Bến Bính (Hải Phòng): 

 Bến tàu khách Bến Bính nằm ở bờ hữu sông Cấm, thuộc quận Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng. Bến khách được sửa chữa, cải tạo trên cơ sở mặt bằng hạ tầng, 
công trình kiến trúc và thiết bị của bến phà Bính trước đây do Sở GTVT Hải Phòng 
làm chủ đầu tư dự án, bao gồm sửa chữa cải tạo hơn 300m2, xây dựng tường bao, lắp 
đặt hệ thống chiếu sáng, xây dựng mới các công trình phụ trợ, phòng bán vé. Đồng 
thời hoán cải 3 phà thành phao nổi tiếp nhận tàu cập bến đón trả khách.  

 Ngày 29-4-2011, bến tàu khách Bến Bính đưa vào hoạt động, tiếp nhận chuyến 
tàu khách thủy (220 chỗ ngồi) đầu tiên an toàn. Ngày 9-5-2011, bến chính thức khai 
trương, đưa vào khai thác đáp ứng nhu cầu vận tải khách du lịch từ nội thành Hải 
Phòng ra Cát Bà.  

 Hiện có 5 đơn vị với 14 tàu thủy cao tốc tham gia khai thác trên tuyến Bến Bính 
- Cát Bà tại bến tàu khách Bến Bính. 

   

Cảng tàu khách Bến Bính 

 

 •••• Cảng khách Cát Bà (Hải Phòng): 

 Cảng chủ yếu phục vụ tuyến du lịch Hải Phòng – Cát Bà và tuyến Hạ Long – 
Cát Bà.  

 Công trình bến chính dạng cầu tầu cầu dẫn, có khả năng tiếp nhận tầu khách cao 
tốc 220 ghế. Các công trình phục vụ nằm sâu bên trong kết hợp với các khu nghỉ mát, 
du lịch ven bờ biển. 

     
Cảng tàu khách Cát Bà 
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•••• Cảng tàu khách Bãi Cháy (TP Hạ Long – Quảng Ninh): 

Vị trí cảng nằm ven vịnh Hạ Long, thuộc phường Bãi Cháy. Phía Bắc giáp với 
trục đường Hạ Long, khu đô thị Cái Dăm, Đông Hùng Thắng, khu khách sạn Hoàng 
Gia, phía Tây giáp khu du lịch quốc tế Đảo Tuần Châu, phía Đông và phía Nam giáp 
với Vịnh Hạ Long. 

Tổng diện tích cảng 11.369 m2 (Diện tích ban đầu theo Quyết định của UBND 
tỉnh giao đất là: 6.772 m2; được mở rộng năm 2000 khi tỉnh thực hiện mở rộng đường 
và Công viên Nhân dân. Trong đó: 

    + Công trình xây dựng, cây xanh, vỉa hè:  3.800 m2 

    + Đường giao thông nội bộ, phân luồng:   6.000 m2 

    + Bãi đỗ xe:                                               1.569 m2 

+ Cầu tầu:      dài 130 m 

+ Bến nghiêng:     dài 196 m 

- Cảng đang phục vụ trên 2 triệu lượt khách/năm; Số chuyến tầu trung bình 
(300 - 350) chuyến/ngày, ngày cao điểm trên 500 tầu/ngày . Đặc biệt vào các ngày cao 
điểm hiện nay thường xuyên lên tới 20.000 khách đến 23.000 khách/ngày;  

- Tàu vận tải khách ra vào cảng tàu du lịch gồm hai loại chính: 

+ Tàu du lịch thăm vịnh Hạ Long: sức chứa (30 – 40) khách 

+ Tàu nghỉ đêm (du thuyền) có chất lượng cao: sức chứa (60 – 90) khách 

Cảng du lịch là trung tâm của hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long hiện có quy 
mô nhỏ, chất lượng dịch vụ thấp và chưa đồng bộ. Công trình bến cập tầu chưa thuận 
tiện cho hành khách lên xuống, sau nhiều năm khai thác đã xuống cấp.  

  Số liệu thống kê và dự báo cho thấy sức hấp dẫn du lịch của Hạ Long là rất lớn. 
Năm 2003, Vịnh Hạ Long đón 1.306.919 khách; Năm 2008, riêng cảng du lịch Bãi 
Cháy đón gần 2.000.000 khách; Dự báo vào năm 2015, Hạ Long sẽ đón tiếp (7 – 8) 
triệu lượt khách, năm 2020 sẽ đón tiếp đến trên 10 triệu lượt khách. Cùng với chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của nhà nước, 
điều kiện kết nối của Hạ Long với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế ngày 
càng thuận lợi, tạo nên thế liên kết, thúc đẩy cùng phát triển. 

Tổng lượng tàu phục vụ du lịch vịnh Hạ Long trong những năm tới sẽ duy trì 
khoảng (500 – 550) tàu, trong đó, các tàu thăm vịnh Hạ Long sẽ thực hiện các dịch vụ 
đưa đón khách và neo đậu tại khu bến Âu thuyền trên đảo Tuần Châu, các tàu nghỉ 
đêm sẽ thực hiện các dịch vụ đưa đón khách và neo đậu tại cảng tàu du lịch Bãi Cháy. 

Do vậy, cần quy hoạch là Cảng tàu du lịch quốc tế, có nhà ga trung tâm với 
kiến trúc đẹp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu khách trong nước và quốc tế đến với vịnh Hạ 
Long và có thể bố trí một số khu chức năng như: Trung tâm thương mại, trung tâm tài 
chính, khách sạn. 
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Hiện trạng bến cập tầu và khu nước và cảng tàu khách Bãi Cháy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện trạng bến mái nghiêng và khu đất cảng tàu khách Bãi Cháy 
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•••• Cảng tàu khách Tuần Châu: 

- Vị trí cảng: Phía nam đảo Tuần Châu, thuộc phường Tuần Châu, thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh. Vị trí của Cảng thuận tiện cho hoạt động tham quan các điểm 
du lịch Vịnh Hạ Long, với cung đường chỉ bằng 1/2 so với xuất phát từ Bãi Cháy. 

- Chủ cảng: Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh. Bến Cảng tàu khách du lịch 
Tuần Châu được đưa vào hoạt động từ tháng 10-2009. Đây là cảng tàu do Tập đoàn 
Tuần Châu đầu tư xây dựng với tiêu chuẩn quốc tế và sang trọng phục vụ khách tham 
quan Vịnh Hạ Long. 

- Công trình, thiết bị cảng và tình hình hoạt động:  

Tổng diện tích cảng 65.000m2, khu đất cảng rộng 28.353m2 với hệ thống cầu 
cảng thuận tiện, nhà ga đầy đủ tiện nghi, nhà hàng, khu dịch vụ... đạt tiêu chuẩn quốc 
tế. Cảng tàu khách du lịch Tuần Châu trở thành địa chỉ tin cậy của các hãng tàu du lịch 
lớn với gần 100 tàu du lịch đang hoạt động tại đây và hàng ngàn lượt khách từ cảng đi 
tham quan Vịnh Hạ Long mỗi ngày.  

1) Cầu cảng hình chữ U (dạng âu hở) có chiều dài gần 1.740 m, kết cấu bê tông 
đúc liền khối có bậc thang, kết hợp với hệ thống cầu phao có thể điều chỉnh được theo 
độ cao mớn nước của tàu nên thuận tiện cho khách lên xuống tàu. 

Luồng vào cảng là luồng chuyên dùng cấp III, chiều rộng luồng 80 m, nối với 
đường thủy nội địa quốc gia.  

Cảng có khả năng tiếp nhận các phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy 
nước ngoài có chiều dài đến 70 m, mớn nước đến 8 m (chuyển tiếp tại vùng đón trả 
hoa tiêu của Cảng biển Hòn Gai). 

2) Nhà ga của Cảng đã được xây dựng tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ dịch vụ, 
phòng chờ máy lạnh, phòng điều hành, phòng hỗ trợ du khách... 

3) Cảng tàu được trang bị hệ thống cầu phao hiện đại, đảm bảo mỹ quan và an 
toàn cho du khách. 

4) Các tàu du lịch tham quan Vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách du lịch Tuần 
Châu đều đạt đến độ sang trọng về kiểu dáng thiết kế và có đội ngũ nhân viên phục vụ 
chuyên nghiệp. 

Chi tiết các công trình, thiết bị cảng được mô tả bởi các hình ảnh dưới đây: 
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       Đường vào đảo Tuần Châu                           Vị trí cảng tàu khách trên đảo 

                   

Khu cầu tầu cảng khách 

                              

Khu nhà ga cảng khách 

                    

         Hệ bến cầu dẫn – phao nổi                             Tầu khách sang trọng 
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 •••• Cảng tàu khách Chương Dương (sông Hồng - TP Hà Nội): 

 Các bến khách hiện tại của khu vực Hà Nội phần lớn là bến khách hàng kết hợp 
phục vụ nhu cầu giao lưu hàng hoá cho một số điểm dọc sông Hồng (Tứ Liên, Long 
Biên, Chương Dương, Bát Tràng …. Riêng bến khách Chương Dương có mở thêm 
tuyến du lịch đường thuỷ sông Hồng, song thời gian hoạt động không đều. Vào thời kỳ 
nước thấp do lòng sông khu vực này bị cạn nên bến phải ngừng hoạt động. 

Công trình chính của cảng tàu khách Chương Dương là đường bến nghiêng 
(dạng bậc thang) kết hợp cầu dẫn bằng thép dẫn xuống bến phao. Khu dịch vụ nằm sâu 
phía trong bờ chủ yếu để bán vé, ký hợp đồng kết hợp với một số dịch vụ thương mại. 

 

                
Hiện trạng khu bến tàu khách Chương Dương 

                  

 

                  

Tàu du lịch và lễ hội trên sông Hồng 
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•••• Cảng tàu khách Bích Hạ (vùng hồ thủy điện Hòa Bình) 

- Vị trí cảng: Từ Km 01 đến km 01+450 bờ trái đập thủy điện Hòa Bình, thuộc 
địa phận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

- Chủ cảng: Chi nhánh Tổng công ty vận tải thủy tại Hòa Bình. 

- Loại cảng: cảng bốc xếp hàng hóa kết hợp đón trả hành khách. 

- Quy mô cảng: 

Tổng diện tích khu đất cảng 22.010 m2.  

Kết cấu công trình cảng gồm 07 cấp cầu cảng, kết cấu BTCT, xếp đá hộc có cao 
trỉnh đỉnh các cấp cầu cảng từ +92,0 m đến + 122,0 m. Cảng được phép tiếp nhận 
phương tiện thủy nội địa có mớn nước không quá 1,5 m. 

Hệ thống trang thiết bị phụ trợ: có đường bê tông chạy dọc theo các cấp cầu 
cảng, 01 nhà điều hành, nhà chờ hành khách, đường lên xuống bậc thang, hệ thống 
chiếu sang, các trụ neo. 

Hiện tại có 5 đơn vị kinh doanh vận tải khách với 60 phương tiện thuỷ. Ngoài 
vận tải khách đi lại, cảng còn tổ chức tuyến du lịch vùng hồ Hòa Bình. Từ cảng Bích 
Hạ đến đền Bờ khoảng 17 km, hiện thu hút nhiều khách tham quan du lịch và lễ hội, 
bình quân có 500 – 600 khách/ngày đi du lịch vùng hồ. 

                  

 

                   

Ảnh hiện trạng khu cảng khách Bích Hạ - Hòa Bình 
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III.4    Tình hình quản lý cảng ĐTNĐ 

III.4.1 Tình hình quản lý cảng ĐTNĐ 

Quản lý Nhà nước về hoạt động của cảng đường thủy nội địa  

Hiện đang được chia theo chức năng quản lý, gồm: 

Quản lý các cảng đường thủy nội địa nằm trên các sông kênh thuộc Trung ương 
quản lý thuộc sự quản lý trực tiếp của các cảng vụ trung ương (Cục ĐTNĐ Việt Nam) 

+ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 1 (Hải Phòng) và các đại diện cảng vụ 

+ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 2 (Hà Nội) và các đại diện cảng vụ 

+ Cảng vụ Quảng Ninh 

Quản lý các cảng đường thủy nội địa nằm trên các sông kênh thuộc Địa phương 
quản lý thuộc sự quản lý trực tiếp của các cảng vụ địa phương (thuộc các Sở GTVT). 

Quản lý doanh nghiệp cảng: Quản lý doanh nghiệp cảng ĐTNĐ khu vực phía 
bắc gồm: 

+  Tổng công ty vận tải thủy miền Bắc: quản lý các cảng sông chính (Hà Nội, 
Việt Trì, Hòa bình, Ninh Phúc, Nam Định, Đáp Cầu, Á Lữ) 

+ Tổng ty hàng hải Việt Nam: quản lý cảng Khuyến Lương. 

+ Các cảng còn lại do các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý. 

III.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của cảng vụ ĐTNĐ 

(1) Vị trí và chức năng của Cảng vụ đường thủy nội địa: 

1. Cảng vụ đường thủy nội địa là cơ quan trực thuộc Cục Đường thủy nội địa 
Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội 
địa tại cảng, bến thủy nội địa nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp 
luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.  

2. Cảng vụ đường thủy nội địa có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu 
riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.  

(2) Phạm vi quản lý của cảng vụ 

1. Cảng vụ đường thủy nội địa quản lý các cảng, bến thủy nội địa (trừ bến 
khách ngang sông) đã được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc cấp giấy phép hoạt 
động.  

2. Phạm vi quản lý của Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy 
nội địa Việt Nam bao gồm:  

a) Cảng, bến thủy nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia;  



TE
DI
W
EC
CO

-20
13
-

     TEDI WECCO 

  
Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
BÁO CÁO TỔNG HỢP 

                                                                        I - 61                                    

b) Cảng, bến thủy nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối 
với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa gới 
hành chính hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 

c) Cảng, bến thủy nội địa do một tổ chức, cá nhân quản lý khai thác cùng nằm 
trên một khu đất vừa nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia vừa nằm trên tuyến 
đường thủy nội địa địa phương; hoặc vừa nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia 
vừa nằm trên vùng nước cảng biển.  

3. Phạm vi quản lý của Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở GTVT gồm: 

a) Cảng, bến thủy nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương;  

b) Cảng, bến thủy nội địa nằm trên tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối 
với đường thủy nội địa địa phương;  

c) Cảng, bến thủy nội địa nằm trên vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới 
hành chính của địa phương. 

(3) Nhiệm vụ và quyền hạn của cảng vụ 

1. Quy định nơi neo đậu cho phương tiện, tàu biển trong vùng nước cảng, bến 
thủy nội địa.  

2. Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn giao thông và bảo 
vệ môi trường của phương tiện, tàu biển; kiểm tra bằng, chứng chỉ chuyên môn của 
thuyền viên và người lái phương tiện; cấp phép cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, 
bến thủy nội địa. 

3. Không cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, bến thủy nội địa khi cảng, bến 
hoặc phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc cảng, bến không đủ điều kiện 
pháp lý hoạt động. 

4. Thông báo tình hình luồng cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, bến thủy 
nội địa. 

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải đường thủy 
nội địa. 

6. Kiểm tra điều kiện an toàn đối với cần tàu, bến, luồng, báo hiệu và các công 
trình khác có liên quan trong phạm vi cảng, bến thủy nội địa; khi phát hiện có dấu hiệu 
mất an toàn phải thông báo cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử lý kịp thời.  

7. Giám sát việc khai thác, sử dụng cầu tàu, bến bảo đảm an toàn; yêu cầu tổ 
chức, cá nhân khai thác cảng, bến thủy nội địa tạm ngừng khai thác cầu tàu, bến khi 
xét thấy có ảnh hưởng đến an toàn cho người, phương tiện hoặc công trình.  

8. Tổ chức tìm kiếm, cứu người, hàng hóa, phương tiện, tàu biển bị nạn trong 
vùng nước cảng, bến thủy nội địa. 
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9. Huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực trong khu vực cảng, bến thủy nội 
địa để tham gia cứu người, hàng hóa, phương tiện, tàu biển trong trường hợp khẩn cấp 
và xử lý ô nhiễm môi trường trong phạm vi cảng, bến thủy nội địa.  

10. Tham gia lập biên bản, kết luận nguyên nhân tai nạn, sự cố xảy ra trong khu 
vực cảng, bến thủy nội địa; yêu cầu các bên liên quan khắc phục hậu quả tai nạn. 

11. Xử phạt vi phạm hành chính; lưu giữ phương tiện; thu phí, lệ phí theo quy 
định của pháp luật. 

12. Chủ trì phối hợp hoạt động với các cơ quan quản lý nhà nước khác tại cảng, 
bến thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện, tàu biển nước ngoài. 

13. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt và tổ chức thực hiện; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển cảng, bến thủy nội 
địa trong phạm vi quản lý khi có yêu cầu. 

14. Quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí, biên chế được giao và thực hiện chế độ 
thống kê, báo cáo theo quy định.  

15. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa 
Việt Nam hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.  

III.4.3 Những tồn tại, khó khăn trong hoạt động của cảng vụ 

- Do đặc thù cảng, bến thủy nội địa phân tán nhỏ lẻ, các tổ Cảng vụ trực thuộc 
Đại diện cảng vụ phải thường xuyên đi kiểm tra lưu động vì vậy, việc thực hiện kiểm 
tra phương tiện ra, vào cảng, bến theo quy định tại Điều 15 Thông tư 25/2010/TT-
BGTVT cũng như triển khai thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính 2294/QĐ-
BGTVT của Bộ GTVT về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải còn nhiều bất cập, khó khăn. 

- Sù phèi hîp cña c¸c c¬ quan c¶ng vô, c¬ quan ®¨ng kiÓm, c¬ quan qu¶n lý 
luång ®èi víi c¸c c¬ së ®ãng míi, söa ch÷a ph−¬ng tiÖn ch−a chÆt chÏ trong viÖc qu¶n 
lý ho¹t ®éng cña c¶ng, bÕn vµ ph−¬ng tiÖn. C«ng t¸c phèi hîp qu¶n lý quy ho¹ch c¶ng 
bÕn ch−a thùc hiÖn, viÖc c−ìng chÕ, gi¶i to¶ c¸c c¶ng, bÕn ho¹t ®éng kh«ng cã giÊy 
phÐp cßn khã kh¨n. 

- HÖ thèng d÷ liÖu vÒ b»ng cÊp, chøng chØ chuyªn m«n cña thuyÒn viªn ph−¬ng 
tiÖn thuû néi ®Þa ch−a cã, viÖc x©y dùng danh b¹ c¸c c¶ng, bÕn víi ®Çy ®ñ th«ng tin, dÔ 
truy cËp ®Ó c¸c c¶ng vô ®èi chiÕu, so s¸nh trong c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t, cÊp phÐp 
cho ph−¬ng tiÖn ®¶m b¶o nhanh chãng, hiÖu qu¶ ch−a ®−îc toµn diÖn. 

- Kinh phÝ ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng, thiÕt bÞ t¸c nghiÖp qu¶n lý cho khèi c¶ng vô rÊt 
h¹n chÕ. C«ng t¸c thèng kª hµng hãa, ph−¬ng tiÖn qua c¶ng, thu lÖ phÝ ... cßn nhiÒu 
khã kh¨n do lùc l−îng vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña c¶ng vô cßn qu¸ nhá bÐ so víi l−îng 
c¶ng, bÕn thñy néi ®Þa ®ang qu¶n lý. 

- ViÖc cung cÊp th«ng tin vÒ luång l¹ch cho ph−¬ng tiÖn cßn ®¬n gi¶n, ch−a cô 
thÓ ®−îc ®Æc ®iÓm cña luång mµ chØ c¨n cø vµo cÊp s«ng, b8i c¹n, mùc n−íc theo 
th«ng b¸o ngµy giê ®o, ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu hç trî thuËn lîi cho chñ ph−¬ng 
tiÖn. 
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- VÊn ®Ò ®an xen, chång lÊn ph¹m vi qu¶n lý gi÷a luång tÇu s«ng, tÇu biÓn, ph¹m 
vïng n−íc §TN§ vµ c¶ng biÓn ch−a cã ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt, g©y mét sè khã kh¨n h¹n 
chÕ trong qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¶ng vô 

Bảng 1.6 Tổng hợp số liệu quản lý của các cảng vụ khu vực phía Bắc 

Sè liÖu % Sè liÖu %

TS c¸n bé viªn chøc Ng−êi 167 153 71 391

Sè ®¹i diÖn 9 16 7 32

1 TS c¶ng, bÕn trong KV CBÕn 357 840 43 1.240

Sè ®8 ®−îc cÊp giÊy phÐp CBÕn 249 745 43 1.037

Trong ®ã ®8 ®−îc k tra thu phÝ 249 509 43 801

Sè ch−a cÊp phÐp CBÕn 108 95 0 203

TS GiÊy phÐp cÊp trong kú L−ît 174 475 14 663

Trong ®ã: - cÊp míi L−ît 0 13 5 18

                 - cÊp l¹i L−ît 174 462 9 645

2 Lµm thñ tôc PT ra vµo c¶ng bÕn

Trong ®ã: - L−ît ph−¬ng tiÖn L−ît 55.026 27.710 -3 192.083 274.819

                - TÊn TTTP ( quy ®æi ) Tr tÊn 45,32 18,21 17,05 81

Ph©n ra: - TÇu biÓn L−ît 1.919 9 1.928

              -  PT chë kh¸ch L−ît 176.667 176.667

              - L−ît PTTN§ chë hµng L−ît 53.109 14.516 67.625

Träng t¶i toµn phÇn Tr TÊn 43,25 9,2 52

3 Xö lý vi ph¹m 

Tæng sè: - Tæng sè luît vi ph¹m L−ît 522 376 205 1.103

               - Tæng sè tiÒn ph¹t Tr.®ång 351 199 87 637

Ph−¬ng tiÖn  - L−ît vi ph¹m L−ît 522 322 334 1.178

C¶ng, bÕn:    - L−ît vi ph¹m L−ît 54 54

4 Tæng thu phÝ , lÖ phÝ Tr.®ång 17.268 7.070 8.028 32.366

Tæng sèTT Néi Dung §V
C¶ng Vô
 Qu¶ng
 Ninh

C¶ng Vô I C¶ng Vô II
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b¶ng 1.7 danh b¹ c¶ng thñy néi ®Þa côc c«ng bè thuéc c¶ng vô I qu¶n lý ®Õn 31/12/2012 

 

tt Tªn c¶ng bÕn Tªn chñ 
c¶ng bÕn 

§Þa danh VÞ trÝ S«ng Mín n−íc 
PT 

Q§ c«ng bè CQ cÊp Thêi h¹n Ghi 
chó 

1 C¶ng chÕ biÕn & 
xuÊt than §¸ Bµn 

Má than cäc 
6 

Ph−êng CÈm 
thÞnh, thÞ x8 CÈm 
ph¶, Qu¶ng ninh 

X§ bëi to¹ ®é 
2 ®iÓm ngoµi 
luång E’ vµ A’ 

VÞnh B¸i Tö 
Long 

C¸c PT thñy 
néi ®Þa  

1244/Q§-C§S 
ngµy 14/9/1999 

Côc 
§SVN 

31/12/2004  

2 C¶ng D−¬ng NhËt CtyTNH 
D−¬ng NhËt 
§Çu t− 

Ph−êng Cöa ¤ng, 
thÞ x8 CÈm ph¶, 
Qu¶ng ninh 

 Bê ph¶i 
S«ng  M«ng 

D−¬ng 

T= 2,5m 535/Q§-
C§TN§ ngµy 
27/8/2010 

Côc 
§TN§
VN 

31/08/2015 CB 
l¹i 
2010 

3 C¶ng B8i TriÒu 
10/10 

Má than Cao 
S¬n 

Ph−êng CÈm s¬n 
& CÈm ph¶, thÞ 
x8 CÈm ph¶, 

QNinh 

X§ bëi to¹ ®é 
2 ®iÓm ngoµi 
luång E’ vµ A’ 

VÞnh B¸i Tö 
Long 

C¸c PT thñy 
néi ®Þa  

1449/Q§-C§S 
ngµy 18/10/99 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

4 C¶ng xuÊt than 
Vòng Hoa 

C«ng ty c¶ng 
vµ KD than 

Ph−êng Cöa ¤ng, 
thÞ x8 CÈm ph¶, 
Qu¶ng ninh 

X§ bëi to¹ ®é 
2 ®iÓm ngoµi 
luång C’ vµ D’ 

VÞnh B¸i Tö 
Long 

T = 1,5m 108/Q§-C§S 
ngµy 19/1/01 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

5 C¶ng chuyªn dïng 
xuÊt than KM6 

C«ng ty 
§«ng B¾c 

Ph−êng CÈm 
th¹ch, thÞ x8 CÈm 
ph¶, Qu¶ng ninh 

X§ bëi to¹ ®é 
2 ®iÓm ngoµi 
luång M’ vµ N’ 

VÞnh B¸i Tö 
Long 

T < 3m 1257/Q§-C§S 
ngµy 16/10/98 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

6 C¶ng Vòng §ôc Cty PT&HT 
QNinh 

CÈm ®«ng, thÞ x8 
CÈm ph¶, Qu¶ng 

ninh 

X§ bëi to¹ ®é 
2 ®iÓm ngoµi 
luång A’ vµ B’ 

VÞnh B¸i Tö 
Long 

T ≤ 1,4m 103/PCVT ngµy 
24/01/98 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

7 C¶ng xuÊt than Nói 
Dª 

XN khai th¸c 
kho¸ng s¶n 

Ph−êng Cöa ¤ng, 
thÞ x8 CÈm ph¶, 
Qu¶ng Ninh 

 VÞnh B¸i Tö 
Long 

T = 2,50m 2096/Q§-C§S 
ngµy 30/12/99 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  
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8 C¶ng C¸i §¸ XN ho¸ chÊt 
má QNinh 

Hµ kh¸nh, TP H¹ 
long, Qu¶ng Ninh 

X§ bëi to¹ ®é 
2 ®iÓm ngoµi 
luång G’ vµ H’ 

VÞnh H¹ 
Long 

T ≤ 1,4m 92/PCVT ngµy 
23/01/98 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

9 C¶ng ch. dïng Cty 
XNK thñy s¶n 
Qu¶ng Ninh 

Cty XNK 
thñy s¶n 

Qu¶ng Ninh 

Ph−êng B¹ch 
®»ng, TP H¹ 

long, Qu¶ng ninh 

X§ bëi to¹ ®é 
2 ®iÓm ngoµi 
luång C’ vµ D’ 

VÞnh H¹ 
Long 

T < 1,5m 416/C§S-PCVT 
ngµy 18/4/98 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

10 C¶ng Vòng BÇu XN söa ch÷a 
tµu H¶i Ninh 

ThÞ x8 CÈm Ph¶ - 
Qu¶ng Ninh 

 VÞnh H¹ 
Long 

T = 2,50m 2049/Q§-C§S 
ngµy 27/12/99 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

11 C¶ng Cét 5 XN tuyÓn 
than Hßn Gai 

Ph−êng Hång Hµ 
- TP H¹ Long  

Km 4 VÞnh      H¹ 
Long 

T = 2,5m  Côc 
§SVN 

T¹m thêi  

12 C¶ng Nam CÇu 
Tr¾ng 

Cty tuyÓn 
than Hßn Gai 

Ph−êng Hång Hµ 
- TP H¹ Long 

 VÞnh H¹ 
Long 

T = 3m 3406/Q§-C§S 
ngµy 10/12/02 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

13 C¶ng B¹ch Th¸i 
B−ëi 

XN ho¸ chÊt 
má QNinh 

x8 Ph−¬ng ®«ng, 
thÞ x8 U«ng bÝ, 
Qu¶ng ninh 

X§ bëi to¹ ®é 
2 ®iÓm ngoµi 
luång P’ vµ Q’ 

S«ng §¸ 
B¹ch 

T < 3,5m 320/PCVT ngµy 
20/03/98 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

14 C¶ng §iÒn C«ng  Má than 
Vµng Danh 

ThÞ x8 U«ng BÝ -
Qu¶ng Ninh 

Km 17+300 – 
Km 17+700 

Bê tr¸i S. 
§¸ B¹ch 

T = 3m 1889/Q§-C§S 
ngµy 6/12/99 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

15 C¶ng chuyªn dïng 
§iÒn C«ng  

 

C¶ng §iÒn C«ng I 

XN sµng 
tuyÓn & c¶ng 

 

C«ng ty kho 
vËn §¸ B¹c 

ThÞ x8 U«ng BÝ - 
Qu¶ng Ninh 

 

P. Quang Trung, 
Tp U«ng BÝ, tØnh 

Qu¶ng Ninh 

Km 17 

 

 

Km10 – Km18 
+ 220 

Bê tr¸i S«ng      
§¸ B¹ch 

 

bê Tr¸i 
s«ng §¸ 
B¹ch 

T = 2,5m 

 

 

1000T 

T<3,4m 

1573/Q§-C§S 
ngµy 4/9/01 

 

Q§58 

10/ 01/ 2012 

Côc 
§SVN 

HÕt n¨m 
2029 (h¹n 
thuª ®Êt) 

31/12/ 
2012 

30/4/2014 

 

16 C¶ng xuÊt cao lanh 
cña XN chÕ biÕn & 
KT Cao lanh - Bé 

CN 

XN chÕ biÕn 
& KT cao 
lanh Bé CN 

X8 Minh t©n, 
huyÖn Kim m«n, 

H¶i D−¬ng 

Km15+200 – 
Km 15+350 

Bê ph¶i 
S«ng M¹o 

Khª 

T < 1,8m 492/C§S-PCVT 
ngµy 5/5/98 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  
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17 C¶ng chuyªn dïng 
BÕn C©n - M¹o Khª 

Má than M¹o 
Khª 

ThÞ trÊn M¹o 
Khª-§«ng TriÒu - 

Qu¶ng Ninh 

 Km 13+500 – 
Km 13+820 

Bê t¶ S«ng    
M¹o Khª 

T = 1,8m 435/PCVT ngµy 
2/5/97 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

18 C¶ng chuyªn dïng 
NM xi m¨ng 
Hoµng Th¹ch 

Cty XM 
Hoµng Th¹ch 

 HuyÖn Kinh 
M«n, H¶i D−¬ng 
vµ ThÞ trÊn M¹o 
Khª, HuyÖn 
§«ng TriÒu, 

QNinh 

 Hai bê S«ng    
M¹o Khª 

T = 2,50m 660/Q§-C§S 
ngµy 14/5/99 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

19 C¶ng M«ng D−¬ng XN ho¸ chÊt 
má QNinh 

M«ng D−¬ng, thÞ 
x8 CÈm ph¶, 
Qu¶ng ninh 

X§ bëi to¹ ®é 
2 ®iÓm ngoµi 
luång G’ vµ H’ 

S«ng M«ng 
D−¬ng 

T ≤ 1,4m 101/PCVT ngµy 
24/01/98 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

20 C¶ng Khe D©y Cty §«ng 
B¾c 

Ph−êng Cöa ¤ng 
-ThÞ x8 CÈm Ph¶  
-Qu¶ng Ninh 

 Bê ph¶i 
S.M«ng 
D−¬ng 

T = 2,5m 
Tµu biÓn 
mín n−íc 
®Õn 5m 

127/Q§-C§S 
ngµy 01/02/05 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

20a C¶ng Khe D©y Cty §«ng 
B¾c 

Ph−êng Cöa ¤ng 
-ThÞ x8 CÈm Ph¶  
-Qu¶ng Ninh 

Km 03 Bê ph¶i 
S.M«ng 
D−¬ng 

PT n−íc 
ngoµi 

1500DWT 

2966/Q§-
BGTVT ngµy 
3/10/07 

Bé 
GTVT 

Dµi h¹n CB 
thªm
07 

21 C¶ng chuyªn dïng 
xuÊt than Hµ R¸ng 

Má than Hµ 
R¸ng 

x8 Quang h¹nh, 
thÞ x8 CÈm ph¶, 
Qu¶ng ninh 

X§ bëi to¹ ®é 
2 ®iÓm ngoµi 
luång C’ vµ D’ 

S«ng DiÔn 
Väng 

T < 1,5m 569/C§S-PCVT 
ngµy 25/5/98 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

22 C¶ng nhËp xi m¨ng 
Phóc S¬n 

Cty XM Phóc 
S¬n 

X8 Phó Thø – 
huyÖn Kinh M«n 
– tØnh H¶i D−¬ng 

Km 0  Bê tr¸i S«ng 
Phi LiÖt 

T = 1,7m 
300DWT. 

858/Q§-C§S 
ngµy 01/04/05 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

22a C¶ng xuÊt xi m¨ng 
Phóc S¬n 

Cty XM Phóc 
S¬n 

X8 Phó Thø – 
huyÖn Kinh M«n 
– tØnh H¶i D−¬ng 

Km 44+300 Bê tr¸i S«ng 
Kinh ThÇy 

 
T=2,2m 

400 DWT 

858/Q§-C§S 
ngµy 01/04/05 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  
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23 C¶ng ch.dïng xi 
m¨ng H¶i Phßng 

C«ng ty XM 
H¶i Phßng 

ThÞ trÊn Minh 
§øc – HuyÖn 

Thñy Nguyªn – 
H¶i Phßng 

CÇu xuÊt: Km 
20+100 

CÇu xuÊt: Km 
10+040 – Km 

10+170 

Bê ph¶i 
S«ng §¸ 

B¹ch vµ tr¸i  
s«ng Th¶i 

T = 2,5m 

TÇu biÓn = 
4,5m 

T = 1.000T 

10/Q§-C§TN§ 
ngµy 6/01/2011 

Côc 
§TN§
VN 

31/12/ 
2021 

 

CB 
míi 
2011 

24 C¶ng nhËp ChinFon Cty XM 
Chinfon - HP 

ThÞ trÊn Minh 
§øc - HuyÖn 

Thuû Nguyªn - 
H¶i Phßng 

 S«ng Th¶i  T ≤ 
300DWT 

T = 1,5m 

3483/Q§-PC 
ngµy 31/12/96 

Bé 
GTVT 

Dµi h¹n  

24a C¶ng xuÊt ChinFon Cty XM 
Chinfon - HP 

ThÞ trÊn Minh 
§øc - HuyÖn 

Thuû Nguyªn - 
H¶i Phßng 

 S«ng  B¹ch 
§»ng 

1000DWT 

T = 2,7m 

3483/Q§-PC 
ngµy 31/12/96 

Bé 
GTVT 

Dµi h¹n  

25 C¶ng BÕn KiÒn Cty TNHH 
mét thµnh 
viªn CNTT 
BÕn KiÒn 

X8 An §ång – 
HuyÖn An D−¬ng 

– H¶i Phßng 

Km 3+650 – 
Km 4+300 

Bê ph¶i 
s«ng CÊm 

T = 4,4m 1034/Q§-C§S 
ngµy 25/9/07 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

26 C¶ng Ch¹p Khª DNTN Xu©n 
L8n 

Ph−êng Tr−ng 
V−¬ng – TX 

U«ng BÝ – Qu¶ng 
Ninh 

Km 3+00 Bê tr¸i s«ng 
U«ng 

PT 600 tÊn 1034/Q§-C§S 
ngµy 4/11/08 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n CB 
míi 
2008 

27 C¶ng chuyªn dïng 
TuÊn Long 

Cty CP TuÊn 
Long 

X8 An Hång – 
HuyÖn An D−¬ng 
– TP H¶i Phßng 

Km 6+00 Bê ph¶i 
s«ng CÊm 

T = 3m 250/Q§-
C§TN§ ngµy 
9/4/09 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  CB 
l¹i 
2009 

28 C¶ng Cty CP Vô 
H¸t T−êng 

Cty CP Vô 
H¸t T−êng 

X8 Tam Kú – 
huyÖn Kim 
Thµnh – H¶i 

D−¬ng 

Km 12+200 – 
Km 12+700 

Bê tr¸i s«ng 
L¹ch Tray 

T = 2m 110/Q§-
C§TN§ ngµy 
17/2/09 

Côc 
§TN§ 

Dµi h¹n CB 
míi 
2009 
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29 C¶ng Hång Hµ C«ng ty 
Hång Hµ 

X8 Lª ThiÖn – 
huyÖn An D−¬ng 
– TP H¶i Phßng 

Km 36+500 Bê ph¶i 
s«ng Kinh 

M«n 

T = 3m 153/Q§-
C§TN§ ngµy 
16/3/09 

Côc 
§TN§ 

Dµi h¹n CB 
míi 
2009 

30 C¶ng Cty CPCN tµu 
thuû §«ng B¾c 

C«ng ty 
CPCN tµu 
thuû §«ng 

B¾c 

Ph−êng Quang 
Hanh – ThÞ x8 

CÈm Ph¶ - Qu¶ng 
Ninh 

Km 6  Ven biÓn PT§M 
15.000DWT 

PTSC 
4.000T 

889/Q§-
C§TN§ ngµy 
4/11/09 

Côc 
§TN§ 

31/12/2014 CB  
míi 
09 

31 C¶ng Cty CP thÐp 
Hoµ Ph¸t 

C«ng ty CP 
thÐp Hoµ 

Ph¸t 

X8 HiÖp S¬n – 
huyÖn Kinh M«n 
– H¶i D−¬ng 

Km 41+672 – 
Km 42+082 

Bê ph¶i 
s«ng Kinh 

ThÇy 

T = 3,5m 952/Q§-
C§TN§ ngµy 
18/11/09 

Côc 
§TN§ 

31/12/2014 CB 
míi 
2009 

32 C¶ng Cty TNHH 
H¹nh Toµn 

C«ng ty 
TNHH H¹nh 

Toµn 

Ph−êng M«ng 
D−¬ng – ThÞ x8 
CÈm Ph¶ - Qu¶ng 

Ninh 

 Bê ph¶i 
s«ng M«ng 

D−¬ng 

PT 500T vµ 
1.200 DWT 

T = 4,5m 

293/Q§-
C§TN§ ngµy 
31/5/2010 

Côc 
§TN§ 

30/5/2015 CB 
míi 
2010 

33 C¶ng Cöa Suèt C«ng ty CP 
tËp ®oµn 

INDEVCO 

Khu 7 – ph−êng 
CÈm Phó – thÞ x8 
CÈm Ph¶ - Qu¶ng 

Ninh 

 VÞnh B¸i Tö 
Long 

PT 8000 
DWT 

582/Q§-
C§TN§ ngµy 
23/9/2010 

Côc 
§TN§ 

30/9/2015 CB 
míi 
2010 

34 C¶ng Th¸i B×nh 
D−¬ng 

C«ng ty CP 
®ãng tÇu Th¸i 
B×nh D−¬ng 

  S«ng V¨n 
óc 

T<5    

31/8/2012 

T¹m 
thêi 

35 C¶ng xuÊt than CÇu 
20 

C«ng ty CP 
kinh doanh 

than CÈm Ph¶ 

P CÈm Thinh, thÞ 
x8 CÈm Ph¶, 
Qu¶ng Ninh 

 VÞnh B¸i Tö 
Long 

1000T 

T< 2,8 

Q§ 509/ Q§ - 
C§TN§ 27/ 6/ 
2011 

Côc 
§TN§ 

31/ 12/ 
2013 

 

36 C¶ng SPARKKO C«ng ty CP 
TËp ®oµn ®Çu 
t− TM CN 
SPARKKO 

P CÈm §«ng. TX 
CÈm Ph¶, tØnh 
Qu¶ng Ninh 

 Km3 + 500 
bê Ph¶i 

s«ng M«ng 
D−¬ng 

1000T 1294 

26/ 12/ 11 

Côc 
§TN§ 

31/ 12/ 12  
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37 C¶ng xuÊt sÐt XM 
Vicem H¶i Phßng 

C«ng ty 
TNHHMTV 
xi m¨ng 

Vicem H¶i 
Phßng 

x8 S«ng Khoai, 
huyÖn Yªn H−ng, 
tØnh Qu¶ng Ninh 

Tõ Km 0 + 700 
®Õn Km 01 

bê Tr¸i 
s«ng Khª 

N÷ 

400T 

T< 1,2m 

Q§ 59 

10/ 01/ 2012 

Côc 
§TN§ 

31/ 12/ 
2016 

 

38 C¶ng BÕn C©n Cty Kho vËn 
§¸ B¹c 

Vinacomin 

ThÞ trÊn M¹o 
Khª, huyÖn §«ng 
TriÒu, tØnh Qu¶ng 

Ninh 

Km13 + 500 
®Õn K,13 + 852 

bê Tr¸i 
s«ng M¹o 

Khª 

1000T Q§ 170/  Q§- 
§TN§ 

04/02/13 

Côc 
§TN§ 

31/12/17  

 C¶ng An Hßa C«ng ty Cæ 
phÇn th−¬ng 
binh An Hoµ 

thuéc ®Þa phËn x8 
An Hång, huyÖn 
An D−¬ng, thµnh 
phè H¶i Phßng 

T¹i Km 0 + 
700 đến Km 0 

+ 785 

bê Ph¶i 
s«ng CÊm, 

§Õn 2000T 271/QĐ- 
CĐTNĐ 

13/3/2013 

Côc 
§TN§ 

31/3/2018  

39 C¶ng dÇu khÝ Vòng 
Tµu – H¶i Phßng 

C«ng ty 
TNHH dÇu 

khÝ Vòng Tµu 
– H¶i Phßng 

thuéc ®Þa phËn x8 
Gia Minh, huyÖn 
Thñy Nguyªn, 
thµnh phè H¶i 

Phßng 

Tõ  Km 08 + 
700 ®Õn Km 08 

+ 988 

bê Ph¶i 
s«ng §¸ 
B¹ch 

  Côc 
§TN§ 

  

40 C¶ng Tr−êng 
Nguyªn 

C«ng ty 
TNHH vËn 
t¶i kinh 

doanh   XNK 
Tr−êng 
Nguyªn 

thuéc ®Þa phËn x8 
L−u Kú, huyÖn 
Thñy Nguyªn, 
thµnh phè H¶i 

Phßng 

Tõ Km 08 + 
43,07 ®Õn Km 

08 + 250 

bê Ph¶i 
s«ng §¸ 
B¹ch 

  Côc 
§TN§ 

  

41 C¶ng thñy néi ®Þa 
SPARKKO 

C«ng ty CP 
TËp ®oµn ®Çu 
t− TM c«ng 

nghiÖp 
SPARKKO 

  thuéc ®Þa phËn 
Khu I, ph−êng 

M«ng D−¬ng, thÞ 
x8 CÈm Ph¶, tØnh 

Qu¶ng Ninh 

 N»m ë bê 
Ph¶i s«ng 
M«ng 
D−¬ng 

  Côc 
§TN§ 
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42 C¶ng thñy néi ®Þa 
Hoa tiªu Hµng h¶i - 

Vinacomin 

C«ng ty 
TNHH MTV 

Hoa tiªu 
Hµng h¶i - 
Vinacomin 

thuéc ®Þa phËn 
ph−êng Cöa ¤ng, 
thµnh phè CÈm 
Ph¶, tØnh Qu¶ng 

Ninh 

Khu vùc Km 0 bê Ph¶i 
luång Tµi 
X¸ - Mòi 
Chïa 

  Côc 
§TN§ 

  

43 C¶ng c«ng nghiÖp 
tÇu thñy Nam S¬n 

C«ng ty Cæ 
phÇn  ph¸t 
triÓn c«ng 
nghiÖp tµu 
thñy Nam 

S¬n 

thuéc ®Þa phËn x8 
Gia §øc, huyÖn 
Thñy Nguyªn, 
thµnh phè H¶i 

Phßng 

Tõ  Km 13 + 
150 ®Õn Km 13 

+ 869 

bê Ph¶i 
s«ng §¸ 
B¹ch 

  Côc 
§TN§ 

  

44 C¶ng T©n Phó 
Xu©n 

C«ng ty Cæ 
phÇn xi m¨ng 

T©n Phó 
Xu©n 

thuéc ®Þa phËn x8 
Liªn Khª, huyÖn 
Thñy Nguyªn, 
thµnh phè H¶i 

Phßng 

T¹i Km0 + 700 bê Ph¶i 
s«ng §¸ 

B¹c 

  Côc 
§TN§ 

  

45 C¶ng Nhµ m¸y 
nhiÖt ®iÖn M«ng 

D−¬ng II 

C«ng ty 
TNHH ®iÖn 
lùc AES – 
TKV M«ng 

D−¬ng 

thuéc ®Þa phËn 
ph−êng M«ng 
D−¬ng, thÞ x8 
CÈm Ph¶, tØnh 
Qu¶ng Ninh 

trong ph¹m vi 
khu ®Êt dù ¸n 
Nhµ m¸y nhiÖt 
®iÖn M«ng 
D−¬ng II 

N»m ë bê 
Tr¸i s«ng 
M«ng 
D−¬ng  

  Côc 
§TN§ 
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b¶ng 1.8  danh b¹ c¶ng thñy néi ®Þa côc c«ng bè thuéc c¶ng vô II qu¶n lý ®Õn 31/12/2012 

 

tt Tªn c¶ng bÕn Tªn chñ c¶ng 
bÕn 

§Þa danh VÞ trÝ S«ng Mín n−íc 
PT 

Q§ c«ng bè CQ cÊp Thêi h¹n Ghi 
chó 

1 Cảng Sơn Tây Cty VT ®. s«ng 
Hµ T©y 

Phường Lê Lợi – 
Thị xã Sơn Tây –  

Hà Tây 

 Bê ph¶i 
Sông Đà 

T = 1,8m 1663/Q§-C§S 
ngµy 28/12/98 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

2 Cảng nhập chdùng 
NM xi măng sông 

Đà 

Nhµ m¸y XM 
s«ng §µ 

Phường Tân Hoà - 
Thị xã Hoà Bình - 

Tỉnh Hoà Bình 

Km 31 – Km 
31+150 

Bê ph¶i 
Sông Đà 

T = 1,5m 1688/Q§-C§S 
ngµy 30/12/98 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

3 Cảng BÕn Ngäc  
Hoà Bình 

Chi nh¸nh C«ng 
ty CP vËn t¶i 

thñy I 

phè Ngäc, x8 
Ytung Minh, Tp 

Hßa B×nh, tØnh Hßa 
B×nh 

Km 53 + 350 
= Km 54 

Bê h÷u 
Sông Đà 

T = 2,5m 1180/PCVT 
ngµy 20/10/97 

907 ngµy 14/ 
10/ 11 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n 

31/ 12/ 2016 

 

4 Cảng Kho 3 Chi nh¸nh Cty 
XL VTVT S§µ 

Thị xã Hoà Bình - 
Tỉnh Hoà Bình 

Km 57 – Km 
57+300 

Bê tr¸i 
Sông Đà 

T = 1,5m 1932/Q§-C§S 
ngµy 30/10/00 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

5 Cảng thượng lưu 
đập thuỷ điện Hoà 

Bình (Tam cấp) 

Cty vËn t¶i thuû 
I 

x8 Th¸i ThÞnh -Thị 
xã Hoà Bình - Tỉnh 

Hoà Bình 

Km 0,5 Bê ph¶i 
Sông Đà 

PT 300T 787/Q§-C§S 
ngµy 24/7/03 

1155 ngµy 01/ 
12/ 2011 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n 

 

31/ 12/ 2016 

 

6 Cảng Hà Nội C¶ng Hµ Néi Phường Thanh 
Lương - Quận Hai 

Bà Trưng – HN 

 S«ng 
Hång 

Tàu tự 
hành 

400T. Sà 
Lan 600T 

1188/PCVT 
ngµy 19/12/96 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

7 Cảng Hồng Vân Cty VT ®−êng 
s«ng Hµ T©y 

Xã Hồng Vân - 
Huyện Thường Tín 

– Hà Tây 

Km 95+200 – 
Km 95+700 

Bê h÷u 
Sông 
Hồng 

T = 2m 370/Q§-C§S 
ngµy 15/3/99 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  
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8 Cảng Khuyến 
Lương 

Tæng Cty hµng 
h¶i VN 

Ph−êng TrÇn Phó – 
Hoµng Mai – Hµ 

Néi 

 

Km 83+100 – 
Km 84+098,6 

Bê ph¶i 
Sông 
Hồng 

T = 1,3m 

T = 2,8m 

 

253/Q§-C§S 
ngµy 28/3/07 

Côc 
§SVN 

09-02-2034 CB l¹i 
n¨m 
2007 

9 Cảng Liên Mạc Cty §TXL vµ 
TM 

xã Liên Mạc- 
huyện Từ Liêm - 

Hà Nội 

Km 52+210 – 
Km 52+540 

Bê ph¶i 
Sông 
Hồng 

PT = 1,8m 511/Q§-C§S 
ngµy 14/5/04 

165/QĐ-
CĐTNĐ ngày 
11/3/2013 

Côc 
§SVN 

Cục 
ĐTNĐ 

Dµi h¹n 

31/3/ 

2018 

 

10 Cảng chuyên dùng 
NM điện N Bình 

Nhµ m¸y ®iÖn 
Ninh B×nh 

Thị xã Ninh Bình - 
Tỉnh Ninh Bình 

 Bê h÷u 
Sông Đáy 

T = 1,5m 1256/PCVT 
ngµy 30/12/96 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

11 Cảng Ninh Bình C¶ng Ninh B×nh Thị xã Ninh Bình - 
Tỉnh Ninh Bình 

 Bê h÷u 
Sông Đáy 

T = 3,40m 694/PCVT ngµy 
4/7/97 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

12 Cảng cd xuất nhập 
xăng dầu Nghĩa 

Thịnh 

Cảng xăng dầu dầu 
khí Ninh Bình 

Công ty TNHH 
Nghĩa Thịnh 

Công ty CP 
xăng dầu dầu 
khí Ninh Bình  

xã Ninh Phúc, 
thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh 

Bình 

Km  71 + 770 
đến Km 71 + 

830 

bờ Phải 
sông Đáy 

T<2,5m 1743/QĐ-CĐS 
21/12/ 2004 

272/QĐ-
CĐTNĐ 

13/3/2013 

Côc 
§TN§ 

dài hạn 

 

31/3/2018 

CB lại 

Đổi 
tên 
cảng 

13 Cảng Ninh Phúc Cty VTXD 
§TN§ 

Phường Bích Đào - 
Thị xã Ninh Bình - 

Tỉnh Ninh Bình 

Km 72 Bê ph¶i 
Sông Đáy 

PTTN§, 
tµu biÓn 
VN = 
3.000T. 
T≥4,2m 

554/Q§-C§S 
ngµy 26/4/06 vµ 
2674/Q§-
BGTVT 

Bé 
GTVT 
vµ Côc 
§SVN 

31-12-2008  

14 Cảng xi măng Bút 
Sơn 

Cty xi m¨ng Bót 
S¬n 

Xã Châu Sơn – Thị 
xã Phủ Lý – Tỉnh 

Hà Nam 

Km 113 Bê ph¶i 
Sông Đáy 

T = 1,8m 2132/Q§-C§S 
ngµy 9/11/01 

495/ Q§-
C§TN§ 

25/5/2012 

Côc 
§SVN 

31/5/2017 CB 
míi 
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15 C¶ng TiÕn H−ng Cty TNHH TiÕn 
H−ng 

X8 Kh¸nh Phó – 
huyÖn Yªn Kh¸nh 
– TØnh Ninh B×nh 

Km 70+800 Bê ph¶i 
s«ng §¸y 

T ≥ 3m 813/Q§-C§S 
ngµy 9/6/06 

Côc 
§SVN 

30-6-2011 CB l¹i  

16 Cảng Đáp Cầu C«ng ty CP 
C¶ng Hµ B¾c 

Phường Đáp Cầu – 
Thành phố Bắc 
Ninh  -Tỉnh Bắc 

Ninh 

 Bờ phải 
Sông Cầu 

Tàu tự 
hành 

1000T.  

1125/Q§-
C§TN§ ngµy 
30/12/ 2010 

441/Q§-
C§TN§ ngµy 
14/6/ 2011 

Côc 
§TN§
VN 

30/12/ 2020  

17 Cảng chuyên dùng 
Cty TNHH kính 

nổi VN 

Cty TNHH kính 
nổi VN 

Phường Đáp Cầu - 
Thị xã Bắc Ninh  -

Tỉnh Bắc Ninh 

 Bê ph¶i 
Sông Cầu 

T = 1,4m 1209/Q§-C§S 
ngµy 7/9/99 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

18 Cảng Công ty kính 
Đáp Cầu 

Công ty kính 
Đáp Cầu 

Xã Vũ Ninh – Thị 
xã Bắc Ninh - Tỉnh 

Bắc Ninh 

 Bê ph¶i 
Sông Cầu 

T = 1,4m 868/Q§-C§S 
ngµy 16/7/98 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

19 Cảng ch.dùng của 
C.ty phân đạm và 
hoá chất Hà Bắc 

 

 

C.ty phân đạm 
và hoá chất Hà 

Bắc 

Xã Thọ Xương - 
Lạng Giang – Bắc 

Giang 

 Bê t¶ 
Sông 

Thương 

T = 1,6m 

T = 1,2m 

400T 

579/PCVT ngµy 
11/6/97 

184 ngµy 
28/2/2012 

Côc 
§SVN 

T¹m thêi 

 

2016 

CB l¹i  

20 Cảng Á Lữ C«ng ty CP 
C¶ng Hµ B¾c 

Phường Trần Phú – 
Thành phố Bắc 
Giang  -Tỉnh B. 

Giang 

 Bờ trái 
Sông 

Thương 

Tàu tự 
hành 

1000T.  

1124/Q§-
C§TN§ ngµy 
30/12 /2010 

440 /Q§-
C§TN§ ngµy 
14/6/ 2011 

Côc 
§TN§
VN 

31/12/2020 CB l¹i 
2010 

21 Cảng ch. dùng NM 
nhiệt điện Phả Lại 

Nhµ m¸y nhiệt 
điện Phả Lại 

Thị trấn Phả Lại – 
Huyện Chí Linh - 
Tỉnh Hải Dương 

Km 0 – Km 
0+642 

Bê tr¸i 
Sông 

Thương 

T = 1,5m 

 

 

67/Q§-C§TN§ 
ngµy 9/2/2010  

Côc 
§TN§
VN 

28/02/2015  
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22 Cảng Việt Trì Cảng Việt Trì Phường Thanh 
Miếu – Thành phố 
Việt Trì – Tỉnh Phú 

Thọ 

Km 1+500 Bê h÷u 
Sông Lô 

T = 1,5m 

-:- 1,8m 

1266/PCVT 
ngµy 31/12/96 

571/ Q§ - 
C§TN§ 20/ 7/ 
2011 

Côc 
§SVN 

31/ 7/ 2016  

23 Cảng chuyên dùng 
An Đạo 

Cty giÊy B8i 
B»ng 

Xã An Đạo – 
Huyện Phong Châu 

– Tỉnh Phú Thọ 

Km 25+500 – 
Km 26+800 

Bê ph¶i 
Sông Lô 

T  = 1,5m 930/Q§-C§S 
ngµy 31/7/98 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

24 Cảng dầu khí Nam 
Định 

Cty DV kü thuËt 
dÇu khÝ 

Xã Tân Thành – 
Huyện Vụ Bản - 
Tỉnh Nam Định 

Km 7+500 Bê ph¶i 
Sông Đào 

T = 2,5m 1679/Q§-C§S 
ngµy 29/12/03 

570/ Q§ - 
§TN§ 20/ 7/ 11 

Côc 
§SVN 

Côc 
§TN§ 

31/ 7/ 2011  

25 Cảng Nam Định Cty VT§S sè 2 TP Nam Định – 
Nam Định 

 Bê ph¶i 
Sông Đào 

T = 2,7m 640/Q§-C§S 
ngµy 11/5/99 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

26 Cảng nhà máy gỗ 
Cầu Đuống 

Cty giÊy B8i 
B»ng 

Thị trấn Đức Giang 
– Huyện Gia Lâm -  

HN 

Km 9+500 Bê ph¶i 
Sông 
Đuống 

T = 1,8m 1614/Q§-C§S 
ngµy 11/9/01 

Côc 
§SVN 

Theo H§ 
thuª ®Êt 

CB 
míi 

27 C¶ng x¨ng dÇu 
§øc Giang 

C«ng ty XD khu 
vùc I 

Ph−êng Th−îng 
Thanh – QuËn 

Long Biªn – HN 

Km 05 Bê ph¶i 
s«ng 
§uèng 

T = 1,8m 480/Q§-C§S 
ngµy 11/4/06 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n  

28 Cảng Cống Câu Së GTVT H¶i 
D−¬ng 

Thị xã Hải Dương - 
Tỉnh Hải Dương 

Km 34+100 – 
Km 35 

Bê h÷u S. 
Thái Bình 

T = 2,50m 602PCVT ngµy 
14/6/97 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n CB 
míi 
2007 

29 C¶ng H¶i Linh C«ng ty TNHH 
H¶i Linh 

X8 S«ng L« - TP 
ViÖt Tr× - Phó Thä 

Km 02+250 Bê ph¶i 
s«ng L« 

T = 1,7m 755/Q§-C§S 
ngµy 27/7/07 

Côc 
§SVN 

Dµi h¹n CB l¹i 
2011 

30 C¶ng Phó Th¸i ¤ng §Æng V¨n 
Chóc 

Phó Th¸i – Kim 
Thµnh – H¶i D−¬ng 

Km 25+100 – 
Km 25+400 

Bê ph¶i s. 
Kinh M«n 

T = 2,5m 31/Q§-C§TN§ 
ngµy 13/1/2011 

Côc 
§TN§ 

31/12/2021 CB 
míi 
09 
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31 C¶ng Binh ®oµn11 
– Bé QP 

Binh ®oµn 11 – 
Tæng côc hËu 
cÇn – Bé QP 

Xãm B8i – Ph−êng 
Thanh Tr× - QuËn 
Hoµng Mai – TP 

Hµ Néi 

Km 77 Bê ph¶i 
s«ng 
Hång 

T = 2,4m 685/Q§-
C§TN§ ngµy 
21/9/09 

Côc 
§TN§ 
VN 

31/12/2014 CB 
míi 
09 

32 C¶ng nhµ m¸y XM 
Thanh Liªm 

C«ng ty CPXM 
Thanh Liªm 

X8 Thanh NghÞ – 
huyÖn Thanh Liªm 

– Hµ Nam 

Km 98 Bê ph¶i 
s«ng §¸y 

T = 2,5m 702/Q§-
C§TN§ ngµy 
25/9/09 

Côc 
§TN§
VN 

31/12/2014 CB l¹i 
09 

33 C¶ng LÌn B¶ng C«ng ty xi m¨ng 
Cosevco s«ng 
Gianh 

X8 TiÕn Hãa - 
huyÖn Tuyªn Hãa - 
Qu¶ng B×nh 

 

 

Km 31 Bê tr¸i 
s«ng 
Gianh 

T= 2,9m 1031/Q§-
C§TN§ ngµy 
14/12/09 

Côc 
§SVN 

31/12/2014 CB 
míi 
2010 

34 C¶ng Long S¬n C«ng ty TNHH 
Long S¬n 

X8 Kh¸nh Phó – 
huyÖn Yªn Kh¸nh 
– Ninh B×nh 

Km 65+500 Bê ph¶i 
S.§¸y 

T = 3,7m 

T.t¶i = 
1.000T 

119/Q§-
C§TN§ ngµy 
8/3/2010 

Côc 
§TN§
VN 

31/03/2015 CB 
míi 
2010 

35 C¶ng Hoµ Phong Tr−êng TC nghÒ 
Phó Thä 

X8 S«ng L« - TP 
ViÖt Tr× - Phó Thä 

Km 02+250 – 
Km 02+370 

Bê ph¶i 
s«ng L« 

T = 2,5m 163/Q§-
C§TN§ ngµy 
6/4/2010 

Côc 
§TN§
VN 

30/04/2015 CB 
míi 
2010 

36 C¶ng xuÊt NM xi 
m¨ng Yªn B×nh 

C«ng ty CP xi 
m¨ng Yªn B×nh 

X8 M«ng S¬n – 
huyÖn Yªn B×nh – 
Yªn B¸i 

To¹ ®é VN 
2000 kinh 
tuyÕn trôc 
104045’ 

Hå Th¸c 
Bµ 

T = 2,5m 415/Q§-
C§TN§ ngµy 
2/7/2010 

Côc 
§TN§
VN 

30/7/ 2015 CB 
míi 
2010 

37 C¶ng nhËp NM xi 
m¨ng Yªn B×nh 

C«ng ty CP xi 
m¨ng Yªn B×nh 

Tæ 5 ThÞ trÊn Yªn 
B×nh – huyÖn Yªn 
B×nh – Yªn B¸i 

To¹ ®é VN 
2000 kinh 
tuyÕn trôc 
104045’ 

Hå Th¸c 
Bµ 

T = 2,5m 416/Q§-
C§TN§ ngµy 
2/7/2010 

Côc 
§TN§
VN 

30/7/ 2015 CB 
míi 
2010 

38 C¶ng CU - BI C«ng ty CP ®Çu 
t− h¹ tÇng KD 
®« thÞ 

X8 Kim Xuyªn – 
huyÖn Kim Thµnh 
– H¶i D−¬ng 

Km 15  bê ph¶i 
s«ng Kinh 

M«n 

PT 
1000DWT 

602/Q§-
C§TN§ ngµy 
29/9/2010 

Côc 
§TN§
VN 

30/9/ 2015 CB 
míi 
2010 
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39 C¶ng Hoµng Gia C«ng ty CP 
®ãng tµu Hoµng 
Gia 

X8 Kim L−¬ng – 
huyÖn Kim Thµnh 
– H¶i D−¬ng 

Km 33 Bê ph¶i 
s«ng Kinh 

M«n 

PT 6500 
DWT 

613/Q§-
C§TN§ ngµy 
1/10/2010 

Côc 
§TN§
VN 

30/9/ 2015 CB 
míi 
2010 

40 C¶ng x¨ng dÇu 
Th¸i B×nh 

Tæng c«ng ty 
dÇu ViÖt Nam 

X8 Hoµ B×nh – 
huyÖn Vò Th− – 
Th¸i B×nh 

Km 64 Bê tr¸i 
s«ng 
Hång 

T = 4,0m 686/Q§-
C§TN§ ngµy 
15/10/ 2010 

Côc 
§TN§
VN 

30/10/2015  

41 Cang Bich H¹ Chi nh¸nh TCTy  
vËn t¶i thñy t¹i 
Hßa B×nh 

x8 Th¸i ThÞnh, 
thµnh phè Hßa 
B×nh, tØnh Hßa 
B×nh 

Km01 – Km 
01 + 450 bê 
Tr¸i s«ng §µ 

 T<1,5m 1156 ngµy 01/ 
12/ 11 

Côc 
§TN§ 

31/ 12/ 2016  

42 C¶ng x¨ng dÇu 
Ngäc Thanh 

Cty TNHH x¨ng 
dÇu Ngäc Thanh 

x8 H¹ Tr¹ch, huyÖn 
Bè Tr¹ch, tØnh 
Qu¶ng B×nh 

Km 04 + 600 
bê Ph¶i s«ng 
Gianh 

 T<3,2 Q§ 606 

19/6/2012 

Côc 
§TN§ 

30/6/2017  

43 C¶ng Kh¸nh An C«ng ty TNHH 
H¶i Nam 

x8 Kh¸nh An, 
huyÖn Yªn Kh¸nh, 
tØnh Ninh B×nh 

Km63+500 -
Km63+910 
bê Ph¶i s«ng 
§¸y 

 T<2,5 870  

28/8/12 
Côc 

§TN§ 
31/8/17  

44 C¶ng NhiÖt ®iÖn 
Th¸i B×nh 

TËp ®oµn ®iÖn 
lùc dÇu khÝ ViÖt 
Nam 

khu ®Êt dù ¸n 
NMN§ Th¸i B×nh 
2, x8 Mü Léc, 
huyÖn Th¸i Thôy, 
tØnh Th¸i B×nh 

bê Tr¸i s«ng 
Trµ Lý 

   Côc 
§TN§ 

  

45 C¶ng thÐp Tam 
§iÖp 

C«ng ty TNHH 
C¸n thÐp Tam 
§iÖp 

x8 Kh¸nh Phó, 
huyÖn Yªn Kh¸nh, 
tØnh Ninh B×nh 

bê Ph¶i s«ng 
§¸y tõ Km 
64 + 600 ®Õn 
Km 64 + 825 

   Côc 
§TN§ 

  

46 C¶ng Thµnh H−ng C«ng ty TNHH 
Thµnh H−ng 

x8  Kh¸nh ThiÖn, 
huyÖn Yªn Kh¸nh, 
tØnh Ninh B×nh 

Km 54 + 150 
®Õn Km 54 + 
500 bê Ph¶i 
s«ng §¸y 

 1000T  Côc 
§TN§ 
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45 C¶ng nhiÖt ®iÖn 
Nam §inh 

TAEKWANG 
VINA 
INDUSTRIAL 
JSC- 
HASHINCO 

x8 H¶i Ninh vµ H¶i 
Ch©u, huyÖn H¶i 
HËu, tØnh Nam 
§Þnh 

Km15+500 
®Õn Km 16 + 
310 bê Tr¸i 
s«ng Ninh 
C¬, 

   Côc 
§TN§ 

  

46 C¶ng XM HÖ 
D−ìng 

C«ng ty  Cæ 
phÇn xi m¨ng 
HÖ D−ìng 

x8  Kh¸nh C−, 
huyÖn Yªn Kh¸nh, 
tØnh Ninh B×nh 

Tõ Km 61 + 
200- Km 61 
+ 600 bê Ph¶i 
s«ng §¸y 

   Côc 
§TN§ 

  

47 C¶ng x¨ng dÇu Lai 
Vu 

Tæng C«ng ty 
dÇu ViÖt Nam 

 

 x8 Lai Vu, huyÖn 
Kim Thµnh, tØnh 
H¶i D−¬ng 

Khu vùc Km 
02 bê Tr¸i 
s«ng Lai Vu 
(s«ng R¹ng)  

   Côc 
§TN§ 

  

48 C¶ng xi m¨ng 
Xu©n Thµnh 

C«ng ty  TNHH 
®Çu t− x©y dùng 
vµ ph¸t triÓn 
Xu©n Thµnh 

x8 Thanh NghÞ, 
huyÖn Thanh Liªm, 
tØnh Hµ Nam 

Tõ Km 100 + 
200 ®Õn Km 
101 + 160 bê 
Ph¶i s«ng 
§¸y 

   Côc 
§TN§ 

  

49 C¶ng nhiÖt ®iÖn 
B¾c Giang 

C«ng ty Cæ phÇn 
nhiÖt ®iÖn B¾c 
Giang 

thuéc ®Þa phËn x8 
Yªn L−, huyÖn Yªn 
Dòng, tØnh B¾c 
Giang 

Tõ Km 26 
®Õn Km 27 
bê Tr¸i s«ng 
CÇu 

   Côc 
§TN§ 

  

50 C¶ng Nam Kinh C«ng ty Cæ phÇn 
Nam Kinh 

thuéc ®Þa phËn x8 
Thanh T©n vµ x8 
Thanh NghÞ, 
huyÖnThanh Liªm, 
tØnh Hµ Nam 

CÇu c¶ng sè 
1 vµ sè 2 tõ 
Km106 + 00 
®Õn Km 106 
+ 300, cÇu 
c¶ng sè 3 tõ 
Km105 + 435 
®Õn Km 105 

   Côc 
§TN§ 

  



TEDIW
ECCO

-2013-

     TEDI WECCO 

  
Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
BÁO CÁO TỔNG HỢP 

                                                                        I - 78          

+ 700 bê Ph¶i 
s«ng §¸y 

 

52 C¶ng Phóc Léc C«ng ty Cæ phÇn 
Phóc Léc 

thuéc ®Þa phËn x8 
Ninh Phóc, thµnh 
phè Ninh B×nh, tØnh 
Ninh B×nh 

CÇu c¶ng sè 
1 n»m tõ 
Km71 + 830 
®Õn Km72 + 
076; cÇu c¶ng 
sè 2 tõ Km71 
+ 250 ®Õn 
Km 71 + 770 
trªn bê Ph¶i 
s«ng §¸y. 

   Côc 
§TN§ 

  

53 C¶ng xi m¨ng 
VISSAI – Ninh 

B×nh 

C«ng ty TNHH 
tËp ®oµn Hoµng 
Ph¸t VISSAI 

thuéc ®Þa phËn 
ph−êng BÝch §µo, 
thµnh phè Ninh 
B×nh, tØnh Ninh 
B×nh 

Tõ Km72 + 
676 ®Õn Km 
72 + 976 bê 
Ph¶i s«ng 
§¸y 

   Côc 
§TN§ 

  

54 C¶ng Hoµng Nam C«ng ty TNHH  
th−¬ng m¹i dÞch 
vô Hoµng Nam 

thuéc ®Þa phËn x8 

Yªn M«ng, thµnh 

phè Hßa B×nh, tØnh 

Hßa B×nh 

 

Km45 + 60 
®Õn Km45 + 
260 bê Tr¸i 
s«ng §µ 

   Côc 
§TN§ 

  

55 C¶ng §oan Hïng UBND huyÖn 
§oan Hïng 

x8 Sãc §¨ng, 

huyÖn §oan Hïng, 

tØnh Phó Thä 

Km60 + 436 
®Õn KmK61 
+ 100 bê Ph¶i 
s«ng L« 

   Côc 
§TN§ 
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56 C¶ng C«ng ty Cæ 
phÇn chÕ t¹o cÈu vµ 
c¸c thiÕt bÞ phi tiªu 
chuÈn Ninh B×nh 

C«ng ty Cæ phÇn 
chÕ t¹o cÈu vµ 
c¸c thiÕt bÞ phi 
tiªu chuÈn Ninh 
B×nh 

ph−êng BÝch §µo, 

thµnh phè Ninh 

B×nh, tØnh Ninh 

B×nh 

T¹i Km72 + 
600 bê Ph¶i 
s«ng §¸y 

   Côc 
§TN§ 

  

57 C¶ng C«ng ty Cæ 
phÇn Lilama 3 

C«ng ty Cæ phÇn 
Lilama 3 

ph−êng B¹ch H¹c, 

thµnh phè ViÖt Tr×, 

Phó Thä 

N»m ë bê 
Tr¸i s«ng 
Hång, ®o¹n 
cuèi kÌ B¹ch 
H¹c 

   Côc 
§TN§ 

  

58 C¶ng cọc ống Kiến 
Hoa - Đất Việt 

Công ty TNHH 
cọc ống Kiến 
Hoa - Đất Việt 

xã: Kim Lương 

huyện: huyện Kim 

Thành Tỉnh: Hải 

Dương 

dự kiến xây 
dựng: Từ km 
thứ 16 sông 
Kinh Môn 

   Côc 
§TN§ 

  

59 C¶ng Tr−êng An Công ty TNHH 
Vận tải Trường 
An 

xã: Kim Lương 

huyện: huyện Kim 

Thành Tỉnh: Hải 

Dương 

Từ km 

17+550 đến 

km 18+350 

sông Kinh 

Môn 

   Côc 
§TN§ 
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III.5 Đánh giá hiện trạng hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phia Bắc 

(1) Hầu hết các cảng phát triển không theo quy hoạch, phát triển phân tán, 
nhiều cảng khu vực (cảng địa phương trước đây được quy hoạch với quy mô lượng 
hàng thông qua lớn nhưng cho đến nay hầu hết mới chỉ là bến thủy nội địa, nhiều cảng 
có lượng hàng thông qua rất ít, thậm chí chưa hình thành.  

(2) Dự báo hàng hóa chưa phù hợp. Hàng hoá qua cảng đầu mối mới chỉ đạt < 
60 - 70% thiết kế, gồm nhiều loại hàng, trong đó hàng rời chiếm > 50% là loại hàng do 
nhiều loại phương tiện vận chuyển, khó có điều kiện để hiện đại hoá thiết bị bốc xếp.  

(3) Hệ số sử dụng cầu bến, kho bãi thấp. Trừ một số cảng chuyên dụng (than, xi 
măng, nhiệt điện), còn lại phần lớn công trình, thiết bị bốc xếp ở hầu hết các cảng đều 
đã cũ, lạc hậu. 

(4) Chưa có một cảng sông nào đủ tiêu chuẩn bốc dỡ Container.  Tổ chức vận 
tải đa phương thức, dịch vụ Logitic ở các cảng đầu chính cũng chưa được thực hiện.  

(5) Các bến thủy nội địa phát triển phân tán, nhiều bến thủy nội địa được ấp 
phép hoạt động nằm trong vùng hấp dẫn của các cảng chính, làm phân tán, giảm sút 
lượng hàng ở các cảng. Do vậy, các cảng chính càng khó có điều kiện đầu tư xây dựng 
công trình, hiện đại hóa thiết bị bốc xếp. 

(6) Hầu hết các đường giao thông nối cảng đầu mối (Hà Nội, Khuyến Lương, 
Việt Trì, …) với các tuyến đường bộ quốc gia đều ở trong tình trạng quá tải, xuống 
cấp nghiêm trọng, chưa được quy hoạch, đầu tư nâng cấp. 

(7) Phát triển cảng – luồng – đội tầu chưa đồng bộ. Các tuyến đường thủy chính 
chậm được cải tạo nâng cấp, quy mô luồng tầu còn hạn chế cả về độ sâu, chiều rộng, 
bán kính cong, còn nhiều cầu có khẩu độ tĩnh không thấp (cầu Đuống, cầu Long Biên, 
các cầu trên các tuyến vận tải sông biển qua cửa Đáy, cửa Lạch Giang …) làm hạn chế 
phát triển đội tầu, hiệu suất khai thác cảng, giảm tính cạnh tranh của vận tải thủy so 
với đường bộ, đường sắt. 

(8) Các cảng khu vực đồng bằng Bắc bộ đều ở ngoài đê, bị hạn chế bởi yêu cầu 
về chỉ giới thoát lũ, đê điều nên việc xây dựng hệ thống kho bãi với cốt cao độ chống 
ngập, công trình kiến trúc công nghiệp trong cảng, việc mở thêm các tuyến giao thông 
kết nối với hệ thống đường bộ bên ngoài cần mở cửa phai qua đê hết sức khó khăn.  

(9) Các bến thủy nội địa phát triển tự phát, tràn lan với số lượng lớn, do hầu hết 
đều tận dụng bến bãi tự nhiên, chi phí đầu tư khai thác nhỏ, giá cước bốc xếp thấp nên 
các bến thủy nội địa lại chiếm được một tỷ trọng lớn (chủ yếu là cát sỏi phục vụ xây 
dựng) trong tổng lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng ĐTNĐ. Tại các bến thủy 
nội địa yêu cầu về an toàn giao thông khó đảm bảo, ô nhiễm môi trường tăng cao, gây 
giảm mỹ quan đô thị, gây khó khăn trong tổ chức khai thác và quản lý chuyên ngành. 

(10) Công tác quản lý cảng ĐTNĐ do nhiều ngành, nhiều cấp quản lý. Hiệu lực 
và hiệu quả quản lý cảng ĐTNĐ chưa cao. Có nhiều cảng-bến tạm không đủ điều kiện 
khai thác theo quy định, không phép là nguyên nhân chính gây cản trở luồng tuyến, 
phương tiện khai thác không an toàn 
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(11) Vốn đầu tư xây dựng công trình, thiết bị cảng ĐTNĐ đặc biệt thấp. Trong 
nhiều năm gần đây hầu như không còn vốn ngân sách đầu tư cho cảng (ngoài trừ dự án 
WB5, WB6) làm cho hệ thống cảng ĐTNNĐ trở thành khâu yếu nhất và làm giảm tính 
cạnh tranh của GTVT thủy. 

IV.    Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch đã được duyệt 

Thực hiện quy hoạch, các năm qua Bộ GTVT đã quan tâm đầu tư phát triển hệ 
thống kết cấu hạ tầng ĐTNĐ, trong đó có hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc. 

So với các khu vực khác, ở phía Bắc các cụm cảng ĐTNĐ với vùng hấp dẫn 
phù hợp đã hình thành sớm hơn như, cụm cảng Hà Nội, với cảng đầu mối Hà Nội - 
Khuyến Lương và các cảng khu vực Sơn Tây, Chèm, Hồng Vân... và cụm cảng Ninh 
Bình - Ninh Phúc, là các cụm cảng có thể tiếp nhận tầu pha sông biển từ 1000 DWT 
đến 3000 DWT. Cảng Việt Trì, có thể chuyển tiếp hàng quá cảnh từ Vân Nam (Trung 
Quốc) qua sông Thao. Cụm cảng Hoà Bình, với cảng chính Hoà Bình (hạ lưu). Và 
muộn hơn là các cảng trên hồ Hoà Bình như cảng Ba Cấp, Bích Hạ, Vạn Yên, Tạ Hộc, 
Tạ Bú, phục vụ vùng Tây Bắc và cho xây dựng và khai thác các nhà máy thuỷ điện 
Sơn La, Lai Châu. Cùng các cảng nhỏ hơn như, Đa Phúc, Đáp Cầu, Á Lữ... còn có các 
cảng chuyên dụng như, cảng kính Đáp Cầu, cảng Đạm Bắc Giang, cảng Nhà máy nhiệt 
điện Phả Lại, cảng nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Chinh Phong, Phúc Sơn, cảng 
Nhiệt điện Uông Bí, các cảng than Điền công, Mạo Khê... 

 Hiện tại, các cảng chính là Ninh Phúc, Việt Trì đang được đầu tư mở rộng, nâng 
cao năng lực khai thác theo dự án WB6. Cảng Hòa Bình, cảng Ninh Bình cũng đã 
hoàn thành dự án nâng cấp vài năm gần đây.  

 Tình hình phát triển cảng-bến ĐTNĐ khu vực phía Bắc nói chung đang có bước 
phát triển. Trên địa bàn Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng... số lượng cảng 
hàng hóa và cảng chuyên dùng ĐTNĐ đang gia tăng, trong đó nhiều cảng có quy mô 
đầu tư khá lớn. Năng lực làm hàng và quy mô đầu tư của các cảng ngoài ngành đã dần 
chiếm tỷ trọng lớn hơn. 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, Cục ĐTNĐ đã quan tâm đến 
công tác quản lý quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống cảng-bến phát triển. 
Công tác quản lý hoạt động của cảng-bến thủy theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT 
ngày 31/8/2010 đã được triển khai trên địa bàn. Thông qua hoạt động của cảng vụ khu 
vực, của các đoạn quản lý ĐTNĐ và thanh tra giao thông ĐTNĐ, hoạt động của các 
cảng-bến đã dần phù hợp với quy định, góp phần nâng cao hiệu quả và an toàn khai 
thác.  

Hoạt động hiệu quả của hệ thống cảng ĐTNĐ đã nâng cao chất lượng làm hàng 
và dịch vụ cảng-bến, nâng cao đáng kể năng lực và tính đồng bộ của hệ thống kết cấu 
hạ tầng ĐTNĐ của khu vực. Tầu lớn chở vật liệu xây dựng, khoáng sản, nông sản xuất 
khẩu, phân bón... đã có đủ bến làm hàng an toàn, tiện lợi. Hàng đã tập trung hơn vào 
cảng, giúp việc kết nối giữa vận tải ĐTNĐ với vận tải đường bộ và cả đường biển hiệu 
quả hơn, nâng cao hiệu quả khai thác vận tải ĐTNĐ và hoạt động GTVT tại khu vực 
phía Bắc nói chung. 

Bên cạnh các kết quả đạt được trong lĩnh vực phát triển cảng, hệ thống cảng 
ĐTNĐ khu vực phía Bắc hiện còn tồn tại các bất cập như sau: 
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 (1) Về quy hoạch. Sau khi có QH323 nước ta bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài 
chính khu vực (2007-2008) và tiếp theo là khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế trong 
nước gặp nhiều khó khăn. Đảng và Chính phủ có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tập 
trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có 
cắt giảm đầu tư công. Điều này làm xuất hiện nhiều khó khăn trong triển khai thực 
hiện quy hoạch.  

(2) Theo QH323, đến năm 2010 ở khu vực phía Bắc sẽ hoàn thành xây dựng 
nâng cấp các cảng quan trọng như, cảng Hà Nội, cảng Khuyến Lương (Hà Nội), cụm 
cảng Ninh Bình - Ninh Phúc (Ninh Bình), cảng Việt Trì (Phú Thọ), cảng Hòa Bình 
(Hòa bình), cảng Đa Phúc (Thái Nguyên)... Trong triển khai thực hiện do nguồn vốn 
đầu tư hạn hẹp nên ngoài các cảng Ninh Phúc, Việt Trì đang được đầu tư xây dựng 
theo dự án WB6, các cảng còn lại đều chưa thực hiện. Đặc điểm của QH323 là ngoài 
các cảng chính đã nêu, các cảng còn lại không thuộc phạm vi đầu tư phát triển của 
ngành GTVT. Các năm qua, hầu hết các địa phương đều không đủ nguồn lực để đầu tư 
phát triển cảng hàng hóa ĐTNĐ.  

Các cảng khách đầu mối quy hoạch nâng cấp đến năm 2010, như cảng khách 
Hà Nội, cảng khách Hải Phòng và cảng khách Quảng Ninh cũng chưa được triển khai. 

(3) Các bất cập hiện có của hệ thống cảng như sau: 

- Năng lực của Hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc hiện còn thấp so với 
nhu cầu. Các cảng hiện hữu có chất lượng công trình hạ tầng, thiết bị công nghệ làm 
hàng chưa cao, chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng kịp thời. Chất lượng thiết bị làm 
hàng trên bến là khâu yếu của các cảng ĐTNĐ phía Bắc. Tại các cảng do ngành GTVT 
đã đầu tư, hệ thống thiết bị trên các tuyến làm hàng chưa được đầu tư đầy đủ theo dự 
án. Cẩu làm hàng bao kiện đa số dùng cẩu xây dựng, thiết bị bốc rót hàng rời chất 
lượng chế tạo thấp nên năng xuất làm hàng chưa cao.  

 - Hầu hết các cảng ĐTNĐ ở đồng bằng Bắc bộ đều nằm ngoài đê, trong chỉ giới 
thoát lũ (cũ). Do việc quy hoạch hành lang thoát lũ của ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn chậm hoàn thành, nên trong phát triển cảng, mật độ công trình, cao độ 
nền kho, bãi vẫn tiếp tục bị hạn chế vì lý do thoát lũ, bảo vệ đê. Việc mở thêm các cửa 
qua đê để tăng cường kết nối với hệ thống đường ngoài cảng vẫn gặp khó khăn...  

- Các cảng ĐTNĐ hiện hữu, tuy khai thác có hiệu quả, nhưng có số lượng hạn 
chế, chiếm tỷ trọng hàng thông qua thấp, chất lượng công trình hạ tầng và thiết bị làm 
hàng chưa cao, nên chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu dịch vụ cảng phát sinh trên địa 
bàn. Do vai trò của các cảng hàng hóa chính chưa được phát huy đầy đủ, trong khi 
cùng với khối lượng vận chuyển, nhu cầu dịch vụ cảng cũng tăng nhanh, nên thời gian 
qua dọc theo các tuyến VTT chính ở phía Bắc các cảng-bến tạm đã liên tục gia tăng. 
Cảng-bến tạm thường làm hàng rời như, đá, cát xây dựng, than... tiếp nhận phương 
tiện lớn, lại thường ít bến, năng xuất làm hàng thấp, nên phương tiện khi neo chờ cầu 
thường chiếm luồng trước cảng, nhiều khi làm hàng sang mạn ngay trên khu nước, ảnh 
hưởng lớn đến lưu thông. Nhiều cảng-bến tạm nằm ngoài các vị trí được quy hoạch, có 
cảng nằm tại các vị trí nguy hiểm như, ngã ba, dưới công trình vượt sông, xâm phạm 
đê kè... không thể cấp phép hoạt động. Có cảng-bến đầu tư không đủ điều kiện khai 
thác theo quy định... Cảng-bến không phép là nguyên nhân chính gây cản trở luồng 
tuyến và tạo điều kiện cho phương tiện khai thác không an toàn (không đăng ký, đăng 
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kiểm, chở quá tải...) có thể hoạt động. Cảng-bến tạm đều có chất lượng đầu tư thấp, 
quy mô thường nhỏ, tổ chức khai thác thiếu chuyên nghiệp nên gây nhiều khó khăn 
cho quản lý chuyên ngành, gây mất an toàn khai thác, an toàn giao thông và tác động 
xấu đến cảnh quan, môi trường... 

- Trên các tuyến vận tải thủy, chuẩn tắc luồng một số đoạn bị hạn chế chậm 
được cải tạo nâng cấp, còn nhiều cầu có khẩu độ tĩnh không thấp (cầu Đuống, cầu 
Long Biên, các cầu trên các tuyến vận tải sông biển qua cửa Đáy, cửa Lạch Giang …) 
làm hạn chế phát triển đội tầu và hiệu suất khai thác cảng. 

 - Mạng lưới cảng ĐTNĐ với quy mô còn hạn chế, phân bố phân tán và chưa 
cân đối theo vùng, chất lượng dịch vụ còn thấp là yếu tố chính làm giảm hiệu quả khai 
thác của hệ thống cảng và hoạt động vận tải ĐTNĐ nói chung ở khu vực phía Bắc. 

V. Sự cần thiết lập quy hoạch hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc 

Những chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế, sự phát triển của các ngành liên 
quan làm tăng mạnh nhu cầu vận chuyển các mặt hàng truyền thống của vận tải thuỷ: 
than, xi măng, vật liệu xây dựng, lương thực, ... sự quan tâm đến giao thông thuỷ ngày 
càng nhiều hơn của Nhà nước, của các tổ chức quốc tế, Bộ GTVT, UBND các tỉnh, 
thành phố là những điều kiện, động lực, cơ hội thuận lợi thu hút vốn đầu tư, phát huy 
tiềm năng, vai trò một ngành chủ lực trong vận tải nội địa. 

Khu vực phía Bắc có thủ đô Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế, 
chính trị, văn hoá, thương mại quan trọng bậc nhất của cả nước. Do có mạng lưới sông 
kênh có mật độ lớn, có sông Hồng, sông Đuống, sông Luộc nằm trên các tuyến đường 
thuỷ chính, nối thông ra biển qua cảng Hải Phòng, Cái Lân, qua cửa biển Lạch Giang 
đi miền Trung, miền Nam, nối với tuyến sông Thao sang Trung Quốc, và nhiều tuyến 
sông quan trọng khác; cùng với cơ sở hạ tầng hiện có của các cảng ĐTNĐ lớn đã được 
đầu tư như Việt Trì, Hà Nội, Khuyến Lương, Hòa Bình, Ninh Phúc – Ninh Bình …, hệ 
thống cảng chuyên dụng của các ngành đã khá hoàn chỉnh, với nhiều bến thuỷ nội địa 
đang khai thác,... nên khu vực phía Bắc có tiềm năng to lớn để phát triển GTVT 
ĐTNĐ. 

Ngành GTVT đường thủy nội địa đang được sự quan tâm ngày càng nhiều hơn 
của Nhà nước, của các Bộ Ngành, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, tạo môi 
trường thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đến GTVT thuỷ. Đây là những điều 
kiện cơ sở để trong tương lai ngành GTVT Đường thuỷ nội địa nói chung và hệ thống 
cảng đường thủy nội địa nói riêng có điều kiện phát triển. 

Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Bộ GTVT phê duyệt theo quyết định số 
323/QĐ-BGTVT ngày 27/01/2006, đã được điều chỉnh bổ sung trong quyết định số 
13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2008 của Bộ GTVT phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung 
quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020. Tuy 
nhiên, như đã nêu ở trên, hệ thống cảng đường thủy nội địa hiện nay đang ở trong tình 
trạng phân tán, lạc hậu, ô nhiễm môi trường cao và thiếu an toàn. Hiện trạng khai thác 
và nhu cầu phát triển nhiều cảng đường thủy nội địa không còn phù hợp với các quy 
hoạch đã được phê duyệt. Hầu hết các tỉnh thành phố lớn, các ngành có ảnh hưởng lớn 
đến GTVT thủy như ngành than, ngành xi măng, khai thác khoáng sản, thủy điện... và 
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ngay cả trong ngành GTVT những năm gần đầy đều có nhiều thay đổi lớn, đã và đang 
điều chỉnh bổ sung quy hoạch. 

Tình hình triển khai thực hiện quy hoạch như trên là chưa đáp ứng được nhu 
cầu phát triển cảng ĐTNĐ của khu vực phía Bắc. So sánh mục tiêu quy hoạch và tình 
hình phát triển cảng hiện nay, nếu tiếp tục đầu tư phát triển cảng ĐTNĐ khu vực phía 
Bắc theo QH323 và QH13 thì khả năng huy động nguồn lực không thể đáp ứng yêu 
cầu. Đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới làm nhiều quốc gia đang 
lún sâu vào suy thoái. Việt Nam do đã hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới nên cũng 
đang bị ảnh hưởng, vấn đề nợ công đang là gánh nặng của các nền kinh tế.  

Vì vậy, căn cứ Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030 (điều chỉnh), quy hoạch tổng thể phát triển ngành ĐTNĐ Việt Nam đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (rà soát, cập nhật, bổ sung) mới ban hành cần 
thiết phải lập  quy hoạch phát triển Hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc để trong 
điều kiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách bị điều chỉnh giảm, vẫn phát huy được hiệu 
quả vốn đầu tư, huy động được các nguồn lực khác đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ 
thống cảng, đáp ứng yêu cầu của quá trình CNH-HĐH khu vực. 
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PHẦN II 
DỰ BÁO NHU CẦU VẬN TẢI 

 

I. Tóm lược hiện trạng KTXH khu vực phía Bắc 

I.1 Tổng quát kinh tế xã hội khu vực phía Bắc 

Khu vực miền Bắc Việt Nam gồm 25 tỉnh - thành phố, phía bắc giáp Trung 
Quốc, phía Tây giáp Lào, phía Đông giáp biển Đông.  

Trong khu vực phía Bắc có thủ đô Hà Nội, có tam giác kinh tế Quảng Ninh – 
Hải Phòng – Hà Nội là vùng chiến lược quan trọng của cả nước. Diện tích toàn vùng là  
116.402 km2, dân số năm 2010 là 30,939 triệu người.  

Bên cạnh Thủ đô Hà Nội, các tỉnh, thành phố quan trọng như Hải Phòng, 
Quảng Ninh đã hình thành Trung tâm đầu não chính trị của Nhà nước, cơ quan điều 
hành của các Tổ chức kinh tế lớn và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và triển khai của 
quốc gia.  

Theo địa lý tự nhiên, khu vực miền Bắc được chia thành các vùng lãnh thổ: 

- Vùng trung du miền núi phía Bắc:  

+ Vùng Tây Bắc Bộ: bao gồm 6 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, 
Lai Châu, Sơn La. Vùng này chủ yếu nằm ở hữu ngạn sông Hồng.  

+ Vùng Đông Bắc Bộ: bao gồm 9 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 
Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh 

- Vùng Đồng bằng sông Hồng: bao gồm 10 tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, 
Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc. 

Khu vực phía Bắc là vùng chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, 
chính trị, an ninh quốc phòng của cả nước với tổng sản phẩm xã hội chiếm gần 30%, 
giá trị kim ngạch xuất khẩu chiếm 28% của cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 
quân giai đoạn 2006-2010 đạt 10,5%.  

Các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc có tốc độ tăng trưởng kinh tế 
bình quân từ (9,5- 13)%/năm. Khu vực miền Bắc tập trung nhiều tài nguyên khoảng 
quan trọng có trữ lượng lớn như than, apatit, sắt, các kim loại quý hiếm, tiềm năng 
thủy điện, nhiệt điện lớn cung cấp trên 50% sản lượng điện cho cả nước, có nhiều nhà 
máy thép, nhà máy xi măng có công suất lớn, chất lượng cao. 

Khu vực phía Bắc có 3 cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, có các cảng 
biển lớn tại Hải Phòng, Cái Lân và cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện đang được xây 
dựng và có nhiều tiềm năng, tài nguyên khác... 

Vùng ĐBSH được coi là vùng có trình độ phát triển kinh tế đứng thứ hai của cả 
nước sau vùng ĐNB với: quy mô GDP theo giá hiện hành khoảng 24,0 tỷ USD (năm 
2009), chiếm khoảng 24,7%; GDP/người của vùng cao hơn mức GDP/người của cả 
nước 1,08 lần, đạt khoảng 1.225 USD; kim ngạch xuất - nhập khẩu của vùng ĐBSH 
năm 2009 ước tính đạt khoảng 41,3 tỷ USD, chiếm 32,5% cả nước trong đó xuất khẩu 
là khoảng 17,7 tỷ USD. 

- Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội: 
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Bảng 2.1 Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu năm 2010 

 

Vùng 

 

Diện tích 
(km2) 

 

Dân số 
2010 

(1.000 
người) 

GDP 
2010 giá 
so sánh 
1994             

(tỉ đồng) 

GDP 
2010    

BQ quân 
đầu người 
giá thực 
tế (1.000 
đồng) 

Tỉ lệ theo lĩnh vực (%) 

Nông 
nghiệp 

Công 
nghiệp 

Dịch vụ 

KV phía Bắc        

- ĐBSH 21.068,1 19.899,3  22.436 12,4 44,4 43,3 

- Trung du 
miền núi phía 

95.264,4 11.177,5  10.565 31,5 33,2 35,3 

Cả nước 330957, 87840,0 584,1 22.788 22,02 40,79 37,19 

 

 

Hình 2.2. Tỷ trọng đóng góp vào GDP cả nước của các vùng năm 2000 và 2010 (%) 

Nguồn: Tính toán của Viện Chiến lược Phát triển, Niên giám Thống kê các địa phương 

 

 

Hình 2.3 Quy mô dân số (triệu người) của các vùng 

Nguồn: Tính toán dựa trên Niên giám Thống kê   

Năm 2000 Năm 2010 
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 Bảng 2.2  GDP bình quân đầu người của vùng nghiên cứu 

Đơn vị: nghìn đồng 

Năm 2000 2005 2008 2010 

Cả nước 5.210 10.814 18.339 22.788 

1. Vùng TDMN 2.476 4.819 8.513 10.565 

   -% so trung bình cả nước 47,52 44,77 46,55 42,85 

2. Vùng DBSH 4.989 10.349 18.061 22.436 

   -% so trung bình cả nước 96,22 96,13 98,76 104,16 

3. Vùng Miền Trung 3.317 6.780 12.172 15.514 

   -% so trung bình cả nước 62,70 61,73 65,73 68,08 

4. Vùng Tây Nguyên 2.840 5.531 11.307 14.855 

   -% so trung bình cả nước 54,77 51,38 61,83 65,19 

5. Vùng ĐNB 13.573 27.796 41.936 50.423 

   -% so trung bình cả nước 261,75 258,19 229,31 221,27 

6. Vùng ĐBSCL 4.403 8.458 14.925 17.802 

   -% so trung bình cả nước 84,91 78,57 81,61 78,12 

• Cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch nhưng chậm và không ổn định, cơ cấu trong 
nội bộ các ngành cũng có bước thay đổi nhất định theo hướng phát huy các lợi thế so 
sánh của tỉnh, đã góp phần quan trọng thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng. 
Cùng với tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng công 
nghiệp, dịch vụ, bước đầu phát huy được nhiều lợi thế của vùng.  

Tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp, xây dựng trong tổng GDP tăng từ 21,2% 
năm 2000 lên mức 29,5% năm 2010; dịch vụ từ 33,6% năm lên 39% vào năm 2010. 
Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng còn chậm và đạt mức thấp so 
với nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 
I.2 Tiềm năng phát triển công nghiệp khu vực phía Bắc 

Theo quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 73/2006/QĐ-TTg ngày 4/4/2006 phê 
duyệt các vùng lãnh thổ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 gồm 6 vùng là: Trung 
du miền núi phía Bắc (vùng 1), Đồng bằng sông Hồng và Bắc trung bộ (vùng 2), Ven 
biển miền Trung (vùng 3), Tây Nguyên (vùng 4), Đông Nam Bộ (vùng 5), Đồng bằng 
sông Cửu Long (vùng 6). Trong đó: 

Vùng 1: gồm 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc là: Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao 
Bằng, Điện Biên, Hoà Bình, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn 
La, Thái Nguyên, Tuyên Quang,Yên Bái.  
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Quy hoạch phát triển công nghiệp vùng 1 tập trung vào các lĩnh vực thuỷ điện, 
chế biến nông lâm sản, khai thác và chế biến khoáng sản, hoá chất, phân bón, sản xuất 
vật liệu…Mục tiêu phát triển công nghiệp là đưa tỷ trọng công nghiệp trong GDP của 
vùng đạt 23-24%, tỷ trọng các ngành công nghiệp cơ bản đạt 37-38%, tỷ trọng các 
ngành công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản đạt 25-26% trong tổng giá trị sản xuất 
công nghiệp của vùng. 

Vùng 2: Gồm 15 tỉnh Đồng bằng sông Hồng và bắc Trung bộ là Bắc Ninh, Hà 
Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Ninh 
Bình, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc. 

Định hướng phát triển công nghiệp vùng 2 tập trung vào các ngành cơ khí, nhiệt 
điện, điện tử, công nghệ thông tin, hoá chất, luyện kim, khai thác và chế biến khoáng 
sản, sản xuất vật liệu xây dựng, tiếp tục phát triển công nghiệp dệt may, da giày để 
xuất khẩu, phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản với mục tiêu đưa tỷ 
trọng công nghiệp trong GDP của vùng 2 đạt 40-41%, tỷ trọng các ngành công nghiệp 
cơ bản chiếm 45,8-46,8% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng. 

Đây là một yêu cầu hết sức lớn đặt ra cho ngành GTVT thủy nội địa phía Bắc 
nói chung và hệ thống cảng đường thủy nội địa nói riêng trong việc vận tải, bốc xếp 
hàng hóa phục vụ xây dựng, phục vụ cung cấp nguyên vật liệu đầu vào và các sản 
phẩm trong quá trình sản xuất của các nhà máy, các khu công nghiệp. 

II. Quy hoạch phát triển KTXH khu vực phía Bắc  

II.1  Quy hoạch phát triển kinh tế  xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng 

II.1.1  Mục tiêu phát triển 

  a) Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng vùng ĐBSH trở thành đầu tàu của cả nước về phát triển kinh tế, khoa 
học - công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, đồng thời lôi kéo các vùng khác cùng 
phát triển; đi đầu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế theo chiều sâu, trở thành một cầu nối 
tin cậy giữa khu vực ASEAN và khu vực Đông Bắc Á, thể hiện được vai trò to lớn đối 
với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và góp phần nâng cao vị thế của 
Việt Nam trên trường quốc tế; đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với 
giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Nâng cao tỷ trọng đóng góp vào phát triển kinh tế của vùng đối với cả nước. 
Cụ thể, đưa tỷ trọng đóng góp cho GDP cả nước của vùng từ 24,7% năm 2008 lên 
26,0% năm 2015 và 28,0% năm 2020; tỷ trọng đóng góp cho xuất khẩu cả nước vào 
32,0% năm 2015 và 35,0% năm 2020;  

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng của toàn vùng giai đoạn 2011-2020 là 
10,5%/năm trong đó ngành nông lâm ngư nghiệp tăng 3,2%/năm, ngành công nghiệp 
và xây dựng tăng 11%/năm  và ngành dịch vụ tăng 11,5%/năm. 

Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông lâm và ngư 
nghiệp năm 2020 chiếm khoảng 9-10%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 42-
44%, ngành dịch vụ chiếm 46-48%. 

GDP/người đạt khoảng 4.000 USD 
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Tỷ trọng ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trong toàn ngành công nghiệp chế 
tác khoảng 60%; tỷ trọng giá trị sản phẩm có trình độ công nghệ trung bình và cao 
trong ngành công nghiệp chế tác khoảng 35%. 

Tỷ trọng ngành phi nông nghiệp khoảng 90%; tỷ trọng lao động phi nông 
nghiệp khoảng 65%. 

Tỷ trọng xuất khẩu so GDP trên 85%; độ mở của nền kinh tế đạt khoảng 170%. 

Tỷ lệ đói nghèo giảm 2%/năm theo chuẩn mới. 

II.1.2  Định hướng phát triển các ngành chủ yếu 

(1) Ngành công nghiệp  

- Tập trung phát triển một số ngành, sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, kỹ 
thuật cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí chế tạo, sinh học, hoá 
phẩm trở thành ngành, sản phẩm công nghiệp mũi nhọn tiến đến trở thành các ngành 
công nghiệp chủ lực của vùng vào giai đoạn sau 2010.  

- Nâng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ trung bình và cao (theo cách phân 
loại của UNIDO) trong công nghiệp chế tác lên trên 35% và tỷ trọng ngành công 
nghiệp chế tạo trên 60% năm 2020.  

- Củng cố, nâng cao sức cạnh tranh cho công nghiệp của Trung ương và địa 
phương trên địa bàn, phát triển mạnh công nghiệp bổ trợ của trong nước để giảm nhập 
khẩu, hạ giá thành và nâng dần giá trị nội địa của sản phẩm. Phấn đấu nâng tỷ lệ nội 
địa hoá các sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt khoảng 50 % vào năm 2020. 

a) Đối với ngành cơ khí và sửa chữa tàu biển 

- Hiện đại hoá công nghiệp cơ khí, hình thành và phát triển các nhà máy, tổ hợp 
công nghiệp cơ khí chế tạo có trình độ công nghệ tương đương khu vực, đóng vai trò 
là hạt nhân công nghiệp cơ khí chế tạo một số sản phẩm như thiết bị, phụ tùng và tổng 
thành máy động lực, máy xây dựng, máy nông nghiệp, dây chuyền chế biến, lắp ráp ô 
tô, xe máy, sản phẩm máy công cụ, thiết bị y tế, sản phẩm cơ khí - điện máy tiêu dùng 
như máy điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, dụng cụ gia đình ở khu vực các tỉnh phía Bắc và 
cả nước. Nâng tỷ trọng công nghiệp cơ khí chiếm khoảng 18% hiện nay lên 25% 
GTSX công nghiệp của vùng vào 2020.  

- Phát triển các nhà máy sản xuất thép liên hợp, thép chất lượng cao, thép 
chuyên dụng cung cấp cho công nghiệp cơ khí chế tạo và công nghiệp phụ trợ ở Hải 
Phòng, Quảng Ninh.  

- Phát triển các cụm khu công nghiệp cơ khí đóng và sửa chữa tàu biển đáp ứng 
nhu cầu trong nước và xuất khẩu ở Hải Phòng, Quảng Ninh và Nam Định.  

b, Đối với ngành điện tử và công nghệ thông tin: 

- Phát triển chiều sâu công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin trở thành 
ngành công nghiệp chủ lực, chiếm tỷ trọng khoảng 22-25% GTSX công nghiệp của 
vùng vào 2020.  

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp phần mềm, tốc độ tăng trưởng bình quân  30- 
35% năm, doanh thu đạt 1 - 1,5 tỷ USD và 3 - 4 tỷ USD vào 2015 và 2020.  

Tập trung xây dựng và hoàn thành nhanh chóng khu công nghiệp công nghệ 
thông tin sản xuất phần mềm ở Hà Nội hoặc vùng phụ cận. Phát triển công nghiệp 
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công nghệ thông tin phần cứng, sản xuất linh kiện, lắp ráp tiến đến có thể sản xuất các 
bộ phận có giá trị cao trong máy tính, điện thoại di động với sử dụng công nghệ tiên 
tiến. 

- Phát triển cụm công nghiệp điện - điện tử ở Hải Phòng, cụm công nghiệp điện 
tử và công nghệ thông tin ở Hà Nội, Bắc Ninh. Nhanh chóng chuyển dần từ sản xuất 
linh phụ kiện và lắp ráp (CKD, IKD) thiết bị điện tử nghe nhìn, thiết bị điện, cáp điện 
và thiết bị thông tin viễn thông sang sản xuất hàng điện tử nghe nhìn cao cấp, sản 
phẩm điện - điện tử kỹ thuật cao như máy phát và biến thế điện công suất lớn, thiết bị 
viễn thông, điện thoại di động, linh kiện điện tử, thiết bị điện tử cho công nghiệp ô tô, 
đóng tàu để tiêu thụ trong nước thay thế nhập khẩu và xuất khẩu.  

c) Đối với ngành công nghiệp hóa chất: Phát triển công nghiệp hóa chất sử 
dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao sản xuất sản phẩm phân bón vi sinh có hàm 
lượng dinh dưỡng cao, các loại kích thích tố, chất điều hòa sinh trưởng, chế phẩm sinh 
học phòng trừ sinh vật hại, dược phẩm, hoá chất phục vụ công nghiệp, sản phẩm điện 
hoá, sản phẩm nhựa, cao su, sơn cao cấp, hoá mỹ phẩm. Nâng tỷ trọng của công 
nghiệp hóa chất từ khoảng 8% hiện nay lên khoảng 14% GTSX công nghiệp của toàn 
vùng vào 2020.    

d) Đối với ngành công nghiệp khai khoáng:  

Phát triển công nghiệp khai khoáng theo hướng tăng cường ứng dụng công 
nghệ khai thác hiện đại, chế biến tinh để nâng cao hệ số thu hồi khoáng sản và hiệu 
quả sử dụng tổng hợp khoáng sản. Khai thác than ở Quảng Ninh theo hướng phát triển 
bền vững về môi trường, tăng sản lượng đi đôi với hiệu quả đầu tư và an ninh năng 
lượng lâu dài của quốc gia. Tập trung khai thác ở vùng mỏ Cẩm Phả, Hồng Gai và 
Uông Bí, sản lượng 30- 35 triệu tấn/năm. Duy trì khai thác nguồn đá vôi trữ lượng lớn 
nhưng cần hạn chế việc phát triển thêm các nhà máy xi măng (đặc biệt là lò đứng) và 
nghiên cứu các tác động về môi trường và các di tích văn hoá khi khai thác. Riêng đối 
với vấn đề khai thác bể than nâu của vùng, cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng về các giải 
pháp công nghệ, về mối quan hệ giữa các hoạt động kinh tế - xã hội - môi trường với 
việc khai thác. Nếu khai thác cần áp dụng thí điểm và cần thời gian để đánh giá hiệu 
quả. 

đ) Đối với ngành công nghiệp dệt may và da giày:  

Trong vòng 15-20 năm tới, khi lực lượng lao động của ta chưa được đào tạo để 
chuyển sang các ngành có giá trị gia tăng cao thì ngành dệt may và da giày vẫn cần 
thiết để tạo việc làm cho nhiều lao động ở khu vực nông thôn. 

- Phát triển công nghiệp dệt may, da giày theo hướng xuất khẩu và phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh phát triển các ngành bổ trợ như sợi, chỉ may, 
nhuộm, thiết kế mẫu mã để chuyển dần từ gia công sang sản xuất nội địa hoá sản 
phẩm. Tỷ trọng sản phẩm dệt may- da giày chiếm khoảng 18% GTSX công nghiệp 
toàn vùng vào 2020.  

- Phát triển cụm công nghiệp dệt may ở Hưng Yên bao gồm nhà máy kéo sợi 
(3.200 tấn /năm), nhà máy dệt vải mộc áo sơ mi (10 triệu m x 1,6 m/năm), nhà máy dệt 
vải mộc cho quần âu (10 triệu m/năm), nhà máy nhuộm, hoàn tất cho vải bông (25 
triệu m/năm). Phát triển các cụm nhà máy sản xuất đồ da và  giày, dép tập trung ở Hải 
Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội với tổng công suất tăng thêm khoảng 130 triệu 
đôi giày/năm từ nay đến 2010. 
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e) Đối với ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản: 

Ngành chế biến nông, lâm, thủy sản được định hướng thay thế hàng nhập khẩu 
và xuất khẩu những sản phẩm của Việt Nam ra thị trường quốc tế. 

- Mở rộng qui mô công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm về nông 
thôn, khuyến khích đầu tư phát triển các nhà máy, cơ sở chế biến trang thiết bị hiện đại 
gắn với xây dựng các vùng nguyên liệu tại chỗ để sản xuất các sản phẩm chất lượng 
cao tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ưu tiên cho các dự án đầu tư sử dụng nguồn 
nguyên liệu tại chỗ để chế biến thịt, sữa, rau quả, rượu bia, nước giải khát.  

- Mở rộng các nhà máy đồ hộp nước quả ở Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên, 
xây dựng nhà máy chế biến măng tây ở Hải Dương, Hưng Yên, nhà máy chế biến cà 
chua ở Hà Nội.  

Đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, 
nâng cấp mở rộng các nhà máy sữa hiện có và tiếp tục đầu tư xây dựng một số nhà 
máy mới ở các tỉnh, thành phố đông dân cư, phát triển nhà máy sữa đậu nành công 
suất 84 triệu lít/năm ở Hà Nội, mở rộng nhà máy sữa ở Quảng Ninh lên 10 triệu 
lít/năm.  

Đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thịt xuất khẩu công suất 20.000 tấn ở Hà 
Nội, nhà máy chế biến thịt xuất khẩu công suất 10.000 tấn và 5.000 tấn ở Hưng Yên, 
Hà Nội.  

- Phát triển hệ thống kho lạnh, bảo quản thực phẩm ở khu vực cảng Hải Phòng 
nhằm khắc phục tình trạng “được mùa nhưng giá xuống”. 

g) Đối với phát triển các KCN, KCX: 

+ Giai đoạn đến 2015:  

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các khu công nghiệp hiện có trên địa bàn thành phố 
Hà Nội, thành phố Hải Phòng và các tỉnh trong vùng. 

- Hình thành có chọn lọc một số khu dựa trên các cơ sở công nghiệp hiện có, 
nhằm giải quyết tốt vấn đề đảm bảo hạ tầng cho phát triển công nghiệp, vấn đề ô 
nhiễm môi trường,... nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp.  

- Xem xét thành lập mới có chọn lọc 34 KCN với tổng diện tích 11.000-
12.000ha, đưa tổng diện tích các khu công nghiệp dự kiến khoảng 25.000ha; thu hút 
đầu tư thêm khoảng 1tỷ USD vào hạ tầng các khu công nghiệp, khoảng 18-20 tỷ USD 
vào sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn. 

+ Giai đoạn 2016-2020: 

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các khu công nghiệp hiện có;  

- Thành lập mới 43 KCN, đưa tổng diện tích các KCN lên khoảng 42.000-
43.000ha; thu hút đầu tư thêm khoảng 1,6-2,0 tỷ USD vào hạ tầng các KCN, khoảng 
17,0-18,0 tỷ USD vào sản xuất kinh doanh ở các KCN trên địa bàn. 
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� Quy hoạch phát triển các nhà máy lớn có cảng sông chuyên dùng: 

Bảng 2.3 Quy hoạch các nhà máy sản xuất phân bón của vùng ĐBSH 

TT Tên nhà máy 
Công suất (1000T/năm) 

2010 2020 2030 

I Các cơ sở sản xuất phân Ure (NH3)  560 560 560 

1 Nhà máy đạm Ninh Bình (ng liệu than cám) 560 560 560 

II Các cơ sở sản xuất phân lân       

 Phân lân nung chảy 600 600 600 

1 Văn Điển 300 300 300 

2 Ninh Bình 300 300 300 

 DAP 330 990 990 

1 DAP Đình Vũ 330 660 660 

III Các cơ sở sx phân hỗn hợp NPK   300 300   300 

1 Ct phân lân Văn Điển 150 150 150 

2 Ct phân lân Ninh Bình 150 150 150 
 

Bảng 2.4 Quy hoạch các nhà máy nhiệt điện của vùng ĐBSH 

TT Tên nhà máy 
Năm đi vào 
hoạt động Địa phương 

Công suất 
(MW) 

1 NĐ Phả Lại 1 2010 Hải Dương 440 

2 NĐ Phả Lại 2 2010 Hải Dương 600 

3 NĐ Hải Phòng I #2 2010 Hải Phòng 300 

4 NĐ Hải Phòng I#1 2010 Hải Phòng 300 

5 NĐ Ninh Bình 2010 Ninh Bình 100 

6 NĐ Cẩm Phả I 2010 Quảng Ninh 300 

7 NĐ Quảng Ninh I #1,2 2010 Quảng Ninh 600 

8 NĐ Uông Bí 2010 Quảng Ninh 110 

9 NĐ Uông bí MR #1 2010 Quảng Ninh 300 

10 NĐ Cẩm Phả II 2011 Quảng Ninh 300 

11 NĐ Uông Bí MR #2 2011 Quảng Ninh 300 

12 NĐ Hải Phòng II #1 2013 Hải Phòng 300 

13 NĐ Mạo Khê #1,2 2013 Quảng Ninh 440 

14 NĐ Hải Phòng 2 #2 2014 Hải Phòng 300 

15 NĐ Quảng Ninh II #1 2014 Quảng Ninh 300 

16 NĐ Thái Bình II #1 2014 Thái Bình 600 
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TT Tên nhà máy 
Năm đi vào 
hoạt động Địa phương 

Công suất 
(MW) 

17 NĐ Mông Dương II #1,2 2015 Quảng Ninh 1200 

18 NĐ Quảng Ninh II #2 2015 Quảng Ninh 300 

19 NĐ Thái Bình II #2 2015 Thái Bình 600 

20 NĐ Hải Dương #1 2016 Hải Dương 600 

21 NĐ Mông Dương I #1 2016 Quảng Ninh 500 

22 NĐ Thái Bình I #1 2016 Thái Bình 300 

23 NĐ Hải Dương #2 2017 Hải Dương 600 

24 NĐ Mông Dương I #2 2017 Quảng Ninh 500 

25 NĐ Thăng Long #1 2017 Quảng Ninh 300 

26 NĐ Thái Bình I #2 2017 Thái Bình 300 

27 NĐ Nam Định I #1 2018 Nam Định 600 

28 NĐ Nam Định I #2 2019 Nam Định 600 

29 NĐ Thăng Long #2 2019 Quảng Ninh 300 

30 NĐ Hải Phòng III #1 2021 Hải Phòng 600 

31 NĐ Ninh Bình I ngừng chạy 2021 Ninh Bình -100 

32 NĐ Uông Bí I ngừng chạy 2021 Quảng Ninh -110 

33 NĐ Hải Phòng III #2 2022 Hải Phòng 600 

34 NĐ Cẩm Phả III #1,2 2022 Quảng Ninh 270 

35 NĐ Hải Phòng III #3,4 2025 Hải Phòng 1200 

36 NĐ Nam Định II #1 2025 Nam Định 600 

37 NĐ Nam Định II #2 2026 Nam Định 600 

38 NĐ Uông Bí III #1,2 2029 Quảng Ninh 1200 

39 NĐ Yên Hưng #1,2 2029 Quảng Ninh 1200 

 

(2) Ngành dịch vụ 

Tập trung vào các ngành dịch vụ hỗ trợ tốt cho sản xuất và nâng cao chất lượng 
sống của người dân, bao gồm: tư vấn, thiết kế, phát minh – sáng chế, tài chính, thương 
mại, giáo dục, chữa bệnh chất lượng cao, du lịch và khoa học công nghệ. 

- Đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển dịch vụ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng trưởng kinh tế đi đôi với nâng cao chất 
lượng tăng trưởng thông qua phát triển các dịch vụ sản xuất và dịch vụ xã hội. Phấn 
đấu đạt tốc độ tăng ngành dịch vụ thời kỳ 2011-2020 vào khoảng 10% bình quân năm 
để đảm bảo sự phát triển hài hoà, bền vững và có hiệu quả.  

- Đa dạng hoá các loại hình và sản phẩm dịch vụ đi đôi với nâng cao chất lượng 
dịch vụ, đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế nhất là đầu tư 
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nước ngoài để phát triển các dịch vụ chất lượng cao về vận chuyển, du lịch, tài chính - 
ngân hàng, viễn thông, đào tạo, y tế trở thành các ngành dịch vụ mũi nhọn, chất lượng 
sản phẩm ngang hàng khu vực và quốc tế, tiến đến xuất khẩu dịch vụ tại chỗ và từng 
bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới.     

- Ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các dịch vụ có thế mạnh như dịch vụ cảng 
biển, vận chuyển - kho bãi, du lịch và các dịch vụ có thị trường tiềm năng lớn như dịch 
vụ tài chính - ngân hàng, đào tạo, tư vấn, thiết kế, phát minh – sáng chế, chuyển giao 
công nghệ, viễn thông có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của khu 
vực dịch vụ 1,3- 1,4 lần.  

- Tăng cường phát triển các dịch vụ xã hội để phục vụ dân sinh và phát triển 
nguồn lực con người như giáo dục, đào tạo nghề, khám chữa bệnh, bảo hiểm an sinh, 
văn hoá, thông tin. Nâng tỷ trọng giá trị sản phẩm của các dịch vụ xã hội trong cơ cấu 
dịch vụ lên 12% và 15% vào 2015 và 2020.   

• Du lịch 

- Phát triển du lịch, tăng cường xây dựng hạ tầng du lịch kết hợp với khai thác 
hiệu quả tài nguyên du lịch để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
vùng. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh một số khu du lịch và giải trí có tầm cỡ quốc tế, 
đủ sức hấp dẫn và ngày càng thu hút khách du lịch trong cả nước và quốc tế, trở thành 
Một điểm đến quan trọng trong các tuyến du lịch quốc tế ở khu vực Đông Nam Á.  

- Phát triển du lịch theo hướng đa dạng, có nhiều hình thức, và có các điểm 
nhấn gắn với các lợi thế so sánh của vùng ĐBSH: du lịch văn hóa – tâm linh gắn các 
địa điểm di tích lịch sử, di tích văn hóa, và lễ hội truyền thống; du lịch sinh thái gắn 
với khám phá thiên nhiên, cảnh quan; du lịch thăm quan sản xuất gắn với các làng 
nghề thủ công, mỹ nghệ; du lịch vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng gắn với hội nghị, hội 
thảo và các hoạt động thể dục – thể thao. 

- Mục tiêu đến năm 2015, thu hút được 30 triệu lượt khách trong đó có 7 - 8 
triệu khách du lịch quốc tế, doanh thu du lịch đạt 3 tỷ USD ; đến năm 2020, thu hút 
được 31 - 33 triệu lượt khách trong đó có 10 - 11 triệu khách du lịch quốc tế, doanh 
thu du lịch đạt 6 - 7 tỷ USD. 

• Xuất khẩu 

Khuyến khích sản xuất hàng hoá xuất khẩu, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng 
16 - 18% trong giai đoạn 2011 – 2020, đạt độ mở kinh tế vào khoảng 170%. Tiến dần 
đến cân bằng cán cân xuất- nhập khẩu vào giai đoạn sau 2010 với mức xuất siêu trung 
bình 3- 4 tỷ USD/năm. Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người đạt 3.600 USD vào 
năm 2020. 

(3) Ngành nông, lâm, thuỷ sản  

Tập trung phát triển ngành với các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường, có 
năng suất cao và có giá trị lớn; đồng thời hình thành một quỹ đất nhất định phục vụ 
cho mục tiêu an ninh lương thực cho vùng và các vùng phụ cận (vùng Trung du miền 
núi phía Bắc và vùng Bắc Trung bộ từ Quảng Trị trở vào). Nâng cao giá trị sản xuất 
nông nghiệp trên 1 ha trung bình đạt trên 100 triệu đồng vào năm 2020.  

Nông nghiệp vùng ĐBSH sẽ tập trung sản xuất thâm canh lúa đặc sản, rau, hoa 
và cây trồng vụ đông; phát triển nuôi lợn, gia cầm với quy mô công nghiệp; nuôi thuỷ 
sản nước lợ, nước ngọt và nuôi hải sản trên biển. Gắn phát triển ngành nông nghiệp 
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với phát triển nông thôn, đặc biệt là chú trọng phát triển làng nghề truyền thống và 
phát triển du lịch sinh thái với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng từng địa phương 
và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ hướng xuất khẩu. 

Vùng ĐBSH tiếp tục đóng vai trò là vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo của cả 
nước, do vậy, cần tiếp tục hoàn chỉnh thủy lợi để đảm bảo tưới tiêu và nâng cao khả 
năng chống lũ, duy trì diện tích gieo trồng lúa, tăng năng suất để giữ tăng sản lượng 
lúa. Dự kiến quy hoạch sản xuất lúa toàn vùng đến năm 2020, diện tích đất lúa là 560 
ngàn ha, diện tích gieo trồng lúa đạt 1.050 ngàn ha, phấn đấu đạt năng suất bình quân 
gần 68 tạ/ha, sản lượng dự kiến đạt trên 7.100 ngàn tấn thóc. Đến năm 2030, diện tích 
đất lúa của vùng dự kiến là 540 ngàn ha, phấn đấu đạt năng suất bình quân 71 tạ/ha, 
sản lượng dự kiến đạt trên 7.300 ngàn tấn thóc. 

Mặc dù diện tích đất lâm nghiệp của vùng tuy không nhiều nhưng lại tập trung 
vào các loại rừng quan trong (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ). Do vậy diện tích này 
cần được đầu tư, bảo vệ và phát triển nhằm khai thác vào mục đích du lịch, nghỉ 
dưỡng... đồng thời phát triển trồng cây phân tán và khôi phục rừng ngập mặn ở những 
vùng thuận lợi. 

II.2  Quy hoạch phát triển KTXH vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ 

II.2.1  Mục tiêu phát triển 

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm thời kỳ 2011-2015 
khoảng 7-8% và trên 8% thời kỳ 2016-2020. Từng bước thu hẹp khoảng cách chênh 
lệch về mức GDP bình quân đầu người so với mức trung bình cả nước. 

- Phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh trong tái cơ cấu kinh tế của vùng từ cơ cấu 
nông-công nghiệp-dịch vụ sang công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp.  

Từng bước nâng dần tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp của vùng lên trên 75% 
vào năm 2015 và trên 80% vào năm 2020.  

Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo lợi thế so sánh của 
từng tiểu vùng, chuyển dịch mạnh cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp theo hướng 
hiện đại.  

- Phấn đấu đến năm 2015 GDP bình quân đầu người đạt khoảng 43% và đến 
năm 2020 đạt trên 45% mức bình quân đầu người chung của cả nước (năm 2010 mới 
đạt 42,85%). 

- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 15%/năm. 

II.2.2  Quy hoạch phát triển một số ngành 

(1) Quy hoạch phát triển ngành nông lâm ngư nghiệp 

- Tốc độ tăng trưởng ngành nông-lâm ngư đạt nhịp độ 4 - 4,5% thời kỳ 2011-
2015 và khoảng 3,5-4% sau năm 2015. Đưa tỷ trọng đóng góp của ngành nông - lâm - 
ngư nghiệp trong GDP toàn vùng từ 31,5% năm 2010 xuống còn khoảng 26,2% năm 
2015 và khoảng 20% vào năm 2020. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp: tỷ 
trọng trồng trọt: 57%; chăn nuôi: 38% và dịch vụ: 5% 

- Đàn trâu đạt tổng số 3 triệu con, sản lượng trâu thịt 47-50 nghìn tấn; đàn bò 
tổng số 2 triệu con trong đó bò sữa 18 ngàn con, sản lượng thịt bò 37-40 nghìn tấn; đàn 
lợn tổng số 9-10 triệu con, sản lượng thịt hơi 530-550 nghìn tấn; gia cầm tổng số 120 
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triệu con. 

- Giá trị xuất khẩu nông sản đạt 300 triệu USD, lâm nghiệp: 250 triệu USD. 

- Chuyển 30.000 ha đất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có hiệu quả hơn. 

- Trồng và chăm sóc rừng thêm 2 triệu ha. 

• Ngành nông nghiệp  

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của vùng năm 2020 là 1.520 nghìn ha; 
Trong đó, đất trồng cây hàng năm 1.070 nghìn ha, hệ số sử dụng đất đạt 1,48 lần. 

So với năm 2010 đất sản xuất nông nghiệp sẽ tăng 45 nghìn ha (bao gồm diện 
tích khai hoang đưa vào sản xuất trừ đi đất sản xuất nông nghiệp chuyển sang mục 
đích khác). 

• Lâm nghiệp 

Những năm gần đây chất lượng rừng bị suy giảm nghiêm trọng, mặc dù tỷ lệ 
che phủ rừng đến năm 2010 đạt 54,2%, song vẫn còn nhiều diện tích đất chưa sử dụng 
đặc biệt là đất trống, đồi núi trọc (chiếm 25,1% diện tích tự nhiên). Nhiệm vụ bảo vệ 
rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng bảo tồn nguồn gen, bảo vệ đất đai, môi 
trường nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt là rất cấp bách. 

Năm 2015 diện tích  rừng sẽ chiếm 55,4% diện tích tự nhiên của vùng. Diện tích 
rừng khoanh nuôi tái sinh khoảng 343,2 nghìn ha, diện tích trồng rừng là 1,03 triệu ha. 
Diện tích đất lâm nghiệp chuyển mục đích sử dụng là 57 nghìn ha, trong đó chuyển 
sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 21,4 nghìn ha, chuyển sang đất sản xuất 
nông nghiệp là 35,3 nghìn ha, chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 12 ha, chuyển sang 
đất nông nghiệp khác 215 ha. 

• Thuỷ sản  

Khai thác triệt để tiềm năng phát triển thuỷ hải sản, trong thời kỳ đến năm 2010 
các tỉnh đã phát triển thêm 7 nghìn ha để đưa vào nuôi trồng thuỷ sản. Đến năm 2020 
diện tích đất nuôi trồng thủy sản có 52 nghìn ha, chưa tính diện tích lúa - cá và cá lồng 
bè. Khai thác tốt tiềm năng và nguồn lợi thủy sản của vùng để phát triển các loại thủy 
sản có giá trị kinh tế cao, thủy đặc sản tại một số tỉnh như cá hồi, cá tầm, ba ba, ếch...  

Trong những năm trước mắt và lâu dài sẽ triệt để khai thác diện tích đất ao, hồ, 
đầm tự nhiên, diện tích mặt nước chuyên dùng, đặc biệt ở các tỉnh có diện tích mặt 
nước tự nhiên và chuyên dùng lớn như Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, 
Yên Bái... để đưa vào nuôi trồng thuỷ sản.  

(2) Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp 

Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp. Phấn 
đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 12,5% thời kỳ 2011-2015 và 
13% thời kỳ 2016-2020.  

Một số sản phẩm chủ lực của vùng vào năm 2015: Xi măng 4- 5 triệu tấn, bia 
100 triệu lít, sợi 18 nghìn tấn, thuốc viên 500 nghìn, quặng Zircon 20 nghìn tấn, men 
Frit 18 nghìn tấn, nước máy 40 triệu m3, điện sản xuất 900 triệu KWh. 

Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm công nghiệp theo hướng hình thành những sản 
phẩm công nghiệp chủ lực có trình độ công nghệ cao, có năng lực cạnh tranh trong các 
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ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, khai khoáng, cơ khí sửa 
chữa và chế tạo, thuỷ điện,... 

(3) Phương hướng phát triển một số ngành công nghiệp chủ yếu 

- Công nghiệp khai thác và chế biến sâu khoáng sản: 

Tiếp tục phát huy hiệu quả dự án khai thác chế biến đồng Sin Quyền và niken-
đồng Bản Phúc. Quy mô công suất: Khai thác 1 triệu tấn quặng đồng nguyên 
khai/năm, luyện 10 ngàn tấn đồng kim loại/năm; sản xuất 39.943 tấn H2SO4/năm. 367 
kg vàng/năm; 206 kg bạc/năm; 89.348 tấn tinh quặng sắt/năm; 2.743 tấn tinh quặng 
đất hiếm/năm. 

Đầu tư khai thác quặng sắt tại  mỏ Quý Xa, mỏ Trại Cau, mỏ Phúc Ninh, mỏ 
Tân Tiến và một số mỏ khác. Phát triển một số nhà máy luyện chì quy mô 5-10 nghìn 
tấn/năm tại Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang; nhà máy luyện kẽm quy mô 15 nghìn 
tấn/năm tại Tuyên Quang. Ngoài ra còn nâng công suất mỏ apatit Lào Cai, tổ chức 
khai thác kẽm chì, thiếc, cao lanh, vật liệu xây dựng... 

 Ngành thép: Ngành thép phát triển trên cơ sở tài nguyên trong nước là chủ yếu, 
có kết hợp nhập khẩu nhưng phải tránh bị lệ thuộc vào nước ngoài. Nền tảng ngành 
thép đến 2020 sẽ là các nhà máy thép liên hợp khép kín quy mô lớn đi từ quặng sắt đến 
cán các sản phẩm dẹt và cung cấp phôi cho các nhà máy cán sản phẩm dài. Tăng tỷ 
trọng thép chất lượng cao trong các nhà máy hiện có, từng bước hình thành ngành sản 
xuất thép đặc biệt của Việt Nam khi có nhu cầu lớn. Phương hướng phát triển cụ thể 
ngành luyện kim của vùng TDMN Bắc Bộ trong giai đoạn tới cụ thể như sau: 

Nâng cấp và hiện đại hóa một số dây chuyền sản xuất hiện có nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng mặt hàng 
có lợi thế cạnh tranh, chú ý đến khâu sản xuất thép chất lượng cao; Cố gắng sử dụng 
các dây chuyền công nghệ và thiết bị tiên tiến, có các giải pháp cung cấp phôi thép với 
giá rẻ, ổn định, đầy đủ và lâu dài (tự sản xuất hoặc nhập khẩu). 

Phát triển một số cơ sở luyện kim tại Lào Cai (Liên doanh gang thép Việt - 
Trung) công suất 500 nghìn - 1 triệu tấn/năm; nhà máy gang thép Cao Bằng công suất 
240 nghìn tấn; mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên công suất 500 nghìn tấn/năm 
và một số dự án gang thép tại Yên Bái, Phú Thọ. 

- Ngành hoá chất: 

Ngành sản xuất hóa chất của vùng trong những năm qua tuy đã phát triển, có 
một số khu công nghiệp hóa chất được xây dựng từ đầu những năm 60, nhưng thực tế 
hiện nay so với cả nước chỉ chiếm một tỷ trọng rất khiêm tốn.  

Về nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất: Bao gồm các nguyên liệu khoáng 
hóa chất, nguyên liệu thực vật và động vật. Ngoài ra, khác với nhiều ngành công 
nghiệp khác, công nghiệp hóa chất còn có khả năng tạo ra nguyên liệu cho bản thân 
mình, đó là những hóa chất vô cơ và hóa chất hữu cơ cơ bản. Nhiều lĩnh vực sản xuất 
của ngành hóa chất phát triển mạnh mẽ trên cơ sở những nguyên liệu hóa vô cơ và hữu 
cơ cơ bản này. 

Khi công nghiệp dầu khí phát triển sẽ có nguồn lưu huỳnh cung cấp cho sản 
xuất H2SO4, ngoài ra còn một nguồn lưu huỳnh thu được từ quá trình chế biến quặng 
sunfua kim loại (quặng đồng, chì, kẽm...). 
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Trữ lượng apatit của nước ta ước tính khoảng 850 triệu tấn, là nguồn nguyên 
liệu tốt để phát triển ngành sản xuất các sản phẩm chứa lân. Nguồn đá vôi phong phú 
về trữ lượng và có chất lượng tốt cũng là nguồn nguyên liệu cho ngành sản xuất hóa 
chất, đặc biệt là bột nhẹ tinh khiết.  

Khoáng đất hiếm, một tài nguyên có trữ lượng lớn là loại nguyên liệu quan 
trọng trong các ngành điện tử, vật liệu siêu dẫn, luyện kim, thủy tinh mầu... và các 
ôxyt đất hiếm được dùng trong công nghiệp chất dẻo, cao su, nhựa, chất mầu, thuỷ 
tinh. 

Các loại tài nguyên trên phần lớn tập trung trong vùng TDMN Bắc Bộ, khả 
năng để phát triển các ngành sản xuất hóa chất là rất lớn. Tuy nhiên do ngành hóa chất 
nước ta hiện nay ở trình độ phát triển chưa cao, lại mất cân đối về chủng loại và số 
lượng, nên trong tương lai khi nền kinh tế phát triển đến trình độ cao sẽ tạo tiền đề cho 
ngành này phát triển. 

 - Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản: 

+ Tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản thực phẩm vào 
những ngành có lợi thế cạnh tranh và nguồn nguyên liệu dồi dào. Đa dạng hoá các sản 
phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm có thể tiêu thụ trong và ngoài nước. 

+ Trên cơ sở nguồn nguyên liệu, mục tiêu sản lượng và điều kiện thực tế các 
vùng, dự kiến quy hoạch sản phẩm cho vùng TDMN Bắc Bộ chủ yếu là chế biến sản 
xuất chè, giấy, cà phê, rau quả.  

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: 

Vùng TDMN Bắc Bộ là vùng có tiềm năng rất lớn về nguồn nguyên liệu phục 
vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng. Đá vôi sản xuất xi măng 3.793 triệu tấn, sét xi măng 
960,9 triệu tấn đá xây dựng 1.964,8 triệu m3, đá ốp lát 21.307, Cao lanh 1,4 triệu tấn, 
Cát thuỷ tinh 7,2 triệu tấn, Sét gạch ngói 710,6 triệu m3… Do đó, công nghiệp vật liệu 
xây dựng là một hướng ưu tiên đầu tư phát triển. 

Sản xuất xi măng dự kiến phát triển ở Phú Thọ 2-3 triệu tấn, Yên Bái 4-5 triệu 
tấn, Bắc Cạn 1-2 triệu tấn, Thái Nguyên, Tuyên Quang 1,2 triệu tấn/năm. Phát triển 
một số nhà máy xi măng công suất nhỏ hơn tại Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên. 

Phát triển các nhà máy gạch tuynel ở tỉnh Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu…  

 - Công nghiệp sản xuất và phân phối điện: 

Theo dự báo đến năm 2020, nhu cầu điện năng các tỉnh trong vùng mỗi năm 
khoảng trên 19 tỷ kWh, tương ứng với công suất đặt trên 3600MW. Để đáp ứng được 
nhu cầu tiêu thụ điện của vùng cũng như cung cấp điện cho các tỉnh khu vực miền Bắc 
và phát lên lưới điện quốc gia, dự kiến giai đoạn đến 2020 trong vùng sẽ phát triển mới 
17 nhà máy điện với tổng công suất khoảng là 7240 MW. 

Nhà máy thủy điện Tuyên Quang (thủy điện Na Hang) nằm trên sông Gâm 
thuộc địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có công suất lắp máy 342MW đã hoàn thành và đưa 
vào vận hành trong năm 2007.  

Các nhà máy thủy điện Ngòi Đường, Ngòi Xan 1+2, Phú Mậu, Nậm Tha, Cốc 
Đàm, Suối Trát, Cốc San, Nậm Hồ và Thải Giàng Phố (Lào Cai) đã được xây dựng và 
được đấu nối về trạm 110kV và trạm 220kV Lào Cai. Thủy điện Nậm Chiến nằm trên 
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dòng nhánh Nậm Chiến của sông Đà, có công suất lắp máy là 210MW hoàn thành 
trong giai đoạn 2006-2010. Nhà máy thủy điện Nậm Chiến phát lên lưới điện 220kV 
về trạm 500/220kV Sơn La. 

Trên dòng nhánh Nậm Mu của sông Đà thuộc tỉnh Sơn La và Lai Châu sẽ xây 
dựng các nhà máy thủy điện là Huội Quảng 1 và 2 (công suất  2 x 280 MW) và Bản 
Chát 1 và 2 (công suất 2 x 110MW). Nhà máy thủy điện Bản Chát dự kiến vận hành 
trong năm 2010; thủy điện Huội Quảng sẽ vận hành trong giai đoạn 2011-2012. Theo 
quy hoạch, cả 2 nhà máy thủy điện này đều đấu nối về trạm 500/220kV Sơn La bằng 
cấp điện áp 220kV.  

Nhà máy thủy điện Sơn La công suất 2400 MW đã  đi vào hoạt động trong năm 
2011 và trong năm 2012 tất cả 6 tổ máy đã được hoàn thành và phát lên lưới 500kV 
qua trạm 500kV Sơn La. Thủy điện Thái An được xây dựng trên sông Miện thuộc xã 
Thái An, Quảng Bạ, Hà Giang có công suất lắp máy 82MW.  

Thủy điện Lai Châu (Nậm Nhùn) trên sông Đà thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu, với 
quy mô công suất 1200MW dự kiến khởi công giai đoạn 2011-2015 và hoàn thành 
trong giai đoạn 2016-2020.  

Nhà máy thủy điện Bắc Mơ là công trình thuộc bậc thang trên của thủy điện Na 
Hang trên sông Gâm với công suất lắp máy 280MW. Công trình dự kiến hoàn thành 
xây dựng trong năm 2018. 

• Phương hướng phát triển các khu công nghiệp theo vùng 

 Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập và mở rộng giai đoạn đến năm 
2015 và đến năm 2020: 

Theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 
2015 và định hướng đến năm 2020 dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng 14 KCN 
ở vùng TDMN Bắc Bộ, với tổng diện tích 1809 ha.  

Theo Quyết định số 1107/QQĐ-TTg, đến năm 2015 ưu tiên đầu tư phát triển 14 
KCN ở các tỉnh vùng TDMNBB. Trong Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các 
địa phương, có khuyến nghị bố trí quỹ đất dự trữ cho phát triển KCN sau năm 2015, 
đối với các tỉnh có điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển KCN, khi tổng diện 
tích đất công nghiệp của các KCN hiện có đã được cho thuê ít nhất là 60% thì sẽ được 
thành lập tiếp các KCN mới để đáp ứng nhu cầu phát triển KCN, góp phần đẩy nhanh 
quá trình CNH, HĐH, tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.  

Ngoài danh mục các KCN được phê duyệt theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg, 
sẽ quy hoạch thêm 26 KCN với diện tích 10.623 ha bao gồm Bắc Giang thêm 6 
KCN:Việt Hàn, Yên Lư, Hợp Thịnh, Châu Minh - Mai Đình, Bắc Lũng; Thái Nguyên 
thêm 5 KCN: Nam Phổ Yên, Khu công nghệ cao Tây Phổ Yên, Điềm Thụy, Quyết 
Thắng, Yên Bình; Hòa Bình thêm 5 KCN: Bờ trái Sông Đà, Yên Quang, Nam Lương 
Sơn, Nhuận Trạch, Mông Hóa (Hòa Bình); Lào Cai thêm KCN Tằng Loỏng; Phú Thọ 
thêm 5 KCN: Phú Hà, Tam Nông, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Lâm Thao (Phú Thọ); KCN Chu 
Trinh; Lai Châu 2 KCN: Mường So, Tam Đường; Lạng Sơn 2 KCN: Đồng Bành, Na 
Dương; Yên Bái thêm KCN Minh Quân (TP Yên Bái, Yên Thế (Lục Yên). 
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� Quy hoạch phát triển các nhà máy lớn có cảng sông chuyên dùng: 

Bảng 2.5 Quy hoạch các nhà máy sản xuất phân bón ở TDMNBB 

TT Tên nhà máy 
Công suất (1000T/năm) 

2010 2020 2030 

I Các cơ sở sản xuất phân Ure (NH3) 180 500 500 

1 Nhà máy đạm Hà Bắc (than cám) 180 500 500 

II Các cơ sở sản xuất phân lân    

  Superphosphat 900 1000 1000 

1 Lâm Thao 800 800 800 

2 Lào Cai 100 200 200 

  Phân lân nung chảy 500 500 500 

1 Lâm Thao 300 300 300 

2 Lào Cai 200 200 200 

  DAP 330 990 990 

2 DAP Lào Cai 0 330 330 

III Các cơ sở sx phân hỗn hợp NPK     

1 Ct supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao 730 730 730 
 

Bảng 2.6 Quy hoạch các nhà máy nhiệt điện ở TDMNBB 

TT Tên nhà máy 
Năm đi 

vào hoạt 
động 

Địa phương 
Công suất  

(MW) 

1 NĐ than Sơn Động 2010 Bắc Giang 220 

2 NĐ Na Dương 2010 Lạng Sơn 110 

3 NĐ than Cao Ngạn 2010 Thái Nguyên 100 

4 NĐ An Khánh I #1 2012 Thái Nguyên 50 

5 NĐ An Khánh I #2 2013 Thái Nguyên 50 

6 NĐ Lục Nam #1 2015 Bắc Giang 50 

7 NĐ An Khánh II #1 2016 Thái Nguyên 150 

8 NĐ An Khánh II #2 2017 Thái Nguyên 150 

9 NĐ Lục Nam #2 2018 Bắc Giang 50 

10 NĐ Na Dương II #1,2 2018 Lạng Sơn 100 

11 NĐ Phú Thọ #1 2024 Phú Thọ 300 

12 NĐ Phú Thọ #2 2025 Phú Thọ 300 

13 NĐ Bắc Giang #1 2026 Bắc Giang 300 

14 NĐ Bắc Giang #2 2027 Bắc Giang 300 
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(3) Quy hoạch phát triển ngành dịch vụ 

• Xuất khẩu:  

Phấn đấu đến năm 2020 tổng kim ngạch xuất khẩu của vùng tăng 16-20%. 

Sản phẩm nông, lâm nghiệp của vùng TDMN Bắc Bộ có thị trường xuất khẩu 
giai đoạn tới là các nước châu Âu như Đức, Anh, Pháp… các nước châu Á như Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Singapore, các nước Trung Đông.  

Về nhập khẩu: Đây là vùng kinh tế khó khăn, còn thiếu thốn nhiều thứ đặc biệt 
là thiết bị, công nghệ. Do vậy khuyến khích nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu máy móc 
thiết bị phục vụ sản xuất nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng. 

• Du lịch  

 Thị trường khách du lịch quốc tế chính đến Vùng TDMN Bắc Bộ trong thời gian 
tới chủ yếu sẽ là từ các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Pháp, Đức...; và các nước trong 
khu vực, đặc biệt là Lào, Thái Lan.    

III. Dự báo hàng hóa, hành khách qua hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc 

III.1  Nội dung, phương pháp dự báo 

III.1.1 Phân tích chung 

  - Nội dung dự báo: bao gồm dự báo kinh tế xã hội, nhu cầu vận tải thủy, mật độ 
vận tải, dự báo hàng hóa, hành khách qua cảng từng giai đoạn. 

  - Phương pháp dự báo: sử dụng phương pháp kịch bản kinh tế và phương pháp 
ngoại suy theo mô hình đàn hồi phù hợp cho từng đối tượng đối tượng dự báo.. 

  - Vùng hấp dẫn của cảng: xác định vùng hấp dẫn của các cảng để làm cơ sở 
phân bổ lượng hàng qua các cảng đầu mối, cảng vệ tinh, cảng địa phương một cách 
hợp lý, phù hợp với cơ chế thị trường. 

  - Phân tích các khả năng, các yếu tố làm thay đổi kết quả dự báo, thay đổi cơ 
cấu, tỷ lệ vận chuyển giữa các phương thức vận tải làm ảnh hưởng đến lượng hàng và 
các dịch vụ khác ở các cảng. 

  - Phân tích xu thế phát triển vận tải hành khách thủy, lượng khách qua các cảng. 

III.1.2. Phương pháp dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa ở các cảng chính 

- Bước 1: Cập nhật lại các ma trận vận tải hàng hóa đường thủy nội địa của 

nghiên cứu Vitranss 2 

  Do giới hạn về thời gian, nghiên cứu này sử dụng kết quả điều tra về sản xuất, 
tiêu thụ hàng hóa theo mặt hàng của nghiên cứu Vitranss 2 (Vitranss2 đã tiến hành các 
cuộc điều tra vận tải hàng hóa rất quy mô để xây dựng ma trận vận tải hàng hóa theo 
loại hàng năm 2008) và thực hiện cập nhật lại một số mặt hàng chính vận chuyển bằng 
đường thủy nội địa như than, xi măng, sắt thép, lương thực căn cứ vào quy hoạch phát 
triển của các ngành này mới được điều chỉnh sau nghiên cứu Vitranss 2. 

  Thực hiện điều chỉnh ma trận vận tải hàng hóa đường thủy nội địa năm 2030 
của Vitranss 2 theo tổng khối lượng hàng hóa đã dự báo bằng hàm hồi quy. Thực hiện 
dự báo ma trận vận tải hàng hóa đường thủy nội địa cho năm 2020 bằng phương pháp 
nội suy. 
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- Bước 2 : Xác định tổng khối lượng hàng hóa xếp, dỡ ở các cảng đường thủy nội 
địa của từng tỉnh 

  Tổng khối lượng hàng xếp ở tất cả các cảng sông của một tỉnh bằng tổng khối 
lượng hàng hóa phát sinh của tỉnh đó và tổng khối lượng hàng dỡ ở tất cả các cảng 
trong tỉnh bằng tổng khối lượng hàng hóa thu hút của tỉnh đó. 

- Bước 3 : Xác định thị phần đảm nhận của các cảng chính và các cảng chính. 

  Xây dựng các kịch bản phát triển các cảng chính  và các cảng khác (theo 
phương án phát triển cảng tập trung, phát triển phân tán phù hợp với đặc thù khai thác 
từng vùng, từng địa phương và điều kiện xây dựng, mở rộng cảng …) tại các năm mục 
tiêu 2020, 2030 trên cơ sở đó xác định tổng khối lượng hàng hóa thông qua từng cảng 
tại các năm mục tiêu 2020, 2030. 

  Đối với các cảng chuyên dùng khối lượng hàng thông qua cảng được tính toán 
theo công suất của các nhà máy và nhu cầu vận chuyển sản phẩm cũng như nguyên 
liệu cho nhà máy. 

  Sơ đồ phương pháp dự báo khối lượng hàng hóa thông qua các cảng ĐTNĐ: 

 
 

III.1.3 Phương pháp dự báo nhu cầu vận tải hành khách ở các bến khách. 

  Nhu cầu vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa rất hạn chế, đặc biệt là 
khu vực Miền Bắc, hiện tại chỉ tồn tại một số tuyến vận tải sông ở khu vực Hải Phòng-
Quảng Ninh, tuyến du lịch sông Hồng (Hà Nội), vùng hồ Hòa Bình, Thác Bà … 

  Nhóm nghiên cứu căn cứ vào số liệu thống kê thực tế các luồng khách này để 
dự báo khối lượng hành khách ở các bến khách cho các năm mục tiêu 2020, 2030.  

Cập nhật SX, tiêu 
thụ hàng hóa của 
Vitranss 2 

QH phát triển các ngành 
than, xi măng, phân bón, 
thép, điện… 

Cập nhật OD 
2010, OD 2030. 
Nội suy OD 2020 

Dự báo tổng khối lượng 
vận tải hàng hóa đường 
thủy nội địa bằng hàm 
hồi quy 

Xác định tổng 
khối lượng hàng 
hóa xếp, dỡ của 
từng tỉnh 

Xác định thị phần đảm 
nhận của các cảng 

chính 

Dự báo khối 
lượng hàng hóa ở 
các cảng chính 

Nhu cầu vận chuyển của 
các nhà máy có cảng 
chuyên dùng 
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  Tốc độ tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng khối lượng vận tải hành 
khách đường thủy nội địa dự báo bằng hàm hồi quy. 

III.2 Kết quả dự báo nhu cầu vận tải 

Kết quả dự báo nhu cầu vận tải và lượng hàng hóa, hành khách qua cảng được 
thể hiện trong các bảng tổng hợp dưới đây. (Chi tiết xem trong tập Thuyết minh dự 
báo nhu cầu vận tải). 

 

Bảng 2.7 Dự báo khối lượng hàng hóa và hành khách vận chuyển và luân chuyển 
của đường TNNĐ năm 2020, 2030 

 

Năm Phân vùng 

Hàng hóa Hành khách 

Vận chuyển 
Nghìn tấn 

Luân 
chuyển 
Triệu 

tấn.km 

Vận 
chuyển 
Triệu 
khách 

Luân 
chuyển 
Triệu 

HK.km 

2010 

Toàn ngành GTVT 826.300,0 
 

2.201,3 
 

Đường thủy NĐ cả nước 144.227,0 31.679,0 157,5 3.194,5 

Thị phần đảm nhận của ĐTNĐ 17,5% 
 

7,2% 
 

Miền Bắc 70.671,2 15.522,7 18,9 383,3 

Miền trung 1.442,3 316,8 14,2 287,5 

Miền nam 72.113,5 15.839,5 124,4 2.523,7 

2020 

Toàn ngành GTVT 2.090.000,0 
 

6.240,0 
 

Đường thủy NĐ cả nước 356.144,9 77.639,6 280,8 6.009,1 

Thị phần đảm nhận của ĐTNĐ 17,0% 
 

4,5% 
 

Miền Bắc 174.511,0 38.043,4 33,7 721,1 

Miền trung 3.561,4 776,4 25,3 540,8 

Miền nam 178.072,5 38.819,8 221,8 4.747,2 

2030 

Toàn ngành GTVT 4.725.000,0 
 

15.464,1 
 

Đường thủy NĐ cả nước 585.495,0 127.637,9 355,2 7.600,5 

Thị phần đảm nhận của ĐTNĐ 12,4% 
 

2,3% 
 

Miền Bắc 286.892,6 62.542,6 42,6 912,1 

Miền trung 5.855,0 1.276,4 32,0 684,0 

Miền nam 292.747,5 63.819,0 280,6 6.004,4 

TĐTT vận tải ĐTNĐ cả nước 

2011-2020 (%) 
9,5 9,4 6,0 6,5 

TĐTT VT ĐTNĐ cả nước 

2021- 2030 (%) 
5,1 5,1 2,4 2,4 
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Bảng 2.8 Dự báo khối lượng hàng hóa thông qua cảng TNNĐ năm 2020, 2030 

 

  
Thực hiện năm 2010 Dự báo năm  2020 Dự báo năm 2030 

2010 Thị phần 2020 Thị phần 2030 Thị phần 

Tổng tấn vận chuyển   144.227.000  100% 
 

 356.144.906  100% 
 

    585.495.000  100% 

Bắc     70.671.230  49% 
 

 174.511.000  49% 
 

    286.892.600  49% 

Trung       1.442.270  1% 
 

     3.561.406  1% 
 

        5.854.900  1% 

Nam     72.113.500  50% 
 

 178.072.500  50% 
 

    292.747.500  50% 

Tổng tấn thông qua cảng   288.454.000  100% 
 

 712.289.812  100% 
 

 1.170.990.000  100% 
Bắc   141.342.460  49% 100%  349.022.000  49% 100%     573.785.200  49% 100% 

Trung       2.884.540  1% 
 

     7.122.812  1% 
 

      11.709.800  1% 

Nam   144.227.000  50% 
 

 356.145.000  50% 
 

    585.495.000  50% 

Tổng khối lượng hàng thông 
qua các cảng Chính 

(*)141.531.812  49% 
 

 203.914.051  28,63% 
 

    312.816.885  26,71% 

Bắc     94.645.765  67% 67%  126.032.126  62% 36%     202.421.206  65% 35% 

Nam     46.886.047  33% 
 

   77.881.925  38% 
 

    110.395.679  35% 
 

Tổng KL hàng thông qua các 
cảng, bến ĐTNĐ khác 

    92.050.053  32% 
 

 426.574.755  59,89% 
 

    725.339.303  61,94% 
 

Bắc     22.298.858  24% 16%  190.789.874  45% 55%     315.299.928  43% 55% 

Nam     69.751.195  76% 
 

 235.784.881  55% 
 

    410.039.374  57% 
 

Tổng KL hàng vận tải tàu 
sông thông qua các cảng biển 

    51.987.595  18% 
 

   74.678.194  10,48% 
 

    121.124.013  10,34% 
 

Bắc     24.397.837  47% 17%    32.200.000  43% 9%       56.064.066  46% 10% 

Nam     27.589.758  53% 
 

   42.478.194  57% 
 

      65.059.946  54% 
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PHẦN III 

QUY HOẠCH CHI TIẾT HỆ THỐNG CẢNG ĐTNĐ KHU VỰC PHÍA BẮC                     
ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 

I. Phạm vi quy hoạch – Phân vùng quy hoạch 

I.1 Phạm vi quy hoạch  

  Hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc gồm các cảng ĐTNĐ tại đồng bằng 
Bắc bộ và vùng trung du, miền núi phía Bắc. 

I.2 Phân vùng quy hoạch 

* Phân vùng quy hoạch đã lập ở giai đoạn trước: 

 Quy hoạch đã lập giai đoạn trước đây phân vùng quy hoạch cảng ĐTNĐ theo 

vùng địa lý và phân vùng quy hoạch theo hệ thống sông. Việc phân vùng này dẫn đến 
những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, đầu tư không phù hợp với thực tế do: 

  - Không đồng bộ với các chiến lược, các quy hoạnh của ngành GTVT, quy 
hoạch vùng (như quy hoạch vùng Hà Nội, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm…), quy 
hoạch GTVT các tỉnh, thành phố.  

 - Khi cần cập nhật quy hoạch phát triển của các ngành trọng điểm có liên quan 
mật thiết đến vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa đường thủy (ngành điện, than, xi măng, vật 
liệu xây dựng …) phải xem xét với phạm vi rộng khắp. 

  - Không thể hiện được rõ phạm vi, vai trò hấp dẫn của các cảng, đặc biệt là các 
cảng có vai trò đầu mối trong từng vùng, từng khu vực quy hoạch và sự kết nối giữa 

cảng biển với cảng sông, kết nối các cảng  sông trong các vùng, miền. 

  - Khó cập nhật, điều chỉnh quy hoạch cảng khi có sự thay đổi về phát triển kinh 
tế xã hội, phát triển của các ngành, các vùng không theo kịch bản dự báo … 

* Đề xuất phân vùng quy hoạch trong giai đoạn này: 

 Qua những phân tích ở trên, kiến nghị sẽ quy hoạch tổng thể hệ thống cảng 
ĐTNĐ phía Bắc và áp dụng phân vùng quy hoạch hệ thống cảng theo phân vùng kinh 
tế. Bao gồm: 

 (1) Vùng trung du, miền núi phía Bắc  

 Bao gồm 10 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên 
Quang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Trong đó, vùng trung du miền núi phía 

Bắc gồm 2 tiểu vùng:  

 + Tiểu vùng Tây Bắc Bộ   

 + Tiểu vùng Đông Bắc Bộ  
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 (2) Vùng Hà Nội  

 Bao gồm 9 tỉnh: Hoà Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang.  

 Thủ đô Hà Nội là đô thị trung tâm của vùng (đã được Thủ tướng chính phủ phê 
duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh vùng Hà Nội tháng 11/2012). 

 (3) Vùng duyên hải Bắc Bộ 

 Bao gồm 5 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình. 

 Các cảng chính thuộc địa giới các tỉnh ở giáp gianh giữa các vùng như Hòa 
Bình, Quảng Ninh có phạm vi hấp dẫn, vai trò kết nối với các cảng trong các phân 

vùng quy hoạch. 

 Chi tiết phân vùng quy hoạch được thể hiện trên bản đồ kèm theo. 

 
Hình 4.1 Phân vùng kinh tế khu vực phía Bắc 
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II. Quan điểm và mục tiêu phát triển 

II.1 Quan điểm phát triển 

  - Phát triển hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc phù hợp với Chiến lược 
phát triển GTVT, Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT Đường thủy nội địa Việt Nam, 
đáp ứng được yêu cầu hàng hóa, hành khách thông qua trong từng thời kỳ; 

   - Phát triển hệ thống cảng đảm bảo kết nối vận tải ĐTNĐ với các phương thức 
vận tải khác. Đầu tư đồng bộ giữa cảng, luồng tàu, đội tàu, công nghệ quản lý và bốc 
xếp. Đảm bảo xây dựng hệ thống cảng hiện đại, bền vững, gắn với đảm bảo an ninh, 
quốc phòng, bảo vệ môi trường; 

   - Huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác 
cảng, chủ yếu theo các hình thức đầu tư BO, BOT và cho thuê công trình hạ tầng hiện 
có; 

   - Bên cạnh đầu tư phát triển, coi trọng công tác duy tu, bảo trì để tăng tuổi thọ 
công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và an toàn khai thác.  

II.2 Mục tiêu phát triển hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc đến năm 2020 

  a)  Đến năm 2020 

  - Xây dựng hệ thống cảng hàng hóa và cảng hành khách đáp ứng nhu cầu thông 
qua khối lượng hàng hóa và hành khách, đến năm 2020 là 42,0 triệu tấn/năm và 5,52 
triệu lượt hành khách/năm; 

  - Từng bước hiện đại hóa hệ thống cảng, đảm bảo nâng cao năng lực, chất 
lượng dịch vụ và đáp ứng yêu cầu kết nối với vận tải đường bộ, đường biển, đường sắt, 
từng bước đáp ứng yêu cầu của dịch vụ logistics. 

  b)  Định hướng đến năm 2030 

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc. 
Hiện đại hóa công tác quản lý và xếp dỡ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo nhanh 
chóng, an toàn, thuận tiện, giá cả hợp lý.  

- Lượng hàng hóa thông qua đến năm 2030 dự kiến: 

+ Đối với cảng hàng hóa:  65,9 triệu tấn/năm; 

+ Đối với cảng hành khách: 10,8 triệu lượt hành khách/năm. 

III. Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc đến năm 2020 

III.1 Phân loại, phân cấp cảng  

   Việc phân loại cảng thủy nội địa gắn với phân cấp kỹ thuật cảng. Căn cứ tiêu 
chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa số 22TCN - 326 - 04 (Ban hành theo Quyết định 
số 31/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, hiện 
đang được điều chỉnh); Căn cứ các quy hoạch chuyên ngành, QH16 và QH323, kiến 
nghị phân loại cảng ĐTNĐ trong quy hoạch này theo chức năng gồm 3 loại:  
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   + Cảng hàng hóa. 

   + Cảng chuyên dùng. 

   + Cảng hành khách. 

III.2  Quy hoạch chi tiết đến đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

III.2.1 Phân tích đặc thù của quy hoạch cảng ĐTNĐ khu vực phía bắc 

  - Hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc có đặc điểm như sau:  

  + Cảng chính tại các trung tâm kinh tế lớn, đầu mối giao thông: đã có trong 
định hướng hoặc quy hoạch phát triển ngành đường thuỷ nội địa, đã có các dự án đầu 
tư triển khai hoặc đang lập mới. 

  + Cảng chuyên dụng: quy hoạch theo kế hoạch phát triển riêng của các Bộ 
ngành khác, không nằm trong sự điều tiết, quản lý đầu tư của ngành Đường thuỷ nội 
địa. 

  + Cảng hàng hóa khác (trong quy hoạch trước gọi là cảng địa phương): có nhiều 
hình thức quản lý khai thác khác nhau. Hiện đã được hình thành, phân bố ở những vị 
trí hợp lý, có vai trò, phạm vi hấp dẫn cụ thể cho từng khu vực. 

  + Bến thủy nội địa: Xu hướng phát triển phân tán. Trên thực tế, nếu không cho 
phép các bến này hoạt động thì chỉ một phần nhỏ lượng hàng ở các bến này vận 
chuyển về bốc xếp các cảng chính, còn lại sẽ chuyển sang đường bộ.  

  + Cảng khách và vận tải khách thuỷ: thực tế là không có khả năng cạnh tranh 
với vận tải đường bộ (trừ các tuyến ven vịnh Hạ Long) nếu như không có một chiến 
lược đầu tư hoàn chỉnh và lâu dài. 

  -  Nghiên cứu quy hoạch hệ thống cảng trên phương diện xem xét đến cơ chế 
quản lý, có các phương án quy hoạch phát triển sau: 

  + Phương án quy hoạch phát triển cảng tập trung. 

  + Phương án quy hoạch phát triển cảng phân tán. 

  Hiện tại hầu hết tại các điểm đầu mối giao thông, trung tâm kinh tế, khu công 
nghiệp, các địa phương, các xã ven sông đều có cảng bến ở các quy mô khác nhau. Do 
vậy giải pháp nghiên cứu quy hoạch áp dụng cho hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía 
Bắc nên áp dụng theo phương án: 

  - Các cảng chính: tiếp tục quy hoạch theo chiến lược phát triển chung của 
ngành, của vùng. 

  - Các cảng hàng hóa khác: quy hoạch phát triển tập trung lại từng cụm hoặc 
phát triển phân tán theo đặc trưng từng từng vùng cụ thể. Các cảng này cần gắn bó 
chặt chẽ với quy hoạch phát triển KTXH, quy hoạch GTVT của các địa phương. 

  - Cảng chuyên dụng: chỉ định hướng quy hoạch theo cụm, theo quy hoạch các 
nhà máy, các khu công nghiệp. Quy mô xây dựng sẽ được xác định cụ thể trong từng 
dự án đầu tư. 

- Cảng khách: quy hoạch đồng bộ theo các tuyến vận tải khách và phù hợp với 
quy hoạch đô thị của các tỉnh, thành phố, đầu tư phát triển theo từng giai đoạn. 
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III.2.2 Quy hoạch chi tiết cảng ĐTNĐ khu vực phía bắc 

Quy hoạch chi tiết cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc chia thành 3 hệ thống cảng: 
hệ thống cảng hàng hóa, hệ thống cảng chuyên dùng, hệ thống cảng khách. 

1) Quy hoạch hệ thống cảng hàng hóa 

Danh mục lựa chọn quy hoạch cảng hàng hóa được dựa trên các tiêu chí sau: 

(1) Cảng có vị trí gần trung tâm kinh tế hoặc khu công nghiệp của địa phương, cảng 
nằm trên hoặc tiếp cận với các tuyến vận tải thủy nội địa chính; 

(2) Cảng tiếp nhận được phương tiện từ 300 tấn trở lên đối với vùng đồng bằng; 
phương tiện từ 100 tấn trở lên đối với vùng trung du miền núi.  

(3) Ưu tiên  cảng tại các vùng hồ thủy điện, vùng TDMN chưa có cảng ĐTNĐ; 

(4) Giữ nguyên các cảng trong quy hoạch đã được phê duyệt theo QĐ 323 (điều 
chỉnh lại quy mô); 

(5) Vị trí cảng phân bố hợp lý với mạng lưới giao thông thủy – sắt – bộ trên toàn 
khu vực quy hoạch. Bố trí mỗi tỉnh có ít nhất (1 – 2) cảng. 

Hệ thống cảng hàng hóa gồm 66 cảng, công suất quy hoạch đến năm 2020 là 
42,0 triệu tấn/năm, định hướng đến năm 2030 khoảng 65,9 triệu tấn/năm. Nội dung 
quy hoạch hệ thống cảng hàng hóa như sau: 

a) Các cảng chính  

Bao gồm 07 cảng: cảng Hà Nội, cảng Khuyến Lương (sông Hồng), cảng Việt 
Trì (sông Lô), cụm cảng Ninh Bình - Ninh Phúc (sông Đáy), cụm cảng Hòa Bình 
(sông Đà), cụm cảng Đa Phúc (sông Công), cảng Phù Đổng (sông Đuống).  

Trong đó: Cảng Hà Nội được nghiên cứu chuyển đổi công năng theo hướng chủ 
yếu phục vụ du lịch và làm hàng sạch. Xây dựng mới Cảng Phù Đổng là chuyên làm 
container.  

- Quy mô xây dựng các cảng này đáp ứng cho tàu hàng bách hóa, tầu hàng rời 
trọng tải 200 tấn – 3.000 tấn. 

  - Năng lực thông qua đến năm 2020 đạt 10,99 triệu tấn/năm. Năm 2030 đạt 
khoảng 15,2 triệu tấn. 

- Yêu cầu về quy hoạch: quy hoạch các cảng chính đủ năng lực thực hiện bốc 
xếp, chuyển tiếp hàng hoá cho khu vực và liên hiệp vận chuyển giữa đường đường 
thuỷ, đường bộ và đường sắt. 

b) Các cảng khác 
  Bao gồm 59 cảng, phục vụ hoạt động kinh tế của các địa phương. 

  Năng lực thông qua đến năm 2020 đạt 31 triệu tấn/năm; đến năm 2030 đạt 
khoảng 50,7 triệu tấn. 

Danh mục các cảng quy hoạch gồm: 

+ Các cảng đã được phê duyệt theo QH323 và điều chỉnh theo QH13. 
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+ Khu vực Hà Nội: bổ sung xây dựng mới các cảng: cụm cảng Sơn Tây, Hồng 
Hà, cụm cảng Chèm-Thượng Cát, Thanh Trì, cụm cảng Vạn Điểm-Phú Xuyên, Mai 
Lâm, Đức Giang, Chẹ, Tế Tiêu.  

+ Khu vực Hải Phòng: bổ sung các cảng An Hòa, Trường Nguyên. Một số cảng 
biển trong nội thành thành phố Hải Phòng sẽ từng bước chuyển đổi công năng theo 
quy hoạch của thành phố. Việc lựa chọn để chuyển đổi các bến cảng biển này sang 
cảng ĐTNĐ sẽ được bổ sung vào quy hoạch trong quá trình thực hiện. 

+ Khu vực Quảng Ninh: bổ sung cảng Dương Nhật, cảng Ka Long, cảng Nam 
Cầu Trắng (chuyển đổi công năng từ cảng than).  

+ Khu vực Ninh Bình: xây dựng cụm cảng Ninh Phúc mới theo quy hoạch đã 
được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt. Bao gồm: cụm cảng Khánh Phú, Khánh An, 
Khánh Cư-Khánh Hải-Khánh Tiên, Khánh Thiện (các cảng đã và đang XD gồm: cảng 

Tiến Hưng, cảng Long Sơn, Cảng Khánh An, cảng Thành Hưng, cảng Phúc Lộc) 

+ Khu vực Nam Định: chuyển đổi cảng Nam Định hiện hữu thành cảng hành 
khách. Xây dựng Cảng Nam Định mới sang phía bờ hữu sông Hồng. 

+ Khu vực Hà Nam: xây dựng mới cảng Yên Lệnh thay cho cảng Như Trác. 

+ Khu vực Phú Thọ: bổ sung cảng Đoan Hùng, Trung Hà, Dữu Lâu, Hải Linh 

+ Khu vực Hải Dương: bổ sung cảng Tiên Kiều. 

+ Khu vực Thái Bình: bổ sung cảng Hiệp. 

+ Khu vực Hòa Bình: bổ sung cảng Kho 3, cảng Hoàng Nam 

+ Khu vực Yên Bái: bổ sung cảng Âu Lâu (sông Thao), cảng Mông Sơn (Hồ 
Thác Bà) 

+ Khu vực Sơn La, Lai Châu: bổ sung cảng chuyển tải qua đập và cảng trên 
vùng hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu. 

+ Khu vực Tuyên Quang: bổ sung cảng Chiêm Hóa, Na Hang, cảng vùng hồ 
thủy điện Tuyên Quang. 

- Quy mô xây dựng các cảng này đáp ứng cho tàu hàng bách hóa, tầu hàng rời 
trọng tải 100 tấn - 3.000 tấn.  

- Năng lực thông qua: đến năm 2020 đạt 19,92 triệu tấn; định hướng đến năm 
2030 đạt 34,73 triệu tấn. 
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Bảng 3.1. Quy hoạch hệ thống cảng hàng hóa ĐTNĐ khu vực phía Bắc 

 

TT Tên cảng 
Tỉnh, 

thành phố 

Quy hoạch 

đến năm 2020 

Định hướng 

đến năm 2030 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

(T) 

Công suất 

(Ngàn 
T/năm) 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

(T) 

Công suất 

(Ngàn 
T/năm) 

I Các cảng chính    10.990  15.200 

1 Cảng Hà Nội Hà Nội 1.000 500 1.000 500 

2 Cảng  Khuyến Lương Hà Nội 1.000 1.700 1.000 2.500 

3 Cảng Việt Trì Phú Thọ 800 2.000 800 3.000 

4 

Cụm cảng Ninh Bình - 
Ninh Phúc 

Ninh Bình  3.000  4.000 

- Cảng Ninh Phúc Ninh Bình 3.000 2.500 3.000 3.500 

- Cảng Ninh Bình Ninh Bình 1.000 500 1.000 500 

5 Cảng Hoà Bình Hoà Bình 400 550 600 700 

6 Cụm cảng Đa Phúc 
Hà Nội,  

Thái Nguyên 
400 700 600 1.500 

7 
Cảng Phù Đổng                   
(XD mới) 

Hà Nội 800 2.540 800 3.000 

II Các cảng khác    31.020  50.720 

1 Cảng Sơn Tây Hà Nội 800 1.200 800 2.500 

2 Cảng Hồng Hà Hà Nội 800 1.000 800 2.000 

3 
Cụm cảng Chèm – 
Thượng Cát 

Hà Nội 800 3.500 800 4.500 

4 Cảng Bắc Hà Nội Hà Nội 800 800 800 1.200 

5 Cảng Chu Phan Hà Nội 800 500 800 800 

6 Cảng Thanh Trì Hà Nội 800 700 800 1.500 

7 Cảng Hồng Vân Hà Nội 800 300 800 800 

8 
Cảng Vạn Điểm - Phú 
Xuyên 

Hà Nội 800 1.500 800 2.500 

9 Cảng Mai Lâm Hà Nội 600 300 600 500 

10 Cảng Đức Giang Hà Nội 600 500 600 800 

11 Cảng Chẹ Hà Nội 300 1.200 300 1.500 

12 Cảng Tế Tiêu Hà Nội 300 200 300 300 

13 Cảng Đức Bác Vĩnh Phúc 600 500 600 800 
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TT Tên cảng Tỉnh, 
thành phố 

Quy hoạch 

đến năm 2020 

Định hướng 

đến năm 2030 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

(T) 

Công suất 

(Ngàn 
T/năm) 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

(T) 

Công suất 

(Ngàn 
T/năm) 

14 Cảng Vĩnh Thịnh Vĩnh Phúc 600 500 600 800 

15 Cảng Như Thụy Vĩnh Phúc 600 500 600 800 

16 Cảng Hưng Yên Hưng Yên 1.000 350 1.000 500 

17 Cảng Triều Dương Hưng Yên 600 300 600 500 

18 Cảng Mễ Sở Hưng Yên 1.000 350 1.000 500 

19 Cảng Tân Đệ Thái Bình 1.000 200 1.000 500 

20 Cảng Thái Bình Thái Bình 600 500 600 700 

21 Cảng Hiệp Thái Bình 400 200 400 350 

22 Cảng Yên Lệnh Hà Nam 600 200 600 500 

23 Cảng Nam Kinh Hà Nam 300 200 300 300 

24 
Cảng Nam Định                  
(XD mới) 

Nam Định 1.000 500 1.000 800 

25 Cảng Cầu Yên Ninh Bình 400 200 400 500 

26 Cụm cảng Ninh Phúc mới  Ninh Bình 
1.000- 
3.000 

3.000 
1.000- 
3.000 

4.500 

27 Cảng Đáp Cầu Bắc Ninh 400 500 400 700 

28 Cảng Đức Long Bắc Ninh 600 300 600 800 

29 Cảng Bến Hồ Bắc Ninh 600 300 600 500 

30 Cảng Kênh Vàng Bắc Ninh 600 300 600 500 

31 Cảng Á Lữ Bắc Giang 400 600 400 800 

32 Cảng Cống Câu Hải Dương 600 800 600 1.500 

33 Cảng Tiên Kiều Hải Dương 600 500 600 800 

34 Cảng Phú Thái Hải Dương 600 500 600 800 

35 Cảng Sở Dầu Hải Phòng 1.000 1.500 1.000 1.800 

36 Cảng An Hòa Hải Phòng 1.000 200 1.000 300 

37 Cảng Trường Nguyên Hải Phòng 1.000 300 1.000 500 

38 Cảng Nam Cầu Trắng Quảng Ninh 2.000 550 2.000 970 

39 Cảng Dương Nhật Quảng Ninh 600 200 600 300 

40 Cảng Ka Long Quảng Ninh 600 300 600 500 

41 Cảng Tuyên Quang T. Quang 200 300 200 500 

42 Cảng Chiêm Hóa (XD Tuyên Quang 200 150 200 300 
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TT Tên cảng Tỉnh, 
thành phố 

Quy hoạch 

đến năm 2020 

Định hướng 

đến năm 2030 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

(T) 

Công suất 

(Ngàn 
T/năm) 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

(T) 

Công suất 

(Ngàn 
T/năm) 

mới) 

43 Cảng Na Hang (XD mới) Tuyên Quang 100 100 100 200 

44 Cảng Ngọc Tháp Phú Thọ 200 200 200 500 

45 Cảng Đoan Hùng Phú Thọ 300 200 300 500 

46 Cảng Trung Hà Phú Thọ 300 150 300 300 

47 Cảng Hải Linh Phú Thọ 600 200 600 350 

48 Cảng Dữu Lâu Phú Thọ 300 250 300 350 

49 Cảng Lục Cẩu (XD mới) Lào Cai 200 120 200 300 

50 Cảng Phố Mới Lào Cai 200 150 200 300 

51 Cảng Văn Phú Yên Bái 200 500 200 1.000 

52 Cảng Âu Lâu Yên Bái 200 150 200 300 

53 

Các cảng vùng hồ Thác 
Bà 

Yên Bái     

- Cảng Hương Lý Yên Bái 400 300 400 500 

- Cảng Mông Sơn Yên Bái 400 200 400 300 

54 Cảng Kho 3 Hòa Bình 200 200 200 300 

55 Cảng Hoàng Nam Hòa Bình 200 100 200 150 

56 

Các cảng vùng hồ thủy 
điện Hòa Bình 

Hòa Bình, 
Sơn La 

    

- Cảng tổng hợp Bản Két Sơn La 200 200 200 300 

- Cảng Tạ Hộc Sơn La 200 200 200 350 

- Cảng Vạn Yên Sơn La 200 150 200 300 

- Cảng Ba Cấp Hoà Bình 200 300 200 500 

- Cảng Bích Hạ Hoà Bình 200 150 200 300 

57 
Các cảng vùng hồ thủy 
điện Sơn La (XD mới) 

Sơn La 200 300 200 500 

58 
Các cảng vùng hồ thủy 
điện Lai Châu (XD mới) 

Lai Châu 200 200 200 300 

59 
Các cảng vùng hồ thủy 
điện Tuyên Quang               
(XD mới) 

Tuyên 
Quang,  

Hà Giang 

200 200 200 300 

 Tổng cộng   42.010  65.920 
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2) Quy hoạch hệ thống cảng chuyên dùng 

- Hệ thống cảng chuyên dùng bao gồm: Nhóm cảng xuất than, nhóm cảng xuất 
nhập xăng dầu, nhóm cảng của các nhà máy. Bao gồm: 

+ Các cảng đã được phê duyệt theo QH323 và điều chỉnh theo QH13. 

+ Bổ sung các cảng:  

Các cảng xuất than, cảng xăng dầu, Cảng nhà máy Nhiệt điện Thái Bình (Thái 
Bình), Supe lân Lâm Thao, Nhiệt điện Bắc Giang, Nhà máy nhiệt điện Nam Định, 
cảng Khu gang thép Lào Cai (Quý Xa), cảng xuất Apatit, cảng xuất Đồng SinQuyền 
(Lào Cai),  

Các bến rót than khác (gồm các bến thuộc cảng Điền Công, cụm cảng Cẩm Hải 
... ) có công suất năm 2020 khoảng 2 triệu tấn/năm, công suất năm 2030 khoảng 4 triệu 
tấn/năm thực hiện theo quy hoạch tổng thể GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt (QĐ 2738/QĐ-UBND ngày 
30/8/2011) và quy hoạch sắp xếp lại các cảng than và bến thủy nội địa tiêu thụ than 
(quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 03/3/2010) 

Các cảng xăng dầu Đáp Cầu (Bắc Ninh), cảng nhà máy Nhiệt điện Phù Ninh 
(Phú Thọ) dự kiến xây dựng sau năm 2020 sẽ được cập nhật bổ sung quy hoạch trong 
quá trình thực hiện. 

Cảng của các nhà máy sửa chữa đóng mới phương tiện thủy và một số cảng 
khác đã và đang chuẩn bị đầu tư xây dựng. 

+ Chuyển đổi công năng một số cảng:  

Cảng Nhiệt điện Ninh Bình chuyển đổi thành cảng du lịch kết hợp bốc hàng 
sạch do sau năm 2019 nhà máy nhiệt điện Ninh Bình ngừng hoạt động. 

Cảng nhà máy đường Vạn Điểm (năm 2015 ngừng hoạt động) chuyển thành 
cảng hàng hoá khai thác cùng với cảng Phú Xuyên (Hà Nội). 

Cảng Nam Cầu Trắng, cảng nhà máy đường Vạn Điểm năm 2015 chuyển đổi 
thành cảng hàng hóa. 

- Quy mô xây dựng hệ thống các cảng này đáp ứng cho tàu hàng bách hóa, tầu 
hàng rời trọng tải 200 tấn – 3.000 tấn.  

- Năng lực thông qua: đến năm 2020 khoảng 80,17 triệu tấn/năm, đến năm 2030 
khoảng 101,17 triệu tấn/năm. 

- Yêu cầu về quy hoạch: quy hoạch cảng chuyên dùng với nhiệm vụ chủ yếu là 
nhập nguyên vật liệu cho nhà máy và xuất thành phẩm hoặc bán thành phẩm ra thị 
trường, ngoài ra còn cung cấp hàng cho các cảng thủy nội địa và cảng biển. 
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Bảng 3.2. Quy hoạch danh mục cảng chuyên dụng ĐTNĐ khu vực phía Bắc 

TT Tên cảng 
Tỉnh, 

thành phố 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

(Tấn) 

Công suất 

(Ngàn tấn/năm) 

Quy 
hoạch 
2020 

Định 
hướng 
2030 

I Cảng xuất than   25.900 41.020 

 Khu vực Cửa Ông- Cẩm Phả  Quảng Ninh    

1 Cảng chế biến và xuất than Đá Bàn  3.000 500 500 

2 Cảng Bãi Triều (Mỏ Cao Sơn)  2.000 300 300 

3 Cảng xuất than Vũng Hoa  3.000 300 300 

4 Cảng xuất than Km 6  3.000 2.190 3.900 

5 Cảng Vũng Đục  3.000 200 200 

6 Cảng xuất than Núi Dê  3.000 600 600 

7 Cảng than Cửa Ông  3.000 1.000 1.000 

8 Cụm cảng than Mông Dương  3.000 2.380 4.230 

9 Cảng Khe Dây  3.000 2.920 5.200 

10 Cảng xuất than Hà Ráng  3.000 300 300 

11 Cảng xuất than Cầu 20  3.000 500 500 

 Khu vực Hòn Gai Quảng Ninh    

12 Cảng Cọc 5  3.000 1.000 1.000 

13 Cảng Nam Cầu Trắng  2.000 
(năm 2015 chuyển đổi 
công năng thành cảng 

hàng hóa) 

14 Cụm cảng Diễn Vọng  3.000 2.000 2.000 

15 Cụm cảng Làng Khánh  3.000 2.740 4.880 

 
Khu vực Đông Triều - Uông Bí – 
Mạo Khê 

Quảng Ninh    

16 Cảng Bạch Thái Bưởi  600 400 400 

17 Cụm cảng Điền Công  600 4.750 8.460 

18 Cảng Bến Cân  600 1.820 3.250 

 Các bến rót than khác Quảng Ninh  2.000 4.000 

II Cảng xăng dầu    6.605 6.605 

19 Cảng xăng dầu Đức Giang Hà Nội 800 310 310 

20 
Cảng xăng dầu nhà máy kính Đáp 
Cầu 

Bắc Ninh 400 135 135 
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TT Tên cảng 
Tỉnh, 

thành phố 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

(Tấn) 

Công suất 

(Ngàn tấn/năm) 

Quy 
hoạch 
2020 

Định 
hướng 
2030 

21 
Cảng xăng dầu xi măng Hoàng 
Thạch 

Hải Dương 600 640 640 

22 Cảng xăng dầu Lai Vu Hải Dương 500 150 150 

23 
Cảng xăng dầu Nhà máy cá Hạ 
Long 

Hải Phòng 1.000 230 230 

24 Cảng dầu khí Vũng Tàu-Hải Phòng Hải Phòng 2.000 1.200 1.200 

25 Cảng xăng dầu Thái Bình Thái Bình 600 155 155 

26 
Cảng kho xăng dầu trung chuyển 
Thái Bình 

Thái Bình 600 300 300 

27 Cảng xăng dầu Nam Định Nam Định 600 230 230 

28 
Cảng kho trung chuyển dầu khí 
Nam Định 

Nam Định 600 290 290 

29 Cảng xăng dầu Bắc Giang Bắc Giang 400 575 575 

30 Cảng xăng dầu dầu khí Ninh Bình Ninh Bình 600 200 200 

31 Cảng xăng dầu Việt Trì Phú Thọ 600 1.900 1.900 

32 
Cảng xăng dầu FO Bến Gót – Việt 
Trì 

Phú Thọ 600 290 290 

III Cảng của các nhà máy   47.660 53.550 

33 Cảng nhà máy nhiệt điện Phả Lại Quảng Ninh 800 4.260 4.260 

34 
Cảng Cái Đá (Xí nghiệp hóa chất 
mỏ Quảng Ninh) 

Quảng Ninh 800 100 100 

35 
Cảng Công ty XNK thủy sản Quảng 
Ninh 

Quảng Ninh 800 100 100 

36 Cảng Chạp Khê Quảng Ninh 800 100 100 

37 Cảng Công ty TNHH Hạnh Toàn Quảng Ninh 800 100 100 

38 Cảng Cửa Suốt Quảng Ninh 800 100 100 

39 Cảng SPARKKO Quảng Ninh 800 100 100 

40 Cảng Bến Cân  Quảng Ninh 800 100 100 

41 
Cảng nhà máy nhiệt điện Mông 
Dương II  

Quảng Ninh 
800 1.200 1.200 

42 Cảng nhà máy nhiệt điện Hải Phòng Hải Phòng 1.000 3.900 3.900 

43 Cảng nhà máy xi măng Hải Phòng Hải Phòng 1.000 890 890 

44 Cảng nhà máy xi măng ChinhFong Hải Phòng 1.000 2.800 2.800 



TE
DI
W
EC
CO

-20
13
-

     TEDI WECCO 

  
Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
BÁO CÁO TỔNG HỢP 

                                                                        III - 13                                    

TT Tên cảng 
Tỉnh, 

thành phố 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

(Tấn) 

Công suất 

(Ngàn tấn/năm) 

Quy 
hoạch 
2020 

Định 
hướng 
2030 

45 
Cảng Công ty CP xi măng Tân Phú 
Xuân 

Hải Phòng 1.000 500 800 

46 
Cảng nhà máy nhiệt điện Hải 
Dương 

Hải Dương 800 2.000 2.000 

47 Cảng Công ty CP thép Hòa Phát Hải Dương 1.000 100 100 

48 
Cảng nhà máy xi măng Hoàng 
Thạch 

Hải Dương 1.000 3.720 3.720 

49 Cảng nhà máy xi măng Phúc Sơn Hải Dương 1.000 2.640 2.640 

50 
Cảng xí nghiệp chế biến và KT cao 
lanh 

Hải Dương 800 100 100 

51 Cảng CU-BI Hải Dương 800 100 100 

52 Cảng cọc ống Kiến Hoa-Đất Việt Hải Dương 600 100 100 

53 Cảng Trường An Hải Dương 600 100 100 

54 Cảng nhà máy nhiệt điện Ninh Bình  Ninh Bình 800 410 410 

55 Cảng nhà máy xi măng Tam Điệp Ninh Bình 1.000 890 890 

56 Cảng nhà máy phân lân Ninh Bình Ninh Bình 600 280 280 

57 Cảng nhà máy Đạm Ninh Bình Ninh Bình 1.000 730 730 

58 
Cảng Công ty CP chế tạo cẩu và các 
thiết bị phi tiêu chuẩn 

Ninh Bình 1.000 100 100 

59 Cảng nhà máy xi măng Hệ Dưỡng Ninh Bình 600 800 800 

60 
Cảng nhà máy xi măng VISSAI-
Ninh Bình 

Ninh Bình 1.000 1.200 1.200 

61 Cảng nhà máy nhiệt điện Thái Bình Thái Bình 1.000 5.850 5.850 

62 Cảng nhà máy xi măng Bút Sơn Hà Nam 600 1.900 1.900 

63 Cảng nhà máy xi măng Thanh Liêm Hà Nam 600 800 1.200 

64 Cảng nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam 600 800 1.200 

65 Cảng nhà máy nhiệt điện Nam Định Nam Định 1.000 3.900 7.800 

66 Cảng nhà máy Supe lân Lâm Thao Phú Thọ 400 920 920 

67 Cảng Công ty CP LILAMA3 Phú Thọ 600 100 100 

68 
Cảng An Đạo  

(Nhà máy giấy Bãi Bằng) 
Phú Thọ 600 350 350 

69 Cảng nhà máy nhiệt điện Bắc Giang Bắc Giang 400 2.000 2.000 
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TT Tên cảng 
Tỉnh, 

thành phố 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

(Tấn) 

Công suất 

(Ngàn tấn/năm) 

Quy 
hoạch 
2020 

Định 
hướng 
2030 

70 
Cảng Công ty phân đạm và hóa chất 
Hà Bắc 

Bắc Giang 400 150 150 

71 Cảng nhà máy xi măng Yên Bình Yên Bái 300 200 200 

72 Cảng nhà máy xi măng Tân Hòa Tuyên Quang 300 150 150 

73 Cảng nhà máy Z113 Tuyên Quang 300 100 100 

74 Cảng Barit Tuyên Quang 300 100 100 

75 
Cảng Công ty TNHH kính nổi Việt 
Nam 

Bắc Ninh 400 250 250 

76 Cảng nhà máy kính Đáp Cầu Bắc Ninh 400 300 300 

77 
Cảng khu công nghiệp gang thép 
Lào Cai 

Lào Cai 200 250 500 

78 Cảng xuất Apatit Lào Cai Lào Cai 200 1.070 1.210 

79 Cảng nhà máy xi măng Sông Đà Hòa Bình 300 150 150 

80 Cảng nhà máy thủy điện Sơn La Sơn La 400 50 50 

81 Cảng nhà máy đường Vạn Điểm  Hà Nội 800 
(năm 2015 chuyển đổi 
công năng thành cảng 

hàng hóa) 

82 Cảng nhà máy gỗ Cầu Đuống Hà Nội 800 150 150 

83 Cảng Binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng Hà Nội 800 100 100 

84 
Các cảng nhà máy SCĐM phương 
tiện thủy 

 3.000 500 1.000 

 Tổng cộng   80.165 101.175 

 

3) Quy hoạch hệ thống cảng khách 

- Quy hoạch cảng khách đồng bộ theo các tuyến vận tải khách và phù hợp với 
quy hoạch đô thị của các tỉnh, thành phố. 

- Xây dựng các cảng khách tại các thành phố, đô thị lớn, đảm bảo yêu cầu hiện 
đại, văn minh, thuận tiện cho hành khách, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.   

- Xây dựng đồng bộ các cảng khách tại các địa phương có các tuyến đường thuỷ 
kết nối thuận lợi với các thành phố lớn, gồm: Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh 
Bình 

- Mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ ở các cảng khách. 
Chú trọng các cảng khách trên các tuyến du lịch sông Hồng, du lịch vùng hồ thủy điện, 
các tuyến du lịch Vịnh Hạ Long. 
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- Nâng cao yêu cầu về an toàn, kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

  Quy hoạch gồm 20 cảng, năng lực thông qua năm 2020 đạt 5,52 triệu lượt hành 
khách/năm, phương tiện lớn nhất tới cảng là tàu khách từ 100 ghế đến 250 ghế. 

Bảng 3.3. Quy hoạch hệ thống cảng hành khách ĐTNĐ khu vực phía Bắc 

TT Tên cảng  Tỉnh, 
thành phố 

Quy hoạch đến 
năm 2020 

Định hướng đến 
năm 2030 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

(ghế) 

Công 
suất 

(ngàn 

HK/n) 

Cỡ tàu 
lớn nhất 
(Ghế) 

Công 
suất 

(ngàn 

HK/n) 

1 Cảng khách Hà Nội Hà Nội 100 320 250 800 

2 Cảng khách Sơn Tây Hà Nội 100 50 100 100 

3 Cảng khách Bát Tràng Hà Nội 100 100 100 200 

4 Cảng khách Hải Phòng H. Phòng 250 500 250 1.000 

5 Cảng khách Cát Bà Hải Phòng 250 300 250 500 

6 Cảng khách Tuần Châu Quảng  Ninh 250 1.000 250 2.000 

7 Cảng khách Bãi Cháy Quảng Ninh 250 2.000 250 3.500 

8 Cảng khách Cái Rồng Quảng Ninh 150 500 150 1000 

9 Cảng khách Cẩm Phả Quảng Ninh 150 300 150 500 

10 Cảng khách Hưng Yên Hưng Yên 100 100 100 200 

11 Cảng khách Bình Minh Hưng Yên 100 100 100 200 

12 Cảng khách Thái Bình Thái Bình 150 100 150 200 

13 
Cảng khách Nam Định 
(chuyển đổi từ cảng Nam 
Định hiện hữu) 

Nam Định 100 50 100 100 

14 Cảng khách Ninh Bình  Ninh  Bình 100 50 100 100 

15 Cảng khách Việt Trì Phú Thọ 100 50 100 100 

16 Cảng khách Phú Thọ Phú Thọ 100 25 100 50 

17 
Các cảng khách hồ Hòa 
Bình  

Hòa Bình 100 50 100 100 

18 
Các cảng khách vùng hồ 
thủy điện Sơn La 

Sơn La 100 25 100 50 

19 Các cảng khách vùng hồ 
thủy điện Thác Bà  

Yên Bái 100 25 100 50 

20 
Các cảng khách vùng hồ 
thủy điện Tuyên Quang 

Tuyên Quang 100 25 100 50 

 Tổng cộng   5.520  10.800 
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III.3 Quy hoạch chi tiết các hàng hóa cảng chính  

  Quy hoạch các cảng chính đủ năng lực bốc xếp, chuyển tiếp hàng hoá trong khu 
vực và là đầu mối liên kết vận vận tải với các phương thức vận tải khác.  

  Do các cảng không còn đất dự trữ phát triển, nên quy hoạch trên cơ sở quỹ đất 
hiện có. Các cảng quy hoạch chi tiết các cảng chính bao gồm: Cảng Hà Nội, cảng 
Khuyến Lương, cảng Phù Đổng, cảng Việt Trì, cảng Ninh Phúc, cảng Hòa Bình, cụm 
cảng Đa Phúc. 

 a)  Cảng Hà Nội 

 - Vị trí: Trên ở bờ hữu sông Hồng, thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

   - Chức năng: phục vụ hoạt động kinh tế khu vực Hà Nội.  

 - Nội dung quy hoạch chi tiết: 

   Công suất cảng đến năm 2020 là 500.000 tấn năm.  

   Cỡ tàu lớn nhất: Tàu sông pha biển trọng tải 1.000T. 

   Quy hoạch đến năm 2020:  

 Chuyển đổi chức năng làm cảng khách kết hợp làm hàng sạch. Cơ bản duy trì giữ 
nguyên như trong điều chỉnh quy mô và phân khu chức năng cảng Hà Nội đến năm 
2020 đã được Bộ GTVT phê duyệt năm 2008. Bao gồm: 

 + Khu cầu bến: gồm 06 bến, tổng chiều dài 318 m. 

 + Khu đất làm mặt bằng kho, bãi, dịch vụ thương mại (trong đó có 1,5 ha là khu 
hành lang an toàn của cầu Vĩnh Tuy). 

 + Khu phục vụ du lịch, thương mại. 

 + Các hạng mục khác (khu văn phòng, nhà điều hành, các hạng mục phục vụ sản 
xuất, kinh doanh của cảng, cổng cảng, điện nước, cây xanh, hành lang bảo vệ đê). 

 b) Cảng Khuyến Lương 

 - Vị trí: Nằm ở bờ hữu sông Hồng, hạ lưu cầu Thanh Trì 200 m, thuộc huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội.  

 - Chức năng: Xếp dỡ hàng tổng hợp, hàng container phục vụ hoạt động kinh tế của 
thành phố Hà Nội. 

 -  Nội dung quy hoạch chi tiết: 

 Công suất đến năm 2020 là 1.700.000 tấn/năm;  

 Cỡ tàu lớn nhất: Tiếp nhận tàu sông pha biển trọng tải 1.000T. 

 - Quy hoạch đến năm 2020:  

 Quy hoạch cảng gồm 2 khu, khu làm hàng bao kiện và khu làm hàng rời (có khu 
dự trữ phát triển làm hàng container). Gồm 6 bến, tổng chiều dài bến 306 m. 

 - Định hướng đến năm 2030: đầu tư xây dựng thêm 03 bến cho tầu 1000 DWT , 
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nâng tổng số bến lên 9 bến với tổng chiều dài bến 516 m. Mở rộng kho bãi, nâng cấp 
thiết bị bốc xếp. Công suất dự kiến đến năm 2030 khoảng 2.500.000 tấn/năm. 

 c) Cảng Việt Trì 

 -  Vị trí: Nằm ở bờ hữu sông Lô, hạ lưu cầu Việt Trì 200 m, thuộc thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ. 

 - Chức năng: Xếp dỡ hàng tổng hợp phục vụ hoạt động kinh tế của tỉnh Phú Thọ 
và phụ cận. Trung chuyển hàng apatít, quặng... từ đường sắt, đường bộ xuống phương 
tiện ĐTNĐ đi Hải Phòng, Quảng Ninh.  

 -  Nội dung quy hoạch chi tiết: 

 Công suất năm 2020 là 2.000.000 tấn/năm; 

 Cỡ tàu lớn nhất: Tiếp nhận tàu trọng tải đến 800 tấn. 

 - Quy hoạch đến năm 2020:  

 Đầu tư theo Dự án WB6-Hợp phần A3. Bao gồm: 

a) Công trình bến: 04 bến xây mới với tổng chiều dài 80m bến liền bờ, tổng chiều 
dài các bến hiện có và xây dựng mới là 227 m. 

b) Kho hở: 16.000 m2 

c) Kho kín: 02 kho kín với tổng diện tích 6.120m2 

d) Đường bội bộ: 19.000 m2. 

e) Đường sắt: duy trì tuyến đường sắt từ ga Việt Trì vào cảng. 

 -  Định hướng đến năm 2030: 10 bến với tổng chiều dài 247 m (xây dựng thêm 1 
bến hàng tổng hợp, nối liền bến số 2 với bến số 3). Nâng cấp kho bãi hàng, hiện đại 
hóa thiết bị bốc xếp. Công suất dự kiến đến năm 2030 là khoảng 3.000.000 tấn/năm;  

 d) Cảng Ninh Phúc 

 -  Vị trí: Bên bờ hữu sông Đáy, hạ lưu cảng Ninh Bình 1,5 km.  

 - Chức năng: Xếp dỡ hàng tổng hợp phục vụ hoạt động kinh tế của tỉnh Ninh Bình 
và vùng phụ cận. 

 -  Nội dung quy hoạch chi tiết: 

 Công suất năm 2020 là 2.500.000 tấn/năm;  

 Cỡ tàu lớn nhất: Tiếp nhận tàu sông pha biển trọng tải đến 3.000T. 

 Quy hoạch đến năm 2020: đầu tư theo Dự án WB6 - Hợp phần A3, gồm:  

 + Công trình bến: 01 cầu tầu xây mới với chiều dài 40m bến liền bờ, được bố trí 
tại thượng lưu cảng, nâng tổng số bến lên 5 bến, nâng chiều dài tuyến bến tại cảng 
Ninh Phúc từ 262m lên 302m.  

 + Bãi chứa hàng rời. 
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 Hàng than: Vị trí bãi chứa được đặt phía sau tuyến bến phía thượng lưu cảng, tổng 
diện tích bãi chứa 5.700m2. 

 Quặng sắt: Diện tích bãi chứa quặng 8.400m2 được đặt phía bãi sau của cảng trong 
đó 7700m2 đang sử dụng để chứa và nghiền quặng trước khi vận chuyển đến chủ hàng 
bằng đường thủy; 

 Bãi chứa hàng các loại: lưu trữ các loại vật liệu xây dựng như sắt thép, đá granit. 
Bãi có diện tích 2 500m2 và được đặt phía hạ lưu cảng, phía sau bến số 2. 

 + Kho kín: Ngoài diện tích kho hiện có được bố trí tập trung tại sau bến số 1 và 2 
với tổng diện tích 7 250m2, 1 kho kín với diện tích 4 300m2 sẽ được đặt tại phía sau 
bến xây mới tại thượng lưu cảng. 

 - Định hướng đến năm 2030: 6 bến với tổng chiều dài 394 m (xây dựng thêm 01 
bến dài 92 m); nâng cấp bãi hàng, xây dựng thêm kho bãi hàng bao, khu dịch vụ đại lý 
vận tải; nâng cấp thiết bị bốc xếp. Công suất dự kiến đến năm 2030 khoảng 3.500.000 
tấn/năm 

 e) Cảng Hòa Bình 

 - Vị trí: Nằm bên bờ phải sông Đà, phía hạ lưu đập thuỷ điện Hoà Bình 5 km, 
thuộc thành phố Hòa bình, tỉnh Hòa Bình.  

 Chức năng: Xếp dỡ hàng tổng hợp phục vụ hoạt động kinh tế của tỉnh Hòa Bình và 
trung chuyển hàng cho tuyến vùng hồ Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu. 

 -  Nội dung quy hoạch chi tiết: 

 Cỡ tàu lớn nhất đến 400 tấn. 

 Công suất đến năm 2020 là 550.000 tấn/năm; 

 Quy hoạch đến năm 2020: Giữ nguyên các hạng mục hiện hữu gồm 3 bến (1 bến 
hàng rời dài 28 m, 1 bến hàng bao dài 28 m, 1 đường nghiêng xuống bến nổi dài 95 m) 
với tổng chiều dài 56 m (không kể chiều dài đường nghiêng xuống bến nổi); nâng cấp, 
mở rộng kho bãi hàng, đầu tư thiết bị bốc xếp. 

 - Định hướng đến năm 2030: 4 bến với tổng chiều dài 84 m (không kể chiều dài 
đường nghiêng xuống bến nổi); nâng cấp kho bãi, khu điều hành, nâng cấp thiết bị bốc 
xếp, phương tiện vận chuyển. Cỡ tàu lớn nhất đến 600 T. Công suất dự kiến đến năm 
2030 khoảng 700.000 tấn/năm. 

 g) Cụm cảng Đa Phúc 

 - Vị trí: Khu vực ngã ba sông Cầu và sông Công, hạ lưu cầu Đa Phúc, thuộc huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.  

 - Chức năng: Xếp dỡ hàng tổng hợp, phục vụ hoạt động kinh tế của tỉnh Thái 
Nguyên, thành phố Hà Nội và vùng phụ cận. 

 -  Nội dung quy hoạch chi tiết. 

 Công suất đến năm 2020 là 700.000 tấn/năm; 
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 Cỡ tàu lớn nhất: tiếp nhận tàu trọng tải đến 400 tấn. 

 Quy hoạch đến năm 2020: Gồm 2 khu cảng: 

 Khu cảng làm vật liệu xây dựng (trên địa bàn thành phố Hà Nội, bờ hữu sông 
Công): Cải tạo và xây dựng kè bảo vệ bờ kết hợp làm bến bốc xếp. 

 Khu cảng làm hàng rời, hàng bao: Chủ yếu than, phân bón, xi măng (trên địa bàn 
Thái Nguyên, bờ tả sông Công) gồm 4 bến, tổng chiều dài 165 m. 

 - Định hướng đến năm 2030: 6 bến với tổng chiều dài 315 m (xây dựng thêm 2 
bến tại ngã ba sông Cầu - sông Công). Cỡ tàu lớn nhất đến 600 T. Công suất dự kiến 
đến năm 2030 khoảng 1.200.000 tấn/năm. 

 h) Cảng Phù Đổng 

 - Vị trí: Nằm ở bờ hữu sông Đuống, hạ lưu cầu Phù Đổng, thuộc huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội. 

 - Chức năng: Là cảng chuyên làm hàng container và vật liệu xây dựng phục vụ 
hoạt động kinh tế của thành phố Hà Nội và vùng phụ cận. 

 - Nội dung quy hoạch chi tiết: 

 Công suất đến năm 2020 là 2.540.000 tấn năm; 

 Cỡ tàu lớn nhất: Tiếp nhận cỡ tàu đến 800 tấn. 

 Quy hoạch đến năm 2020: Gồm 3 khu, khu làm hàng container, khu vật liệu xây 
dựng và khu phụ trợ. Gồm 4 bến với tổng chiều dài 255 m, tiếp nhận tàu đến 800 tấn. 

 - Định hướng đến năm 2030: 7 bến với tổng chiều dài 345 m; mở rộng kho bãi, 
nâng cấp thiết bị bốc xếp, vận chuyển. Công suất dự kiến đến năm 2030 khoảng 
3.000.000 tấn/năm. 
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Bảng 3.4. Quy hoạch chi tiết các cảng chính đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

 
Tên cảng 

Hiện trạng Quy hoạch đến năm 2020 Định hướng đến năm 2030 

SL 2010 
(ngàn 
tấn/ 

năm) 

Cỡ tàu 
(T) 

Chiều 
dài 

(m)/số 
bến 

Diện 
tích đất 

(ha) 

Công 
suất 

(Ngàn 
Tấn/ 
năm) 

Cỡ tàu 
(T) 

Chiều 
dài 

(m)/số 
bến 

Diện 
tích đất 

(ha) 

Công 
suất 

(Ngàn 
tấn 

/năm) 

Cỡ tàu 
(T) 

Chiều 
dài 

(m)/số 
bến 

Diện 
tích đất 

(ha) 

Cảng Hà Nội 701 1.000 
445 

8 
9 500 1.000 

318 
6 

7,5 500 1.000 
318 

6 
7,5 

Cảng Khuyến 
Lương 

875 1.000 
166 

4 
15,2 1.700 1.000 

306 
6 

15,2 2.500 1.000 
516 

9 
15,2 

Cảng Việt Trì 1.493 600 
80 
6 

17,5 2.000 800 
227 
10 

17,5 3.000 800 
247 
10 

17,5 

Cảng Ninh Phúc 1.820 1.000 
262 

4 
12,5 2.500 3.000 

302 
5 

12,5 3.500 3.000 
394 

6 
12,5 

Cảng Hòa Bình 320 300 
56* 

3 
7,0 500 400 

56* 
3 

7,0 700 600 
84* 

4 
7,0 

Cụm cảng Đa 
Phúc 

120 400 
95 
2 

3,9 700 400 
165 

4 
7,8 1.500 600 

315 
6 

20,2 

Cảng Phù Đổng (Chưa xây dựng) 2.540 800 
255 

4 
24,2 3.000 800 

345 
7 

26 

* Chưa kể 95 m chiều dài đường nghiêng xuống bến nổi 

 



TE
DI
W
EC
CO

-20
13
-

     TEDI WECCO 

  
Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
BÁO CÁO TỔNG HỢP 

                                                                        III - 21                                    

IV. Nhu cầu sử dụng đất – Nhu cầu vốn đầu tư 

IV.1 Căn cứ tính toán 

 Tính toán nhu cầu sử dụng đất và vốn đầu tư cho hệ thống cảng hàng hóa dựa 
trên suất sử dụng đất và suất đầu tư tổng hợp được trên các công trình, dự án đã và 
đang triển khai như trong bảng dưới đây. 

Bảng 3.5 Suất sử dụng đất và suất vốn đầu tư xây dựng cảng ĐTNĐ 

 

TT Loại cảng 

Suất sử             
dụng đất 

(ha/100.000 
HK/n) 

Suất                  
đầu tư                         

(tỷ đồng/                
100.000 tấn; 
/1000HK/n) 

I Cảng hàng hóa   

1 Cảng xây dựng mới vùng đồng bằng 1,0 10 

2 Cảng xây dựng mới vùng TDMN 1,5 15 

3 Cảng xây dựng mới vùng hồ thủy điện 2,0 20 

4 Cảng containner 2,0 50 

5 Cảng cải tạo nâng cấp  (hệ số 0,7) 

II Cảng hành khách   

1 Cảng vùng đồng bằng, ven biển 0,15 20 

2 Cảng vùng TDMN 0,2 30 

3 Cảng vùng hồ thủy điện 0,3 40 

IV.2 Nhu cầu sử dụng đất – Nhu cầu vốn đầu tư 

- Tổng nhu cầu sử dụng đất cho hệ thống cảng hàng hóa và cảng khách quy 
hoạch đến năm 2020 là 465,6 ha, định hướng đến năm 2030 là 716,5 ha. 

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống cảng hàng hóa và cảng hành khách quy 
hoạch đến năm 2020 là 6.181,75 tỷ đồng, định hướng đến năm 2030 là 9.788 tỷ đồng.  

Bảng 3.6 Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất và vốn đầu tư cho cảng hàng hóa                              
và cảng hành khách quy hoạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

 

TT Tên cảng 

Diện tích sử dụng đất                  
(ha) 

Nhu cầu vốn đầu tư                      
(tỷ đồng)  

QH 2020 ĐH 2030 QH 2020 ĐH 2030 

1 Cảng hàng hóa 451,15 688,75 5.019,25 7.563,00 

2 Cảng hành khách 14,51 27,78 1.162,50 2.225,00 

* Tổng cộng  465,66 716,53 6.181,75 9.788,00 
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V. Dự án ưu tiên đầu tư  

V.1  Tiêu chí xác định dự án đầu tư ưu tiên 

  - Tiêu chí về tính cấp thiết đầu tư phục vụ nhu cầu cải tạo, nâng cấp, mở rộng: 
đầu tư xây dựng các cảng chính. 

  - Tiêu chí về tính cấp thiết đầu tư phục vụ cho nhu cầu của các địa phương, các 
tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm các khu công nghiệp: 

  - Tiêu chí về tính cấp thiết, ưu tiên đầu tư phục vụ phát triển KTXH vùng sâu, 
vùng xa, vùng hồ miền núi;  

V.2  Danh mục dự án đầu tư ưu tiên  

Nhu cầu vốn đầu tư ưu tiên đến năm 2020 là 1.587,5 tỷ đồng.  

Trong đó:  

- Vốn đầu tư ưu tiên cho cảng hàng hóa là 1.187,5 tỷ đồng  

- Vốn đầu tư ưu tiên cho cảng khách là 400 tỷ đồng 

Bảng 3.7 Danh mục các dự án ưu tiên giai đoạn đoạn đến năm 2020 

TT Tên dự án 
Hình thức             
đầu tư 

Kinh phí (tỷ đồng) Dự kiến 
nguồn 

vốn 
Tổng 
cộng 

2013-
2015 

2016-
2020 

1 Cảng Khuyến Lương 
Nâng cấp, mở 

rộng 
119  119 DN 

2 Cảng container Phù Đổng Xây dựng mới 550  550 DN 

3 Cụm cảng Sơn Tây 
Nâng cấp, mở 

rộng 
120 40 80 DN 

4 Cảng Thanh Trì Xây dựng mới 70 20 50 DN 

5 Cụm cảng Ninh Phúc mới Xây dựng mới 300 100 200 DN 

6 
Cảng vùng hồ thủy điện 
Sơn La 

Xây dựng mới 60 20 40 DN 

7 
Cảng vùng hồ thủy điện 
Tuyên Quang 

Xây dựng mới 40  40 DN 

8 Cảng tàu khách Bãi Cháy 
Nâng cấp, mở 

rộng 
400  400 DN 

 Tổng cộng  1.659 180 1.479  

Ghi chú: Danh mục các dự án đầu tư ưu tiên ở bảng trên không kể dự án W6 đang 

triển khai 
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Bảng 3.8 Chi tiết nhu cầu sử dụng đất và nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống cảng hàng hóa 

TT Tên cảng 
Tỉnh, 

thành phố 

Thực 
hiện 
2010                
(103 

T/năm) 

Quy hoạch điều 
chỉnh bổ sung đến 

năm 2020 

Định hướng                           
đến năm 2030 

Diện tích sử dụng 
đất  (ha) 

Nhu cầu kinh phí              
đầu tư (tỷ đồng)  

Ghi chú 
Cỡ tàu 
Max 
(T) 

 Công 
suất (103 
T/năm) 

Cỡ tàu 
Max 
(T) 

 Công 
suất (103 
T/năm) 

QH 
2020 

ĐH 
2030 

QH 
2020 

ĐH 
2030 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

I Các cảng chính 
 

5.517   9.550   14.700 115,9  115,9  1.148 2.144   

1 Cảng Hà Nội Hà Nội 701 1.000 500 1.000 500 7,5  7,5  20 30 Cải tạo, nâng cấp 

2 Cảng  Khuyến Lương Hà Nội 875 1.000 1.700 1.000 2.500 15,2  15,2  119 175 Cải tạo, nâng cấp 

3 Cảng Việt Trì Phú Thọ 1.493 600 2.000 600 3.000 17,5  17,5  140 210 Cải tạo, nâng cấp 

4 
Cụm cảng Ninh Bình 
- Ninh Phúc 

N. Bình                     

- Cảng Ninh Phúc N. Bình 1.588 3000 2.500 3000 3.500 12,5  12,5  175 245 Cải tạo, nâng cấp 

- Cảng Ninh Bình N. Bình 420 1000 500 1000 500 12,0  12,0  35 35 Cải tạo, nâng cấp 

5 Cảng Hoà Bình Hoà Bình 320 300 550 300 700 7,0  7,0  38,5 49 Cải tạo, nâng cấp 

6 Cụm cảng Đa Phúc 
Hà Nội, 

T.Nguyên 
120 400 700 400 1.500 20,2  20,2  70 150 Xây dựng mới 

7 Cảng Phù Đổng Hà Nội   800 1.100 800 2.500 24,0  24,0  550 1250 Xây dựng mới 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

II Các cảng khác 
 

7.437   31.020   50.720 344,1  570,5  3.151,8  5.169,0    

1 Cụm cảng Sơn Tây Hà Nội 244 800 1.200 800 2.500 12,0  25,0  120 250 Xây dựng mới 

2 Cảng Hồng Hà Hà Nội 500 800 1.000 800 2.000 10,0  20,0  100 200 Xây dựng mới 

3 
Cụm Cảng Chèm – 
Thượng Cát 

Hà Nội 2.500 800 3.500 800 4.500 35,0  45,0  245 315 Cải tạo, nâng cấp 

4 Cảng Bắc HN             Hà Nội 100 800 800 800 1.200 8,0  12,0  80 120 Xây dựng mới 

5 Cảng Chu Phan Hà Nội 30 800 500 800 800 5,0  8,0  50 80 Xây dựng mới 

6 Cảng Thanh Trì  Hà Nội 300 800 700 800 1.500 7,0  15,0  70 150 Xây dựng mới 

7 Cảng Hồng Vân Hà Nội 38 800 300 800 800 3,0  8,0  21 56 Cải tạo, nâng cấp 

8 
Cụm cảng Vạn Điểm 
- Phú Xuyên  

Hà Nội 300 800 1.500 800 2.500 15,0  25,0  150 250 Xây dựng mới 

9 Cảng Mai Lâm Hà Nội 50 600 300 600 500 3,0  5,0  21 35 Cải tạo, nâng cấp 

10 Cảng Đức Giang Hà Nội 200 600 500 600 800 5,0  8,0  35 56 Cải tạo, nâng cấp 

11 Cảng Chẹ Hà Nội 350 300 1.200 300 1.500 12,0  15,0  84 105 Cải tạo, nâng cấp 

12 Cảng Tế Tiêu Hà Nội 50 300 200 300 300 2,0  3,0  20 30 Xây dựng mới 

13 Cảng Đức Bác Vĩnh Phúc 50 600 500 600 800 5,0  8,0  50 80 Xây dựng mới 

14 Cảng Vĩnh Thịnh Vĩnh Phúc 30 600 500 600 800 5,0  8,0  50 80 Xây dựng mới 

15 Cảng Như Thụy Vĩnh Phúc 30 600 500 600 800 5,0  8,0  50 80 Xây dựng mới 

16 Cảng Hưng Yên H. Yên 50 1.000 350 1.000 500 3,5  5,0  35 50 Xây dựng mới 

17 Cảng Triều Dương H. Yên 23 600 300 600 500 3,0  5,0  22,5 35 Cải tạo, nâng cấp 
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18 Cảng Mễ Sở H. Yên 50 1.000 350 1.000 500 3,5  5,0  26,25 35 Cải tạo, nâng cấp 

19 Cảng Tân Đệ                  Thái Bình 50 1.000 200 1.000 500 2,0  5,0  15 35 Cải tạo, nâng cấp 

20 Cảng Thái Bình Thái Bình 374 600 500 600 700 5,0  7,0  37,5 49 Cải tạo, nâng cấp 

21 Cảng Hiệp Thái Bình 50 400 200 400 350 2,0  3,5  20 35 Xây dựng mới 

22 Cảng Yên Lệnh  Hà Nam   600 200 600 500 2,0  5,0  20 50 Xây dựng mới 

23 Cảng Nam Kinh  Hà Nam   300 200 300 300 2,0  3,0  20 30 Xây dựng mới 

24 Cảng Nam Định  Nam Định 89 1.000 500 1.000 800 5,0  8,0  50 80 Xây dựng mới 

25 Cảng Cầu Yên Ninh Bình 40 400 200 400 500 2,0  5,0  15 35 Cải tạo, nâng cấp 

26 
Cụm cảng Ninh Phúc 
mới  

Ninh Bình   
1000- 
3000 

3.000 
1000- 
3000 

4.500 30,0  45,0  300 450 Xây dựng mới 

27 Cảng Đáp Cầu Bắc Ninh 107 400 500 400 700 5,0  7,0  50 70 Cải tạo, nâng cấp 

28 Cảng Đức Long Bắc Ninh 60 600 300 600 800 3,0  8,0  30 80 Cải tạo, nâng cấp 

29 Cảng Bến Hồ Bắc Ninh 70 600 300 600 500 3,0  5,0  30 50 Cải tạo, nâng cấp 

30 Cảng Kênh Vàng Bắc Ninh   600 300 600 500 3,0  5,0  30 50 Xây dựng mới 

31 Cảng Á Lữ Bắc Giang 406 400 600 400 800 6,0  8,0  60 80 Cải tạo, nâng cấp 

32 Cảng Cống Câu Hải Dương 316 600 800 600 1.500 8,0  15,0  80 150 Cải tạo, nâng cấp 

33 Cảng Tiên Kiều Hải Dương 250 600 500 600 800 5,0  8,0  50 80 Cải tạo, nâng cấp 

34 Cảng Phú Thái Hải Dương 150 600 500 600 800 5,0  8,0  50 80 Cải tạo, nâng cấp 

35 Cảng Sở Dầu Hải Phòng 300 1.000 1.500 1.000 1.800 15,0  18,0  150 180 Cải tạo, nâng cấp 
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36 Cảng An Hòa Hải Phòng   1.000 200 1.000 300 2,0  3,0  20 30 Cải tạo, nâng cấp 

37 Cảng Trường Nguyên Hải Phòng   1.000 300 1.000 500 3,0  5,0  30 50 Cải tạo, nâng cấp 

38 Cảng Nam Cầu Trắng  Quảng Ninh   2.000 550 2.000 970 5,5  9,7  55 97 
Cải tạo, nâng cấp 

(chuyển đổi từ 
cảng than) 

39 Cảng Dương Nhật Quảng Ninh   600 200 600 300 2,0  3,0  20 30 Cải tạo, nâng cấp 

40 Cảng Ka Long Quảng Ninh   600 300 600 500 3,0  5,0  30 50 Xây dựng mới 

41 Cảng Tuyên Quang T. Quang   200 300 200 500 4,5  7,5  31,5 52,5 Cải tạo, nâng cấp 

42 Cảng Chiêm Hóa  T. Quang   200 150 200 300 2,3  4,5  22,5 45 Xây dựng mới 

43 Cảng Na Hang           T. Quang   100 100 100 200 1,5  3,0  15 30 Xây dựng mới 

44 Cảng Ngọc Tháp Phú Thọ   200 200 200 500 3,0  7,5  30 75 Xây dựng mới 

45 Cảng Đoan Hùng Phú Thọ   300 200 300 500 3,0  7,5  30 75 Xây dựng mới 

46 Cảng Trung Hà Phú Thọ   300 150 300 300 2,3  4,5  22,5 45 Xây dựng mới 

47 Cảng Hải Linh Phú Thọ   300 200 300 350 3,0  5,3  21 36,75 Cải tạo, nâng cấp 

48 Cảng Dữu Lâu Phú Thọ   300 250 300 350 3,8  5,3  37,5 52,5 Xây dựng mới 

49 Cảng Lục Cẩu  Lào Cai   200 120 200 300 1,8  4,5  18 45 Xây dựng mới 

50 Cảng Phố Mới Lào Cai   200 150 200 300 2,3  4,5  22,5 45 Xây dựng mới 

51 Cảng Văn Phú Yên Bái   200 500 200 1.000 7,5  15,0  75 150 Xây dựng mới 

52 Cảng Âu Lâu Yên Bái   200 150 200 300 2,3  4,5  22,5 45 Xây dựng mới 
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53 

Các cảng vùng hồ thủy 
điện Thác Bà 

Yên Bái                     

Cảng Hương Lý  Yên Bái   400 300 400 500 6,0  10,0  60 70 Cải tạo, nâng cấp 

Cảng Mông Sơn  Yên Bái   400 200 400 300 4,0  6,0  40 42 Xây dựng mới 

54 Cảng Kho 3 Hòa Bình 60 200 200 200 300 3,0  4,5  21 31,5 Cải tạo, nâng cấp 

55 Cảng Hoàng Nam Hòa Bình   200 100 200 150 1,5  2,3  10,5 15,75 Cải tạo, nâng cấp 

56 

Các cảng vùng hồ thủy 
điện Hòa Bình 

Hòa Bình, 
Sơn La 

                    

Cảng tổng hợp Mường 
La (Bản Két) 

Sơn La 60 200 200 200 300 2,0  6,0  28 42 Cải tạo, nâng cấp 

Cảng Tạ Hộc Sơn La 30 200 200 200 350 4,0  7,0  28 49 Cải tạo, nâng cấp 

Cảng Vạn Yên Sơn La   200 150 200 300 3,0  6,0  21 42 Cải tạo, nâng cấp 

Cảng Ba Cấp Hoà Bình 80 200 300 200 500 6,0  10,0  42 70 Cải tạo, nâng cấp 

Cảng Bích Hạ Hoà Bình 50 200 150 200 300 3,0  6,0  21 42 Cải tạo, nâng cấp 

57 
Các cảng vùng hồ thủy 
điện Sơn La  

Sơn La   200 300 200 500 6,0  10,0  60 100 Xây dựng mới 

58 
Các cảng vùng hồ thủy 
điện Lai Châu 

Lai Châu   200 200 200 300 4,0  6,0  40 60 Xây dựng mới 

59 
Các cảng vùng hồ thủy 
điện Tuyên Quang 

T. Quang, 
Hà Giang 

  200 200 200 300 4,0  6,0  40 60 Xây dựng mới 

  Tổng cộng 
 

12.954   42.010   65.920 451,2  688,8  5.019,3  7.563,0    
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Bảng 3.9 Chi tiết nhu cầu sử dụng đất và nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống cảng hành khách 

TT Tên cảng (*) 
Tỉnh, 

Thành phố 

Quy hoạch 2020 Định hướng 2030 
Diện tích sử dụng 

đất  (ha) 
Nhu cầu kinh phí 
đầu tư (tỷ đồng) 

Cỡ tàu 
lớn nhất 

(ghế) 

Công suất 
1000 

HK/n) 

Cỡ tàu 
lớn nhất 
(Ghế) 

Công suất 
(1000 

HK/n) 

QH 
2020 

ĐH 
2030 

QH 2020 ĐH 2030 

I Cảng vùng đồng bằng, ven biển           8,175  15,600  1.090,0  2.080,0  

1 Cảng Hà Nội Hà Nội 100 300 250 800 0,450  1,200  60,0  160,0  

2 Cảng Hải Phòng H. Phòng 200 500 200 1.000 0,750  1,500  100,0  200,0  

3 Cảng Cát Bà Hải Phòng 150 300 200 500 0,450  0,750  60,0  100,0  

4 Cảng Tuần Châu Quảng  Ninh 200 1.000 250 2.000 1,500  3,000  200,0  400,0  

5 Cảng tàu khách Bãi Cháy Quảng Ninh 250 2.000 250 3.500 3,000  5,250  400,0  700,0  

6 Cảng Cái Rồng Quảng Ninh 150 500 150 1000 0,750  1,500  100,0  200,0  

7 Cảng Cẩm Phả Quảng Ninh 150 300 150 500 0,450  0,750  60,0  100,0  

8 Cảng Hưng Yên Hưng Yên 100 100 100 200 0,150  0,300  20,0  40,0  

9 Cảng Bình Minh Hưng Yên 100 100 100 200 0,150  0,300  20,0  40,0  

10 Cảng Thái Bình Thái Bình 150 100 150 200 0,150  0,300  20,0  40,0  

11 Cảng Sơn Tây Hà Nội 100 50 100 100 0,075  0,150  10,0  20,0  

12 Cảng Bát Tràng Hà Nội 100 100 100 200 0,150  0,300  20,0  40,0  

13 Cảng Nam Định  Nam Định 100 50 100 100 0,075  0,150  10,0  20,0  

14 Cảng Ninh Bình  Ninh  Bình 100 50 100 100 0,075  0,150  10,0  20,0  
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TT Tên cảng (*) 

Tỉnh, Quy hoạch 2020 Định hướng 2030 
Diện tích sử dụng 

đất  (ha) 
Nhu cầu kinh phí 
đầu tư (tỷ đồng) 

Thành phố 
Cỡ tàu 

lớn nhất 
(ghế) 

Công suất 
1000 

HK/n) 

Cỡ tàu 
lớn nhất 
(Ghế) 

Công suất 
(1000 

HK/n) 

QH 
2020 

ĐH 
2030 

QH 2020 ĐH 2030 

II Cảng vùng Trung du miền núi           0,525  1,050  72,5  145,0  

15 Cảng Việt Trì Phú Thọ 100 50 100 100 0,100  0,200  15,0  30,0  

16 Cảng Phú Thọ Phú Thọ 100 25 100 50 0,050  0,100  7,5  15,0  

17 Các cảng khách hồ Hòa Bình  Hòa Bình 100 50 100 100 0,150  0,300  20,0  40,0  

18 Các cảng khách hồ thủy điện Sơn La Sơn La 100 25 100 50 0,075  0,150  10,0  20,0  

19 Các cảng khách hồ thủy điện Thác Bà  Yên Bái 100 25 100 50 0,075  0,150  10,0  20,0  

20 Các cảng khách hồ TĐ Tuyên Quang 
Tuyên 
Quang 

100 25 100 50 0,075  0,150  10,0  20,0  

 * Tổng cộng     5.522   8.500 8,700  16,650  1.162,5  2.225 
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VI.  Giải pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quy hoạch 

VI.1.  Tóm lược điều kiện tự nhiên khu vực phía Bắc 

a) Vị trí địa lý 

Khu vực miền Bắc Việt Nam gồm 25 tỉnh - thành phố, phía bắc giáp Trung 
Quốc, phía Tây giáp Lào, phía Đông giáp biển Đông. Trong khu vực phía Bắc có thủ 
đô Hà Nội, có tam giác kinh tế Quảng Ninh – Hải Phòng – Hà Nội là vùng chiến lược 
quan trọng của cả nước. Diện tích toàn vùng là  116.402 km2, dân số năm 2010 là 
30,939 triệu người.  

Bên cạnh Thủ đô Hà Nội, các tỉnh, thành phố quan trọng như Hải Phòng, 
Quảng Ninh đã hình thành Trung tâm đầu não chính trị của Nhà nước, cơ quan điều 
hành của các Tổ chức kinh tế lớn và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và triển khai của 
quốc gia.  

Theo địa lý tự nhiên, khu vực miền Bắc được chia thành các vùng lãnh thổ: 

- Vùng trung du miền núi phía Bắc: gồm hai tiểu vùng 

+ Vùng Tây Bắc Bộ: bao gồm 6 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, 
Lai Châu, Sơn La. Vùng này chủ yếu nằm ở hữu ngạn sông Hồng.  

+ Vùng Đông Bắc Bộ: bao gồm 9 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 
Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh 

- Vùng Đồng bằng sông Hồng: bao gồm 10 tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, 
Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc. 

b) Đặc điểm địa hình 

Địa hình Bắc Bộ đa dạng và phức tạp. Bao gồm đồi núi, đồng bằng, bờ biển và 
thềm lục địa. Có lịch sử phát triển địa hình và địa chất lâu dài, phong hóa mạnh mẽ. 
Có bề mặt thấp dần, xuôi theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, được thể hiện thông qua 
hướng chảy của các dòng sông lớn. 

Khu vực đồng bằng rộng lớn nằm ở lưu vực sông Hồng, có diện tích 14,8 ngàn 
km2 và bằng 4.5% diện tích cả nước. Đồng bằng dạng hình tam giác, đỉnh là Thành 
phố Việt Trì và cạnh đáy là đường bờ biển phía Đông. Đây là đồng bằng châu thổ lớn 
thứ hai Việt Nam (sau Đồng bằng sông Cửu Long) do sông Hồng và sông Thái Bình 
bồi đắp. Phần lớn bề mặt đồng bằng có địa hình khá bằng phẳng, có độ cao từ 0,4 – 12 
m so với mực nước biển. 

Liền kề với đồng bằng sông Hồng về phía Tây và Tây Bắc là khu vực Trung du 
và miền núi có diện tích khoảng 102,9 ngàn km2 và bằng 30.7% diện tích cả nước. Địa 
hình ở đây bao gồm các dãy núi cao và rất hiểm trở, kéo dài từ biên giới phía Bắc (nơi 
tiếp giáp với Trung Quốc) tới phía Tây tỉnh Thanh Hoá. Trong khu vực này từ lâu đã 
xuất hiện nhiêù đồng cỏ, nhưng thường không lớn và chủ yếu nằm dải dác trên các cao 
nguyên ở độ cao 600 – 700m. 

Khu vực Đông Bắc phần lớn là núi thấp và đồi nằm ven bờ biển Đông, được 
bao bọc bởi các đảo và quần đảo lớn nhỏ. Ở Vịnh Bắc Bộ tập trung quần thể bao gồm 
gần 3.000 hòn đảo nằm trong các khu vực biển Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Cát Hải, 
Cát Bà, Bạch Long Vĩ. Khu vực ngày có nhiều bãi biển đẹp như Trà Cổ, Bãi Cháy, 
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Tuần Châu, Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh; Cát Bà, Đồ Sơn thuộc thành phố Hải 
Phòng; Đồng Châu thuộc tỉnh Thái Bình; Hải Thịnh, Quất Lâm thuộc tỉnh Nam Định. 

 

Hình 4.1: Bản đồ địa hình khu vực phía Bắc Việt Nam  

c) Đặc điểm khí hậu 

Bắc Bộ quanh năm có nhiệt độ tương đối cao và ẩm, nên khí hậu chịu ảnh 
hưởng từ lục địa Trung Quốc chuyển qua và mang tính chất khí hậu lục địa. Trong khi 
một phần khu vực Duyên hải lại chịu ảnh hưởng tính chất khí hậu cận nhiệt đới ấm và 
gió mùa ẩm từ đất liền. 

Trên toàn vùng có khí hậu cận nhiệt đới ẩm quanh năm với 4 mùa rõ rệt xuân, 
hạ, thu, đông. Đồng thời hàng năm chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và gió mùa 
Đông Nam. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ phía Bắc xuống phía Nam và có khí 
hậu giao hoà, là đặc trưng của khu vực đồng bằng Bắc Bộ và ven biển.  

Thời tiết mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9 nóng ẩm và mưa cho tới khi gió mùa 
nổi lên. Mùa đông từ tháng 10 tới tháng 4 trời lạnh, khô, có mưa phùn. Nhiệt độ trung 
bình hàng năm khoảng 25độC, lượng mưa trung bình từ 1,700 đến 2,400mm.  

Vào mùa Đông nhiệt độ xuống thấp nhất trong các tháng mười hai và tháng 
giêng. Thời gian này ở khu vực miền núi phía Bắc (như Sa Pa, Tam Đảo, Hoàng Liên 
Sơn) có lúc nhiệt độ còn lúc xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá và có thể có tuyết 
rơi. Khí hậu vùng Bắc Bộ cũng thường phải hứng chịu nhiều tác động xấu của thời 
tiết, trung bình hàng năm có từ 6 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới gây ra lũ lụt, đe 
doạ trực tiếp đến cuộc sống và ngành nông nghiệp của toàn địa phương trong vùng. 

d) Điều kiện tự nhiên thủy văn sông ngòi 

Khu vực phía Bắc có mạng lưới sông ngòi khá dày đặc, khoảng 0,5 - 1km / 
km2.  
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 Chế độ mực nước sông khu vực phía Bắc chia theo 2 mùa rõ rệt trong năm. 
Mùa lũ trùng mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, lũ lớn thường vào các tháng 
7, 8. Mùa cạn dòng chảy nhỏ, chỉ bằng 15 - 20 % dòng chảy mùa mưa. Về dòng chảy 
cát bùn thì sông Hồng vận chuyển nhiều phù sa nhất. Độ đục bình quân năm tại Hà 
Nội là 842 g/m3. 

 Khu vực phía Bắc có nhiều hồ ao có tác dụng điều tiết nguồn nước giữa các 
mùa, có một số hồ lớn như hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Hoàn kiếm, hồ Bảy mẫu, hồ 
Ngọc Khánh, hồ Thủ lệ, Hồ Ba Bể, Hồ Núi Cốc, Hồ Hoà Bình, Hồ Thác Bà .... Cùng 
với sự phong phú về nguồn nước mặt, hệ thống nước ngầm của miền Bắc khá dồi dào 
và có chất lượng cao. 

- Chế độ mực nước: Nhìn chung các sông khu vực phía Bắc có độ chênh mực 
nước giữa hai mùa rất lớn (từ 8 - 9 m). Từ năm 1990 trở lại đây, do có ảnh hưởng của 
điều tiết hồ thuỷ điện Hoà bình nên cao trình đỉnh lũ được khống chế với mức độ an 
toàn hơn song thời gian xuất hiện mực nước cao lại kéo dài hơn. 

- Chế độ lưu lượng: Lưu lượng nước tại trạm đo chênh lệch giữa hai mùa rất 
lớn. Tại trạm Hà Nội theo chuỗi số liệu từ năm 1989 đến 1995 có lưu lượng lớn nhất 
13.500 m3/s ; lưu lượng nhỏ nhất 448 m3/s. 

- Dòng chảy :  

+ Lưu tốc bình quân trong lũ biến thiên trong khoảng  1,5 - 1,8 m/s 

+ Lưu tốc lớn nhất mùa lũ bình quân các năm từ  2,1 - 2,5  m/s 

 - Bùn cát : các sông miền Bắc phần lớn là sông có hàm lượng phù sa lớn, đặc 
biệt là sông Hồng. Độ đục bình quân trên mặt cắt ngang sông vào mùa kiệt từ  150 - 
650 g/m3, mùa lũ từ 800 - 2000 g/m3. 

Bảng 3.10 Mức báo động lũ tại một số trạm chính 

 

Mức 
báo 
động 

Hệ thống sông Hồng 
Hoàng 
Long 

Hệ thống sông Thái Bình 

Đà Thao Lô Hồng Cầu Thương 
Lục 
Nam 

Thái 
Bình 

Bến 
Ngọc 

Yên 
Bái 

Phú 
Thọ 

Tuyên 
Quang 

Vụ 
Quang 

Hà  
Nội 

Bến            
Đế 

Đáp 
Cầu 

P. Lạng 
Thương 

Lục 
Nam 

Phả 
Lại 

I 21.00 30.00 17.50 22.00 18.30 9.50 3.00 3.80 3.80 3.80 3.50 

II 22.00 31.00 18.20 24.00 19.50 10.50 3.50 4.80 4.80 4.80 4.50 

III 23.00 32.00 18.90 26.00 20.50 11.50 4.00 5.80 5.80 5.80 5.50 

 

VI.2.  Dự báo tác động môi trường 

Các ảnh hưởng của các dự án xây dựng cảng đến môi trường có thể được chia 
làm 2 giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn xây dựng; 

- Giai đoạn vận hành, khai thác. 
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Bảng 3.11: Các tác động chính của sự phát triển cảng đến môi trường 

Yếu tố Trong giai đoạn xây dựng (A) Khai thác cảng (B) 

Chất lượng nước (1) A1 B1 

Thuỷ, hải văn (2) A2 - 

Ô nhiễm đáy sông, kênh… (3) A3 B2 

Hệ sinh thái (4) A4 B4 

Chất lượng không khí (5) A5 B5 

Tiếng ồn và độ rung (6) A6 B6 

Quản lý chất thải (7) A7 B7 

 

VI.2.1. Trong giai đoạn xây dựng 
1. Tác động đến chất lượng nước (A1) 

Công tác san lấp có thể gây cản trở dòng chảy, hoặc cũng có thể tạo ra những 
vùng nước tù ở khu vực xây dựng và lân cận. Nước tù đọng có thể làm giảm lượng 
oxy, làm tăng hợp chất H2S, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh vật. 

Công tác đóng cọc, công tác nạo vét, san lấp và các công tác xây dựng dưới 
nước sẽ gây ra hiện tượng bồi lắng và làm tăng độ đục nước, gia tăng mức độ chất rắn 

lơ lửng, có thể tạo ra những chất độc hại trong môi trường nước, làm giảm sự phát tán 
ánh sáng mặt trời trong môi trường nước. 

Các hoạt động của tàu thuyền cũng có thể gây ra hiện tượng tràn dầu, xả rác, và 
rò rỉ nhiều loại chất xuống nước. Công tác đổ bê tông các hạng mục dưới nước và các 
vật liệu trên bờ bị chảy tràn xuống nước có thể gây ô nhiễm nguồn nước khu vực. 

2. Tác động đến thủy hải văn ven bờ (A2) 

Việc xây dựng cảng, nạo vét lòng sông có thể dẫn đến các thay đổi về dòng 
chảy. Sự thay đổi dòng chảy có thể dẫn đến hiện tượng bồi xói lòng sông và xói lở bở 

trong trên đoạn sông của khu vực xây dựng cảng. 

3. Tác động đến đáy sông, kênh (A3) 

Bùn cát cũng có thể lắng đọng nhiều hơn ở khu vực ngay trước bến. Khối lượng 
lớn bùn cát đáy nạovét làm xáo trộn vùng đáy sông, kênh. Khu vực đổ thải có thể ảnh 

hưởng đến sinh vật đáy khu vực này. 

4. Tác động đến hệ sinh thái (A4) 

Việc xây dựng cảng cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ động thực vật dưới nước do sự 

suy giảm chất lượng nước, đặc biệt là hệ cá và sinh vật đáy. Hệ sinh vật trên cạn cũng 

bị ảnh hưởng do bị san lấp hoàn toàn để xây dựng cảng. 

Các hoạt động xây dựng có thể sẽ gây ra sự dịch chuyển nguồn cá thủy sản, 
hoạt động nạo vét có thể làm loại bỏ sinh vật đáy, phá hủy môi trường sống ở vùng 
đáy, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản. 
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5. Tác động đến chất lượng không khí (A5) 

Sự phát sinh khí thải từ các máy móc xây dựng, hoạt động của tàu, xe tải và các 
phương tiện giao thông khác phục vụ cho hoạt động xây dựng có thể là nguồn gây ô 

nhiễm không khí. Bụi sinh ra từ các hoạt động xây dựng cũng là nguồn gây ô nhiễm 
không khí. 

6. Tiếng ồn và độ rung (A6) 

Các hoạt động xây dựng sẽ tạo ra tiếng ồn và rung do máy móc xây dựng, 
phương tiện giao thông, các hoạt động của tàu và các máy móc thiết bị khác. 

7. Tác động từ nguồn chất thải (A7) 

Chất thải từ các hoạt động xây dựng chủ yếu là từ quá trình nạo vét, các chất 
thải từ tàu, rác thải và nước thải sinh hoạt. Nếu đổ trực tiếp các loại chất thải này lên 

mặt đất sẽ hủy hoại cây cối và thực vật. Sự rò rỉ các chất thải từ quá trình nạo vét cũng 
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh. 

VI.2.2. Trong giai đoạn khai thác 

Trong giai đoạn khai thác, hai nguồn gây tác động cần được quan tâm nhiều là 
sự giao thông của tàu bè và công tác bốc xếp, vận chuyển hàng hoá. 

1. Tác động đến chất lượng nước (B1) 

Các chất thải từ tàu có thể là nguồn gây ô nhiễm như nước đáy tàu, nước 

ballast, dầu cặn, chất thải, rác và các chất thải khác từ tàu. Sự cố tràn dầu, dầu bôi trơn, 
nhiên liệu và các chất lỏng khác cũng là nguồn gây ô nhiễm nước. 

Nước thải từ khu vực bốc dỡ hàng và bụi do gió thổi là những nguyên nhân làm 
ô nhiễm khu nước cảng. Những chất độc hại có thể có trong nước thải như lưu huỳnh, 
bauxite, phosphate, phân nitơ. Chất hữu cơ tồn đọng trong nước thải làm giảm giá trị 

oxy hòa tan DO, và tăng giá trị chất dinh dưỡng của nước. 

2. Tác động đến đáy sông, kênh (B3) 

Đáy sông, kênh có thể bị ô nhiễm do chất thải từ các hoạt động trên bến, nước 

thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

3. Tác động đến hệ sinh thái dưới nước (B4) 

Do chất lượng nước bị suy giảm vì các tác động nêu trên kéo theo sự suy giảm 
của hệ sinh thái dưới nước. Kiểm soát được các nguồn gây ô nhiễm nước sẽ tránh 

được các tác động đến hệ sinh thái dưới nước. 

Hoạt động bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa là nguyên nhân gây ra chất thải, sự chảy 
hay rò rỉ các chất độc hoặc các chất gây hại, chất hữu cơ và các chất thải nhiễm dầu. Ô 

nhiễm nước và ô nhiễm đáy do các chất thải từ các nguồn trên gây ra, phá hủy nguồn 
cá và sinh vật dưới nước. Bụi phát tán trong khu cảng sẽ bao phủ cây cối và làm thay 

đổi môi trường trong cảng, chất thải từ các hoạt động trong khu cảng cũng là nguyên 
nhân chính gây ô nhiễm nước, gây ra suy giảm sinh vật dưới nước do các chất độc và 

có hại, làm phân hủy oxy và nguồn dinh dưỡng trong nước. 
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4. Tác động đến chất lượng không khí (B5) 

Các khí thải từ tàu thuyền như gas, khói, NO2 và SO2 là các chất thải chính 
phát ra khi tàu di chuyển và neo cập tại bến. Sự gia tăng nồng độ các chất trên làm suy 

giảm chất lượng không khí xung quanh. 

Sự phát tán bụi từ hoạt động bốc dỡ hàng hóa và khí gas từ máy móc thiết bị 

bốc dỡ là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Các sự cố rò rỉ khí gas gây ra các chất 
độc phát tán, nổ, sự phát tán hơi độc. Các hoạt động công nghiệp trong khu cảng cũng 

có thể gây ra nhiều loại khí gây ô nhiễm không khí. 

5. Tiếng ồn và độ rung (B6) 

Các thiết bị bốc xếp, các xe chở container, xe lưu thông trong cảng là nguyên 
nhân chính gây ra tiếng ồn và độ rung trong cảng. 

6. Tác động từ chất thải (B7) 

Chất thải từ tàu thuyền bao gồm: (a) chất thải có dầu như nước đáy tàu, nước 
ballast, nước vệ sinh tàu, dầu bôi trơn máy và các loại dầu khác có trong máy móc; (b) 

nước thải và rác; (c) các chất cặn bã của hàng hóa như vỏ gỗ. Sự rò rỉ các loại chất thải 
này là nguyên nhân gây ô nhiễm dầu, rác trôi nổi, gây có hại cho sức khỏe, gây ra mùi 

và làm suy giảm chất lượng nước. 

Hoạt động bốc dỡ hàng hóa gây ra các chất thải như rác từ hàng hóa và các chất 
thải sinh hoạt khác từ hoạt động hàng ngày trong cảng. 

VI.3.  Biện pháp giảm thiều đối với các tác động tiêu cực 

Thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với từng dự án 

cảng khi lập dự án đầu tư. Các nội dung nghiên cứu dựa trên các số liệu khảo sát, quan 
trắc hiện trường và các điều kiện cụ thể của từng cảng, đề xuất các biện pháp kiểm 

soát, giảm thiểu tác động môi trường tương ứng với từng giai đoạn của dự án.   

VI.3.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn xây dựng 

1. Hoạt động vận chuyển vật liệu 

Cần có các biện pháp hạn chế gây phát tán bụi, tiếng ồn, phá vỡ hệ thống giao 

thông công cộng hiện có tại khu vực xây dựng như: lập kế hoạch, bố trí hợp lý tuyến 
đường vận chuyển và đi lại của các xe tải. Kiểm tra các phương tiện thi công nhằm 

đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật, dùng 
các thiết bị che chắn, vệ sinh thiết bị, xe tưới đường...  

2. Hoạt động thi công công trình 

Thực hiện các biện pháp hạn chế phát tán bụi, tiếng ồn, rác thải xây dựng... 
bằng cách xây dựng các kế hoạch thi công hợp lý, sử dụng thiết bị phù hợp, thân thiện 

môi trường, có các biện pháp quan trắc, kiểm soát môi trường trong thi công.   

3. Hoạt động của công nhân 

Xây dựng nội quy về sinh hoạt tại công trường, kiểm soát nguồn phát sinh giác 
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thải sinh hoạt (chất thải rắn, nước thải sinh hoạt...). 

4. Chất thải nguy hại 

Tất cả chất thải nguy hại (dầu mỡ, các sản phẩm từ xăng dầu,...) do các hoạt 

động xây dựng thải ra trong giai đoạn này sẽ được thu gom, lưu trữ, xử lý, tiêu 
hủy...theo các quy định hiện  hành. 

VI.3.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong thời gian khai thác 

1. Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn 

 Các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định, hạn chế 
hoạt động vào những giờ cao điểm, thường xuyên kiểm tra bảo trì tránh rò rỉ rơi vãi 

nhiên liệu trên chuyến đường. Sử dụng nhiên liệu có chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp 

 Các phương tiện, thiết bị chuyển tải, chứa dầu sẽ được thường xuyên kiểm tra, 
bảo trì để tránh rò rỉ, rơi vãi. 

2. Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước 

Nhóm nước thải là nước mưa, nước giải nhiệt cho máy móc... được thải qua hệ 
thống hố ga làm lắng đọng các tạp chất sau đó mới thải ra sông, kênh. 

Nhóm nước thải bao gồm tất cả các loại nước thải phát sinh từ các hoạt động 

của cảng như: nước thải sinh hoạt, nước thải nhiễm dầu từ xưởng sửa chữa, kho nhiên 
liệu, nước thải từ vệ sinh cầu cảng... phải được xử lý đảm bảo các yêu cầu cần thiết 

trước khi thải ra sông, kênh. 

Các biện pháp kiếm soát ô nhiễm 

 Khống chế không để cho nước mưa rửa trôi dầu nhớt và các chất thải rắn trong 
toàn bộ khu đất của cảng. Các giỏ rác phải có nắp đậy không để cho nước mưa rơi vào. 

 Xây dựng 2 hệ thống thoát nước riêng để tiêu thoát nước mưa và các loại nước 
thải nhiễm bẩn, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngập úng gây mất vệ sinh chung; 

Xử lý cục bộ nước thải đối với nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh trước 
khi thoát vào hệ thống thoát nước bẩn để dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung; 

Đối với nước thải từ tàu 

Tàu thuyền khi hoạt động trong cảng phải thực hiện chế độ đổ rác, bơm xả nước 
ban và nước dằn tàu theo quy định và chỉ dẫn hiện hành, doanh nghiệp cảng hoặc tổ 

chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ vệ sinh tàu thuyền tại cảng phải bố trí phương tiện để 
tiếp nhận rác thải, nước bẩn từ tàu thuyền và được thu phí dịch vụ theo quy định”. 

3. Kiểm soát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

 Các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại tại cảng sẽ được thu gom vào trạm 
lưu giữ tạm thời sau đó được vận chuyển đưa đi xử lý tại trạm xử lý tập trung của khu 

vực. 
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PHẦN IV 

CÁC CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 
I. Các giải pháp, cơ chế chính sách chủ yếu thực hiện quy hoạch 

I.1 Phương châm thực hiện  

  - Phù hợp với với nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ 4 
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng 

bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 
2020. Trong đó, các giải pháp chủ yếu phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng bao gồm: 

  (1) Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển KCHT 

  (2) Thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ 

thống kết cấu hạ tầng 

  (3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng 

  - Quán triệt và đẩy mạnh cơ chế chính sách chung của toàn ngành GTVT đã 
được xác định trong Điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Trong đó: 

  + Chú ý các chính sách đối với huy động các nguồn lực xã hội, chính sách với 

công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, nâng cao năng lực tư vấn…  

  + Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ 

trợ vận tải. Hình thành một số doanh nghiệp vận tải có vốn của Nhà nước để phục vụ 

nhu cầu vận tải lớn như tuyến Bắc – Nam, vận tải hành khách công cộng đô thị, vận tải 

phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo và các nhiệm vụ đột xuất khi cần thiết. 

I.2 Các giải pháp, cơ chế chính sách chủ yếu thực hiện quy hoạch 

  - Tổ chức triển khai quản lý và thực hiện tốt quy hoạch, thường xuyên theo dõi 
phát hiện các bất cập phát sinh trong thực hiện để kịp thời điều chỉnh quy hoạch. 

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan đến quản lý đầu tư và hoạt động của hệ thống cảng, kịp thời phát hiện các 

bất cập để bổ sung sửa đổi cho phù hợp.  

  - Tiếp tục xây dựng thể chế, chính sách, nhằm huy động nguồn lực từ mọi thành 

phần kinh tế tham gia phát triển cảng ĐTNĐ, chủ yếu dưới các hình thức đầu tư BO, 
BOT. Tập trung vốn ngoài ngân sách kể cả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát 

triển cảng. Khi cần thiết ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần vốn đầu tư xây dựng 
các cảng quan trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy quá 

trình phát triển cảng.  

  - Tăng cường quản lý chất lượng xây dựng, điều kiện an toàn khai thác, yêu cầu 

giao thông tiếp cận trong đầu tư và khai thác cảng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn 
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giao thông ĐTNĐ. 

  - Quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực quản lý và khai thác cảng, trong 

đó chú ý phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hệ 
thống cảng. 

  - Bảo vệ môi trường trong xây dựng và khai thác cảng ĐTNĐ. Tăng cường khả 
năng thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng của hệ thống cảng.  

  - Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư 
và duy tu, bảo trì hệ thống cảng, bao gồm các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, 

nghiệm thu. Khuyến khích ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong phát triển cảng, 
nhằm nâng cao chất lượng, giảm chi phí đầu tư. Áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin 

và truyền thông trong quản lý và khai thác cảng. 

I.3 Biện pháp quản lý đầu tư khai thác cảng ĐTNĐ  

  - Đối với cảng chính đã phát huy được vai trò đầu mối: 

  + Về lâu dài, đối với những cảng chính cần giao cho Cảng vụ tham gia quản lý 
quy hoạch và phát triển cảng trên cơ sở đáp ứng các hoạt động kinh doanh, khai thác, 

của các doanh nghiệp và các tổ chức các nhân, đồng thời bảo vệ môi trường, cảnh 
quan tại khu vực cảng.  

  + Việc chuyển sở hữu quản lý cơ sở hạ tầng ở các doanh nghiệp cảng cần chọn 
lựa thời điểm để không gây sự hụt hẫng, xáo trộn. Nhất là trong điều kiện các cảng 
chính có vai trò đầu mối hiện nay vẫn đang trong giai đoạn chưa hoàn chỉnh. 

  + Nên chuyển cảng Khuyến Lương (hiện thuộc Tổng công ty hàng hải Việt 
Nam) về thuộc Tổng công ty vận tải thuỷ để phát huy tính đồng bộ và sự phối hợp tốt 

hơn trong quản lý, đầu tư khai thác các cảng ĐTNĐ đầu mối nằm sâu trong nội địa. 

  - Đối với các cảng khác tại các địa phương: 

  + Nhà nước tạo điều kiện, khuyến khích mở cảng nếu phù hợp với quy hoạch.  

  + Cần tăng cường chức năng, năng lực quản lý cảng ĐTNĐ của từng địa 
phương .  

  + Về biện pháp đầu tư, vẫn cần thiết  có hỗ trợ ngân sách Địa phương đầu tư 
cho công trình hạ tầng kỹ thuật. Phần công trình bến, thiết bị và các cơ sở phục vụ sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ khác trong cảng bến phải do các chủ cảng góp vốn đầu tư, 
đồng thời phải có kế hoạch đầu tư khai thác đồng bộ. 

  - Đối với cảng chuyên dùng: 

  + Về phương diện đầu tư: các cảng phục vụ cho các Nhà máy, khu công nghiệp 
phải được coi là một hạng mục công trình đồng bộ và phải được đầu tư trong nguồn 
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vốn của toàn bộ dự án công trình. 

   + Về phương diện quản lý: cần có biện pháp tổ chức quản lý thống nhất hệ 
thống cảng bến thông qua tổ chức mạng lưới cơ quan chức trách tại cảng (hiện đang 

thuộc nhiều ngành, chủ sở hữu quản lý). 

II. Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch 

  Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan công bố và quản lý thực 

hiện đúng theo quy hoạch được duyệt. Định kỳ tổ chức rà soát, bổ sung, cập nhật quy 
hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tế, báo cáo Bộ 

Giao thông vận tải xem xét, quyết định; 

  Các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ 
chức, quản lý và thực hiện quy hoạch. 

  Các địa phương dành quỹ đất thích đáng đáp ứng yêu cầu phát triển cảng theo 
đúng quy hoạch được duyệt. 
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KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

1) Hệ thống cảng ĐTND có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu 

GTVT của toàn ngành và của ngành ĐTNĐ của cả nước nói chung và của khu vực 

phía Bắc nói riêng, góp phần tích cực trong thúc đẩy phát triển KTXH, đặc biệt là 

phục vụ cho các ngành công nghiệp liên liên quan đến than điện, xi măng, phân bón, 

cát đá sỏi phục vụ xây dựng; vận tải hầu hết các hàng siêu trường, siêu trọng phục vụ 

xây dựng các công trình trọng điểm của quốc gia. 

2) Trong những năm qua, Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã 

phối hợp với các Bộ - ngành, UBND các tỉnh thành phố để lập và triển khai đầu tư 

nhiều dự án cơ sở hạ tầng giao thông thủy, góp phần nâng cao năng lực vận tải, hiệu 

quả khai thác ĐTNĐ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả SXKD ở các cảng 

ĐTNĐ, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường, cảnh quan 

đô thị.  

Tuy nhiên, hệ thống cảng ĐTNĐ nói chung và khu vực phía Bắc nói riêng vẫn 

ở trong tình trạng lạc hậu, phân tán, còn nhiều khó khăn hạn chế, hiệu quả kinh doanh 

khai thác chưa cao; phát triển chưa đồng bộ giữa cảng – luồng – đội tầu. Những hạn 

chế trên làm cho ngành ĐTNĐ chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh, tính cạnh 

tranh thấp so với các ngành giao thông khác. 

3/ Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Nam được nghiên cứu 

đồng bộ với Quy hoạch rà soát, bổ sung cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT 

đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Về phân 

loại cảng, quy mô các cảng (lượng hàng thông qua, cỡ tầu lớn nhất vào cảng, quy mô 

công trình, thiết bị) đã được đề xuất quy hoạch điều chỉnh, bổ sung xuất phát từ thực tế 

sản xuất, kinh doanh ở các cảng và dự báo nhu cầu trong từng giai đoạn. 

Đề án đã cập nhật, bổ sung và có sự nghiên cứu quy hoạch điều chỉnh phù hợp, 

với tình hình thực tế, tổng hợp phân tích các dự án đang đầu tư có liên quan, cập nhật 

dự báo, cập nhật quy hoạch KTXH, GTVT, GTVT ĐTNĐ của các tỉnh, thành phố để 

đảm bảo yêu cầu tính thống nhất, tính định hướng trong triển khai đầu tư xây dựng. 
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4) Cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hệ thống cảng ĐTNĐ thông 

qua việc nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của cảng vụ. Các đại diện cảng vụ cần 

được tăng cường, cơ cấu tổ chức đại diện cảng vụ cần phù hợp với đặc điểm địa lý, 

đặc thù hoạt động của cảng, bến thủy nội địa khu vực. Từng bước nghiên cứu điều 

chỉnh các văn bản pháp luật trong quản lý hệ thống cảng bến thủy nội địa theo hướng 

phân công, phân cấp mạnh xuống các địa phương. Đảm bảo phải có sự kết hợp hài 

hòa, chặt chẽ giữa trung ương, địa phương và vùng lãnh thổ, nâng cao hiệu quả, giảm 

các thủ tục hành chính trong quản lý, đầu tư xây dựng cảng bến thủy nội địa. 

5) Sự phát triển hệ thống cảng đường thuỷ nội địa khu vực phía Bắc liên quan 

chặt chẽ đến sự  phát triển của nhiều ngành, gắn liền với quy hoạch phát triển GTVT 

ĐTNĐ của các tỉnh thành phố, phụ thuộc rất lớn vào thể chế, chính sách của Nhà 

nước, của ngành, tác động đầu tư của các dự án. Do vậy, quy hoạch cần được cập nhật, 

điều chỉnh bổ sung phù hợp trong từng giai đoạn để đáp ứng được yêu cầu phục vụ 

cho công tác quản lý, đầu tư phát triển của ngành ĐTNĐ, các ngành liên quan và địa 

phương. 


